»EI1ZEN

-2)

s it e Bl
@ ZDERDEF
NHAT NHI TAM T NGU LUC THAT BAT
gl — ) .
— = A + |\
me——

=

NHAT One is represented by one
finger.
P ana WolEh WU LY .
C:::{;;:-—> —ADE TR DD [—] T
1 NGON TAY
one
PULE o MOT . —H (WW5I25) oneday MOtngay
(WY} , MOT I —H (*o>\£ %) ngay ming 1
>OE —BF (W5 L) oneo’clock mot gio : the 1st (of the month)
—% (\W2.324) one minute mot phuté —A (B&Y) one person mot ngudi
—B (W\W5#%%) January thang 1 E —#& (\WBIFA) numberone sb 1
<1 >
NHI .
Two is represented by two
—— fingers.
£ EA BU b .
— %: —> _ ZHORTRLEON [Z] T,
2 ngon tay
two
Y E ZH (*3:2%") the 2nd (of the month);
D> A& 2 : two days
ZBF (I2L) twoo’clock - gio t B (13-4 20 days; the 20th
B (I#>) February thang 2 (of the month)
ZA (B7=Y) wopeople 2nguoi | — TR (1B /KRS X)
i 20 years old
> io e |
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHỊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGŨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÁT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CỬU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THẬP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÁCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VẠN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHẨU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 NGÓN TAY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỘT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỘT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một phút

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 1

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một ngày

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngày mùng 1

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
số 1

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHỊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 ngón tay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 2


(3-5) 158 <

TAM

|1

three

Three is represented by three
fingers.

BhiZh WU L® .
=XRDETRLEDN [Z] T,
3 ngon tay

N x4
- DHH A

ZBF (8AL) three o’clock 3 gioy
=B (¥A%) March thang 3

=H (&%) the 3rd (of the month);
three days

ZA (BAIZA) three people

ZJR (8AX\) three years old

ZHH (#53%) crescent moon

fin

four

L

A rectangle has four corners.

L »< _ &2 nE .
EEICEEOOAY HYET,
hinh chir nhat cé 4 goéc vudng
(& day chi vé 2 gdc trén)

‘ »L
Bl DEA &0

PIEE (&L U) fouro’clock 4 giov
F9H (L#%2) April thang tu

FIH (&%) the 4th (of the month);
four days

TIA (&l2A) four people

VI (&nAt) fourth-year student

PI5 (EAX\Y) four years old

4]

©0e

five

5 QUE DIEM

Can you make the kanji & with
five matchsticks?

z izh 125 b K
XDy FET[E|OHHFER
I,

ABF (ZU) five o’clock 5 GIO
AR (Z492) May THANG 5

A B (Lo
five days
A (ThA)
AN (Ti2h)
AR (TX0)

the 5th (of the month);

five years
five people

five years old

http:/tieulun.hopto.org3
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TAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3 ngón tay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 3

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình chữ nhật có 4 góc vuông
(ở đây chỉ vẽ 2 góc trên)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
4

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
4

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
4 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng tư

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGŨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
5 QUE DIÊM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
5

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
5

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÁNG 5

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
5 GIỜ


> E15R(6-8)

Luc This is how Chinese people
I -t Q show six with their fingers.
__> B9 TL vE Hdh
} \ / \ HEDAE, 6%Z5¥>TRL
E
SIX ngudi Tau dung am hiéu nhw trén dé bidu thi sé 6
3L B0 55 (B4) six 6 SR (BL4) June
Do L 2 (Bo5) six 6 i SNH (&%) the 6th (of the month);
(o) FXB (BoUx () sixhundred 6tram | sixdays
SSEF (B L) six o’clock 6 giv L SSA (BLITA) six people
N (A3 six minutes g phut i
Mt | |
THAT Two plus five equals seven.
2 fC 5 ‘i 7 —(“ o
¥ ! T
2 cdng 5 bang 7
(ho&c nhé céch viét 1a sé 7 ngworc)
seven
»LE + (L %k) ~séven 7 A (ULB4) July thang 7
Dk LD 5 (% >) seven 7 i -EB (B®%") the 7th (of the month);
+BF (LBL) seveno’clock 7 gior ‘, seven days
5 (k3L LbiA) 7phit : A (BRIZA/UBITA) seven people
seven minutes : % (*/~*:i£7) the Star Festival
<> | +
BAT It look like the katakana /\, as in
\ NF (eight).
} / \ 9’ s / \ PEPEDNFIDN] TY,
gidng chi* HA trong KATAKANA
eight (HACHI)
Pids 3o ‘{\(cxé), cight 8 | J\B (&3 the 8th (of the month);
>¥o L9 N (B5) eights | cightdays
X INE (50U <) eighthundred 800 | /\NA (I35I24) eight people
INBF (135 ) eight o’clock , INJR (2> X\ eight years old
NB (I2547>) August hang 8 . NBJE (®5X°) vegetable shop
<2> / /\ !
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người Tàu dùng ám hiệu như trên để biểu thị số 6

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
6

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
6

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
6 trăm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
6 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
6 phút

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 cộng 5 bằng 7
(hoặc nhớ cách viết là số 7 ngược)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
7

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
7

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
7 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
7 phút

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 7

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÁT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giống chữ HA trong KATAKANA
(HACHI)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
8

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
8

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
800

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 8


(9-11) F 158 <

“Can you do ten push-ups?”
Y “Seven, eight, nine ... No.”

pevs

A MOBBT THhen TEET ]

[7. 8, Q- 7287, ]
MOT nguwoi chéng ddy 9 céi

JLH (ZZ0#) the 9th (of the month);
nine days

LI (29504, {HA) nine years

LR (FwSX\\) nine years old

FUA (95124, I24) nine people

JLEF (< L) nine o’clock 9 gior
JLA ({#5) September thang 9

o THAP Y Let’s bind ten of these.

Bh kK -
10K %2ENBEL &5
b6 diia hinh chit thap

ten

PLwd LU- ; +B (&%) the 10th (of the month);
Cw- ten o’clock 10 gi¢ i ten days
pEB L T2 (L34 Lwo34) P FA (Cw>I1TA) ten people
ten minutes 10 Phit DR (Lox Loy

+HA (Lw>%5) October thang 10 ten years old

+% (Lw>34) enough

[EAch

Turn “100” 90 degrees to the
right and it looks like &.

10 O —> 5 100%90E AT 5 &
OO rminssernet

hundred xoay s6 100 mét géc vudng 90 do

PV VL
lﬁ’(”( 0’6")

INBE (*x$%°) vegetable shop

BHEFHE Oro0LTA)
encyclopedia BACH KHOA TU BIEN

BEE @ronTA)

department store

| <6> i T ﬁ ﬁ E O duse
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CỬU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỘT người chống đẩy 9 cái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
9

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
9

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
9 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 9

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THẬP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bó đũa hình chữ thập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
10

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
10 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
10 phút

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 10

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÁCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
xoay số 100 một góc vuông 90 độ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
100

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÁCH KHOA TỰ ĐIỂN


12

13

14

> 18R (12-14)

ten thousand

NEEE o

digit

THIEN Adding / to 10 (+) makes a
/ / thousand, a greater number.
Ced 1 B »¥
-+ —> HZ [V RBLT, 230 E,
€A
FICENEL
thousand Thap, thém d4u phéy & trén.
P A A i F-3F (#ANA) one thousand years
> 5 ; F A (#AlTA) thousand people
- FHR (BIEITA) Chiba Prefecture
oo:b yen
<7 = F | | Ot
VAN

10,000 (ten thousand) is a five-
digit number.

WhEA br 15 U
— AR 5HDEFTY,
10000 c6 5 chir s6

TR (EAXN) banzai

yen / circle

PEA A |
i 77— (£A\'5) by any chance
i 5| % (FAUX) shoplifting
FEE (FANALV) fountain pen i
<> {7 (136)
VIEN

This is the shape of a circle.

ik  DIB
MO T,

hinh dang vong tron

b AA I ym ‘ A (FAA) oval

g T F (A %£3) circle hinh tron : M (RAEA) harmonious
I\ (£3\Y) round 0N :
& (ZAFH) strong yen
A% (LAXT) weakyen

<> 11 {T1iM F'H
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THIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thập, thêm dấu phẩy ở trên. 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1000

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1000 yen

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VẠN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
10000 có 5 chữ số

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
10,000

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình dạng vòng tròn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
100 yên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình tròn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tròn


(15-16) 1R <

KHAU

This is the shape of a mouth.

Kb Pib

ADHTT,
Miéng
mouth
»IH « ng L FRT (59955 <) cental it
DLB (% Ao /AT (W) entrgnce E ED (2rds)
HBO (T<B) exitClara oo Khélil window/counter in a public office
A (LAZS) populationdan sb : 238 (<5x9) tone of voice
LT (%/<B) north exit :
<> imia
pvc This is the shape of an eye.
L) wreb
BORTY,
Hinh dang mét quay doc
Cye
et 3¢ mét | 3EB (Bs)6<) attention
ngay thir nhat .
>D®» F —HBH (\51268) the first day : BB (BAE RV LB
B&Y (< T%) puposeMuc Dich | #\\)  ashamed
B (<) school subject Khoa Mud:
BIR (%< L) table of contents E
<] (TiA B (180)
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KHẨU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Miệng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
miệng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cổng vào

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dân số

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhân Khẩu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cửa ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình dáng mắt quay dọc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mắt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngày thứ nhất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mục Đích

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khoa Mục


17

18

> 28R (17-18)

__» PAL
@ _DRDEF

NHAT NGUYET

THUOY, MOC

THO

p

{(

J v

>

NHAT I This is the shape of the sun.
Wiy,
\\ /, v s wis
> =" B\Hﬁ@ﬁf(‘:’d’ °
’/ o Hinh dang mat troi
//; l \\\
day / sun
PiICHE Ko HEEH chu nhati HH (F\CB) every day MOi ngay
Lo 1 hat ban BEE (12> %) diary nhat ki
DU A / - hom nay i DB (111201V) Mother’s Day
=B (%-#) the3rd(ofthemonth); | PRE (¥w L") holiday
three days :
<>1]1 (TR {H
NGUYET This is the shape of the
crescent moon.
i k-1 7:‘7:/5
=HADKTY,
HINH DANG TRANG LU0l LIEM
month / moon
D Fo FH (2.v2%) every month
DAY B (5\\MFD) next month
BEER BLLIDD)
New Year’s holiday
—#"B (v ->%(FD) onemonth mot tlfléng
<>1) ‘T1'A'A > BACEONE )::Jort)
8
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NHẬT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGUYỆT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỎA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỦY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỘC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KIM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỔ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DIỆU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BẢN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KIM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỜI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÁN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐAO

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHẬT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình dáng mặt trời

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chủ nhật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhật bản

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hôm nay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mỗi ngày

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhật kí

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGUYỆT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÌNH DÁNG TRĂNG LƯỠI LIỀM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÁNG 1

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thứ 2

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng này

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mặt trăng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một tháng


(19-21) 28] <

" RHOA

This is the shape of fire.

v 2=
& KOFTYo
HINH ANH DONG LUA
fire
| 3 HU 3 i KE (hH\Y) Mars
PO U 2 % HKE (LrIHE) fire extinguisher
A$ (L) fire hoa hoan 1OORSE (X)) fire disaster
Kili (X A) volcano
FEK (1251 fireworks
<>:' 7 j’ R
| THUY ‘ The waterfall splashes around.
F& 2
S > < BIKLREEBTTVET,
< Khe nwoc chay tée ra 4 giot nwéc
” )~
Cigy 3
water
| 2% KE (HTF) bathing suit
D> &T K (253w perfume
KK (FWA\Y) swimming  boi 2K (4% &HF) snivel
KB (FV5) water supply
HIRD (B VFL ) sea bathing
w111 A%

This is the shape of a tree.

& b
RORTY

hinh dang cai cay

tree
»HC 13K 71‘5 (H<H\Y)  Jupiter
pE C PR (0MFK) bigtree
3 HA) cotton MAR (X $<) lumber
AL ELL3L) ARFE (Z#F) shade of a tree
Mr./Ms. Kimura
‘ = " T Ak @& K25 T (302
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HỎA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÌNH ẢNH ĐỐNG LỬA 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỨ 3

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LỬA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hỏa hoạn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỦY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khe nước chảy tóe ra 4 giọt nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thứ Tư

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bơi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỘC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình dáng cái cây

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thứ 5

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cây


> 28R (22-24)

22 [kim .
People say that there is gold
under the mountain.
— b 3 Lk Zh % -
\ ) / WOTICer %325 TT,
e c6 2 cyc vang & dwdi nai
gold
PEA A hte Sau i IRE (FA%A) cash
> bt tién | BLE (HEA) mx
&5 (BhRL L) renpason’] &35 (BE55) hammer
#4 (Y rHEA) charge i
FFEL (LrIis{EA) scholarship ::
<g> 17 /\A’—L—\’?’?’%é © £ 6o
23
THO A bud sprouts out from the soil.
L EroFrdizLr
—> S : bIF <o '
/] Mam céy moc |én twr dat
———
soil
pE ‘ thir Bay i Rt HAE) clay
> E (2B) soil dét | & (£7:1) foundation
B E (*8£4%1F) souvenir E TREE (E2(FAEL)
23 (&%) land | Shoes Off
T E (¥4\v) Satum :
<>i—i+it &t (33 L3s) @70
24 -
DIEU At the beginning of a we.ekd.ay,
3 birds sing “piyo-piyo (E3E3) ”
Lwd (-493 &y . .
HOBEYIC, BYE3IE3E
I
Y = BEEY,
weckday Vao ngay chd nhat, chim kéu YO YO.
&>
<1g>{l M A i@ BB |OBun ®Eem

10
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KIM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
có 2 cục vàng ở dưới núi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thứ Sáu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiền

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người giàu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỔ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mầm cây mọc lên từ đất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thứ Bảy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DIỆU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vào ngày chủ nhật, chim kêu YO YO.


(25-27) 25K <

“§ BAN Here is the base of a tree ().
Let’s mark it with “—.”

AN ETT, [—IT

LBLEDHEL L D,
Cay thém mot phét

X _ tiéng Nhat
BZAZE (1213A ) Japanese language

WARXA (v2dExA)

Mr./Ms. Yamamoto

R 0o

¥ Nhan A person is standing with two
legs.

i BA

KB EEDE L TVET,

Mot ngwoi dirng dang 2 chan

person
PLA KA
DPOE RA (BLH) adult
ZDA (BALTOVE) woman
<> J A
RiM “What are you doing now?”
“| am singing la la la' (357) in
—-— my house.”
WE i
; l—/7\ fMELTVED?]
 ien i DOV [RTI55ER>TVBD, |
PlA FA (*T¢ L) thisyear nam nay
D L\i (*H’)() this mommg sang nay
(CAY) near future; next time
ABf (ZAILA) tonight t4j nay IE lan t6i
S8 (ZAL®I) this week (3n nay E

SRSV

1
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BẢN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cây thêm một phết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sách

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhật Bản

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiếng Nhật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người đứng dạng 2 chân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người Nhật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3 người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KIM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hiện tại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bây giờ tôi đang hát RA RA dưới mái nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bây giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng này

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hôm nay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tối nay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tuần này

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
năm nay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sáng nay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lần tới


28
29
30

> %25 (28-30)

&

TV Look, there is a temple on the
& -i soil (£).
) 2% 3R 5
~ 5. TOLEICEFVHIET,
bt Nhin, cé ngdi chua trén dat
(chtr nay ghép bd THO & trén, bdo THONI
chia temple dusi)
»L | SBIF (241 (U)
>T5 ThH FBE (U\2A) sacred building | Kinkakuji Temple
¥ (% T5) mountain temple :: Chua vang
FRF (2L5¥TH) g
Kiyomizu Temple :
> TITEIEFF O+tea
THO In the old days, people rang the
: bell of a temple () to tell time.
Vet +
—: ? _> sl VETVE 5 bR & -
\ 2\ )z - & A2EBEOBEBRSLT
AN Cah L
‘| EEEAMSEE L
thoi giantlme Nhin kia, mat tr&i moc Ién canh chua
»L gio | ZOBF (20&%) that time
Dr= B A (EZY %) sometimes thinh thoér%g B (U75VY) age; era
B (U4 A) time thoi gian v i BEA%& (ULT{0t9) timetable
—BERM] (W5 LU4A) one hour 1 gio dél)ng hd
BF2t (*zif\\) clock; watchdong ho II
<io»/1 (N R B (E BT EE B ©B8a7n Fee
BAN Let’s cut three lines in half.
N ) N \ |/ Oops, only the first line is cut.
_» ShZA €A BASA k-1
— T =EROBEEFHINELL D,
v lg HA &
Hh. BREAODRELHIThEL A
half Duing kiém chém doi 3 soi chi, chi ¢d 1 soi dit ->Kiém déu
b izA | A (1AHC) half price i4M gid 50
D e L —RFIE (BronR)
¥ 5B (l3AY ) peninsula E middle of January
F (1A Y L) halfayear nra nam :
AT (HAIZA) the first half
B A it bl el R I B B
12
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chùa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhìn, có ngôi chùa trên đất
(chữ này ghép bộ  THỔ ở trên, bộ THỐN ở dưới)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chùa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chùa Vàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỜI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thời gian

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhìn kìa, mặt trời mọc lên cạnh chùa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thỉnh thoảng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thời gian

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 giờ đồng hồ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồng hồ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÁN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dùng kiếm chém đôi 3 sợi chỉ, chỉ có 1 sợi đứt ->Kiếm đểu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3 rưỡi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một nửa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nửa năm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giảm giá 50%


(31-32) 2% <

This is the shape of a sword
(knife).

Wil PES

R8T] (1:4&3) dagger Doan dao

JIORTT o
hinh anh con dao
sword
R 7] (%) sword Kiém
DAl BAT] (12(24.&>) Japanese sword Kiém Nhat

semEEE RS e  pd

Let’s divide it in half with a knife
7).

Pk RAZA

JTCEI%}LJ;UU FL &I

Duing dao chém d6i khic gd

»IA A
KA 5
>b

B4 (UAA) oneself
[ (X 5A) feeling
+4% (Uw 9 KA) enough
S5 (bi+3) todivide

© 776
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐAO

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh con dao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kiếm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đoản đao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kiếm Nhật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phút, phân chia

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dùng đao chém đôi khúc gỗ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
5 phút

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
10 phút

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một nửa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hiểu


> $£35R (33-34)

THUQNG  |HA TRUNG NGOAI TA CONG HOU TIEN

HAU NGQ MON GIAN DON TAY NAM BAC

33
THUONG Here is above the line.
en 5%
ZIHHRENETTY,
day la & trén
up
»Lr9 Lix9 E BLE (B{L&3) rooftop
PDIZ B i L% (DIF3) togoup
PRI AT LEF4 (Ce594) goodatgioi E
21 & G5b¥) jacket ;
N.E (hbd&) upstream :
<1 1FiE b t23) 1E(249)
34
| HA Here is below the line.
AN k A TURaa
—>
day la & dwdi dwong ké
| down
| /AN E LT (CLir5) upanddown
PLE & ; TAF (57F) toputdown
| {1z b T X\ (X)) Giveme ; MT (#»L%) downstream
Lt X RTS8k (55 To) subwaylau dién nga:im
TF (*N7£%) poorat kem 5
<>i7 T A (302)
14
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THƯỢNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẠ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRUNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGOẠI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẢ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỮU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIỀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẬU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGỌ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MÔN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIAN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÂY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BẮC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THƯỢNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đây là ở trên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nâng lên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giỏi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẠ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đây là ở dưới đường kẻ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dưới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hạ xuống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tàu điện ngàm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kém


(35-37) 38R <«

FTRUNG

Here is the center of a circle.

RO .
ZZHPHODRARTT,

trung tam vong tron

> &h

—FF (WBAU®S) ;
all year round 170Ng 1 nam i
FER (B 345->29) !
junior high school truong trung hoc |

middle
(p507 Uni goa | ERE @holed)
FE (595 <) China TRUNG Qudc throughout the world

HH (4B back (of a body)
ik (5w 5 L) cancellation
TR (BwDXnI) intermediate

Ygu should smoke tobacco
(#,33) outside.

. ze ¥ -
ZNNARBHTRNEL £ D0
Hut thuéc (TABAKO) phai hit & ngoai

outside
' »os T phia ngoai E BN (o) unexpected
»FE I 2<) foreign country NU6c 1go&hg (139°4) to take off: to remove
P 17 SNELA (B UA) foreigner SNEF (F %) surgery

IND (1FHD) another; other E
AN (BB overseas ;

5

ah

-0

| eat with my right hand.

HETRNET,

ding tay phai cho vao miéng an

& F (HET) righthand tay phai
B (HEHL) right foot
R (BEHD) right side
EAH (X93) right and left

BHE (5L right wing

o)

Quoas

L 260
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRUNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trung tâm vòng tròn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở giữa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRUNG QUỐC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trong 1 năm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trường trung học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGOẠI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hút thuốc (TABAKO) phải hút ở ngoài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phía ngoài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nước ngoài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẢ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dùng tay phải cho vào miệng ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phải

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tay phải


38

39

40

> S35 (38-40)

CONG This is the shape of a
- craftsman’s ruler.
- > HLWLA Lgd &
BADTERTY,
— hinh &nh cai thwoc
craft
Céng trwdng :
P29 K« I35 (2501 9) factory Nhamay i Tk (.3+9) device; invention
I¥ (25 ¥ & H)Cong Nghiep E T% (254%¢) engineering
manufacturing industry E #8L (X\7<) craftsmanship
T (Z5L) construction i AL (LAZHTH) artificial
RIL (#:\°K) carpenter i
T e e & Lo
HOU I hold the ruler with my left hand.
EECEREMEAET
T IE o
» 7. A .
Z tay trai cam thuéc
left
b x o i | ZH|E (OEYEE) lefhanded
> VY F (OFUT) lefihand taytrai | '
ZR] (O704) leftside phiatai |
Z% (&13) rightand left
ZE (8LK) left wing E
<> T iE Z"r_ © L
TIEN ‘ | prepare for dinner before the
® Q p moon (A) rises.
2% T A [ 2h  UnA U
ﬁ l] % 4 —* )é) | Arthamic, BIRO%ERE
LEY,
before / front Cat d6i xtc xich trén thét trude khi tréng 1én bang dao
»EA ZFE) (XANAER)
>EZ ' three years ago 3 nam truge
L ORISR 2R (A9 WIHA)
i advance ticket
ZA] (wkZ) name tén : B (HAILA) the first half
s T PRI YR R ©FRuwe 1w
16
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh cái thước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhà máy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Công trường

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Công Nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỮU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tay trái cầm thước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tay trái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phía trái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIỀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cắt đôi xúc xích trên thớt trước khi trăng lên bằng dao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
buổi sáng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trong buổi sáng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3 năm trước


(41-43) 358 <

HAU A person is walking backward
on a street.
a5 5L © #3
BEERARZIZHVTVET,
moét ngwoi di giat 1bi vé phia con dwong
back / after (Bd HANH)
| e~ phia sau i A& (X\I) last cudi cung
>3L HeE | 1R3E (25134) latter half
Nt L ; &I3YL (OBIEY) later
| RNB (B<{NB) to be behind
budi chiéu
<7 2 R R > ERG)
NGO This kaniji contains ten (+) and
e— two (Z). Twelve (+=) o’clock
is noon.
—>
o :
ZDFEFICIE, H—J & F—J P
13
12 giv hoon 12=10+2 A2 TWVWET, + H—rt;tIEiF’(To
» Budi Sang E
EF (Lr9HD) noon Chinh NGO (12|';)
<4> : iR o O©=o tuo #Fa2 %ues
MON This is the shape of gates.
ik
F"]O)ﬁ,f'd‘o
! Hinh anh canh ctra
gate
i !
L P BA PR (pEE)
‘ i DHY ﬁFﬁ (A BA) major; speciality chuyén mopine branch decoration for the New Year
! iIEPY (#\\$A) front gatechinh mon E P9 (w1 BA) distinguished family
BRFY (3% A) division; section Bg moni
i AF9 (w9 $BA) introduction Nhap M.
i i
= T rF P
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẬU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người đi giật lùi về phía con đường
(Bộ HÀNH)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phía sau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sau đó

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
buổi chiều

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cuối cùng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGỌ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
12 = 10+ 2

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Buổi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
12 giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sáng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chính NGỌ (12h)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MÔN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh cánh cửa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cửa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chuyên môn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính môn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bộ môn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhập Môn


44

45

46

» $E3F (44-46)

GIAN We can see the sun (H)
between the gates (F9).
bA B v EE . & &
E FADBICHBEFEFRAE T,
Mt trdvi gitka cong
. between
& gitra
P A IFA E FzB\ Y (£54%\) mistakemAc 16
ITA i A (12AFA) human being
>HWE £ é BRI (HFA) world; society
—3BR (> LwIMA) oneweek E
RIICE ) (F1h9) tobeintime kipigio
<t2> ] P U P PTIFTIPRT R R R ©Fus Ban & B2
BONG The sun (B) rises from the east.
One can see the sun (A) behind
atree ().
1) sl [2]54 -1 L
Bi>REHIPSEVET, ADEAIC
& &
cast sRErEAET,
» &S i F¥E (554 5) theEast
>OHL DRI (E3 7\ 5125)
D) theM : Tokai region
RR (£3%59) TokyoPONGKINHY  SILHTT (&£3513<5139)
BA®R (1A &3) Kantoarea % Tohoku region
8> (T T A 8§ ¥ B’ ©Hun KRen & FEqos Ewueo
TAY One (—) of the four (3)
directions is the west.
&2 B3N vE U
MO AHAD—OIFETT,
west
Py X i BA¥E (A &) Kansai area
1% f FFB (L5 &WY) eastand westDONG T
DL : j(ﬁ/% (7= EWDL 9) the Atlantic
! DAITAY DUONG
B (L ABLY) southwest |
FEiFE (BWL ) the West 1
w A s || o=
18
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIAN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở giữa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mặt trời giữa cổng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở giữa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thời gian

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kịp giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mắc lỗi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mặt trời mọc sau cây ở phía ĐÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phía ĐÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRUNG ĐÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÔNG KINH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÂY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phía Tây

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
là một trong 4 phía

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÂY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐẠI TÂY DƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÔNG TÂY


(47-48) B3R <

NAM Two plants grow in the garden
facing the south.
A Lgdao 3}72]}{} h I
ZODHENHIREEEDETE->T
WEY,
south 2 cay moc trong vwdn hwéng vé phia NAM
A T E 3t (BAIT<) north and south
D &g & i K (A~ South AmericaNAM My
i TR (BAF 1<) Antactica
B (BAYI) southeast i
R A A R R RGBT
BAC Two people are sitting back to
back because it’s cold in the
north.
& a3y P =) V& & g
& | ~) ERENDOT, ZADAPEHE
6 phia Bac rét nén 2 ngudi ngoi chum lung ¥h
north vao nhau EhETE-STVWET,
il 13- L#E (B4 C'3) Hokkaido |
13< i #Jb (2 AEL) north and south VAM Pac
> & JLE (1F<¥35) northeast i AR (135 % £ <) North Pole
RILHT (£ 5EB1EH) §
Tohoku region i
<x>i- 113 14214k @ 1tasn thesn
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 cây mọc trong vườn hướng về phía NAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÔNG NAM Á

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NAM Mỹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BẮC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở phía Bắc rét nên 2 người ngồi chụm lưng
vào nhau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bắc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NAM Bắc


49

50

> E45R (49-

50)

@ ZDRDEF

DIEN

LUC

NAM

TU

TIEN

]

DIEN This is the shape of a rice field.
% | mEB
HAIEDHTT,
HINH ANH RUONG CHIA 4 O
rice field
P TA L BAIT (F40D) rice field
D = M ; @ Anh Tanaka | HEHMEA (/=9 %) rice-planting
WX A (RFEIL) | 7KE (§1:TA) rice field
Mr./Ms. Yamada i BE (TAZA) rural district
H4 ("\\#%4) countryside i
<> T IMA 8 th (374) ¥ (481)
Lyc A muscular man has power.
FAIK LD BEZ VE BB
; HREDODBEDOANIEHFEBTY,
Mot nguwdi dan ong lyc lwdng.
power
Prd YE ste lue L BATE (2190 E<T )
>ERS F7 (53¢ W) £<) academic ability hoci luc to cooperate Hiép luc
T (TAY £<) electric power dién |'%.J’C B (W £<K) effortNG luc
EY (LoiW &) gravity : 7J% (W%4¢) dynamics
i A (LW &) eyesight
<> 7 7] (31)
20
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐIỀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LỰC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NỮ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỬ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỌC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SINH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÀ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỤ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MẪU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỖI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUỐC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHỨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐIỀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÌNH ẢNH RUỘNG CHIA 4 Ô

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Anh Tanaka

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LỰC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người đàn ông lực lưỡng.

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sức lực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
học lực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
điện lực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hiệp lực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nỗ lực


(51-53) B4 <

A man works powerfully (77) in
the rice field (H).

BEZ V& BPEF 7
BOAPHEHL T, BART
£

BOTWET,

BFFE (A LI L)

male student

EF (515%A) theeldest son

L
Jd
N

© Bu 760

This is the shape of a woman.

B VE PEB
ZDODADRTY,

hinh &nh em gai

hu m]i’
LM (U gtvy) female 0i6ng cai g

T (5r9U &) the eldest daughter triréng nov

Y2 (LriL &) girl

1
|
P
'
'
'
'

% (# DL &) she; girlfriend
LB (I2&d13)) wife
LA (44) goddess

This is the shape of a child.

zeo prs
FHOMTT,

Hinh dang em bé

BFEHE (TALLLY)

electronic dictionary

LT HE (Lrlaen)
female student

BFFE (AL ()
male student

#%F (L9 9) condition
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người đàn ông LỰC ĐIỀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bé trai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đàn ông

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NỮ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh em gái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bé gái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phụ nữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giống cái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trưởng nữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỬ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình dáng em bé

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bé gái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bé trai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
em bé


54

55

56

b AR (54-56)

HOC Children () learn in school.
)
r‘L"L—'L—‘ T ey #HaIy  gE
FHIIFRTEVET,
Em bé hoc duwéi trudng cé 3 clra sb
learning
| 3 RO/ AL hoc sinh ': 2F (< L) scholar
DEL KREF (£2055€) college dai hoc li X ($ADK) literature
2R (B> 9) schooltrrdng hoc :. 2230 (2R3 to study
22ER (45<.3Y)  department; faculty ::
2 (#<{LnI) leaming :
e E,\v ,»z. P%"%"""__:,:_“ O Ty #Few
SINH A plant is born from the ground
(4).
LED 253
W oEENET,
cay sinh ra tr DAT
birth
PpEL L) IE % A5 (I345) tocome out; to grow
Lx9 E £ (B%F) raw
>3 W & 4 —2 (oL &D) one’s whole life
T ¥ b
BEB (FAUESV) bithday |
ws |7 =i i © Ltes
TIEN That person is running ahead oﬂ
everyone.
. aE (£493
EhEWbEEELSTVET,
ngudi ndy dang chay trwdc nhivng nguoi
ahead
P EA S0 (BAZ) ancestor
>Xx=x ‘ 1T (X#12) ahead
S (HAL®wI) last week tuan tru’c'yc:l.
3 (FAILY) senior member :
$EH (#AL™) the other day i
S PR LT oL
22
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỌC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Em bé học dưới trường có 3 cửa sổ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
học sinh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đại học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trường học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SINH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cây sinh ra từ ĐẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
học sinh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giáo viên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sinh ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người này đang chạy trước những người khác

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiên Sinh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng trước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tuần trước.


(57-59) F£4:& <

A person is carrying something.
“What'’s that?”

i [

)kb*ﬁfyﬁ/u’(ui‘q“o
F%mﬁﬂ?J

ngwdi nay dang ganh cai gi do

T4 (#ATE) anything

may gi®

E (BAY)

how many times/degrees

a-phieu nglucv
é&ﬁ'?‘ (#5%4°¢) geometry

e

©1me vas

J N\
R
A

My father has a mustache.

Ricrogrsyet,

Bb t6i c6 rau mép va méat cup

father
‘ s i XA (2513) grandparents
) i MR MBX (*5L) uncle
FAX (#4) grandfather ;
XAt (ME) parents i
<> 7 IR X (480)
AU This is the shape of a mother.
b&H pr =Y
" BBEADHTT,
j hinh &nh ba me
|
w mother
| 15 AR A (%£.344F) grandparents
‘ DRI £E5 (1) mother tongue
| . A MEE (*B1E) aunt
A& (%(F) grandmother ba
XA (34F) parents
<L 008 &
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÀ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người này đang gánh cái gì đó

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cái gì

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mấy giờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bao nhiêu người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỤ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bố tôi có râu mép và mắt cụp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bố tôi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bố

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MẪU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh bà mẹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mẹ tôi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mẹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bà


» A (60-62)

%0 NIEN It takes a year to harvest rice.
oy L3 #< wh A
KOINFEETIC—FELHPIET,
Mét ca ndm dé thu hoach gao
year
» A
> &L iennam3 i
nam L RIF (LvRA) nextyear
nam nay L FYFE (o LiiRA) juvenile
nam ngoai i FIFE (5 jRA) middle age
P FlErEE T
61 , ; : ,
KHY | lived in the past, now I'm
0 buried in the ground (1).
e P Z W & Ly o5 it
’ : BECAEETOAL, SEEod
T, )
past / to leave O:\g mi to song trong qua kh, gi& bi ch
__dat
»E& EF (Eank namngosi | RET S (LrEstas)
>3 I (HT) past quakht 1 to eliminate
F#5 (¥5) toleave E
HETSH (LeiZsT5) toerase l.
ws | —iFiEiFEiE ©tes
62

Every person (A) has a
mother (B).

ERCbEEAVET,

M&i ngwdi chi co 1 ngudi me

every (bd Nhan ngang, va bdé Mau)
> EL ; ZB%, (£WLA) every night MO (O
r‘hg B8] (£ 6 X) every morning
VB (FWWY) every time mbilan
38 (£ LnJ) every week Nang tué:m
PP I A R O 2 s9)
<6 bt k-3 BEEEEE
24
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mất cả năm để thu hoạch gạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 năm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
năm nay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
năm ngoái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hàng năm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sinh viên năm 3

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHỨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ông mũi to sống trong quá khứ, giờ bị chôn dưới đất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
năm ngoái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
quá khứ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mỗi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mỗi người chỉ có 1 người mẹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
(bộ Nhân ngang, và bộ Mẫu)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hàng ngày

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hàng tháng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hàng năm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hàng tuàn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mỗi tối

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mỗi lần


(63-64) E4F «

The king is standing.

B) 3% b=

Eﬁb\“_\i’)—(b\ij—o
Ong vua dang d&ng

king

EF HB50) prince
EE (2¢(H3) king of a Country FEH 529 kingdom
FE B>5x%) king
TE (Lisd) queen

E &3) king VUA ) :
QuOC Vuong
FE& >0 1) princess :

~ — TF =] :
The king (E) with a jewel rules
the country.
Mg
\ e ES 135 ¢ ) 5 "(‘: Lo
& FREFH ATV EEXRLET,
- Vua v&i vién ngoc dang cai tri dat nwoc
Countl'y
=< dat nuge i: EFEE (2<>\\) international
nuéce '?90@%% (<4 *) nationality
- .: B (2<#\Y) domestic
#EE (#4Z<) South Korea HAN QU@C
B4 (Z54"\) the Diet
MNirmiqAE R E E OXe Oe |
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ông vua đang đứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VUA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUỐC Vương

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUỐC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vua với viên ngọc đang cai trị đất nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đát nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nước ngoài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÀU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÀN QUỐC


» 55 (65-66)

Q@ DRDEF
KIEN HA&*__. ME‘ > |w AM h HOI
AT ‘ k=

CHU CH

an eye (B) and two legs.

HO & [ HL
WAWALEMERBICIIBERD
FETT,

NHI van ~ INGON THQAI

= | 2
T El| B | e

&
/»ﬁc

65 -
KIEN To see many things, you need
NHin O See d& nhin dwoc nhidu thir, cn c6 mét va chan dé di
> IFA L R (HASD) sightsecing
> & ; RAR (#134) sample
, L RE (FADO
TER. (1t%0d) flower viewing Ngam h(:pa tour (to learn something)
ER (\WHA) opinion y kién i
<> iMiA AR B BB ©Bue Lo @ Euie
% [ann At this corner, you have to
“ i Y
\ ) | decide where to go.
nE Ly &
4 T—‘ “’/[ ‘ T ZOBTEZITARDTE
LA
2]l to go & nga tw dwong, can quyét dinh di dau
P9 Fi9 ; ITE (££50) event
HA T9 (Z#%H) todo tién hanh | AT (& £5®) firstline
DWW W BIh $R1T (¥4 23) bank ngan hang i
AT (Y £Z3) travel dulich :
fTE) (25 ¥ 9) behavior Hanh dong :
w17 AT 04w

26
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KIẾN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÀNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỄ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LAI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỰC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ẨM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỘI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHĨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGÔN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THOẠI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LẬP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHU 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
văn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÃI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KIẾN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHÌN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
để nhìn được nhiều thứ, cần có mắt và chân để đi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhìn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cho xem

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngắm hoa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ý kiến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÀNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở ngã tư đường, cần quyết định đi đâu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiến hành

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngân hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
du lịch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hành động


(67-69) 55 <

This is the shape of rice plants.
\ / VR pEs

TOMTY,
/ \ hinh &nh cay gao

KE (R 2<) USA. My quéc
BRK (359 \Y) Europe and America Ay My
K (7oALY South America Nam l\i’ly

e VIR IEIR

@go rice
S N A _gao ; K ((2<ALY) North America
1 ‘ D& KE (Z8X°) rice merchant % K (LAZEL) newrice

LA When October comes, rice (£)
is ready for harvest.

LoD < 8 Ledpr<
TANEKDERIYETEET,

to come
'53 P50 R (LrI5LY) future
> & C KFH (5L 455> %) next semester
Bl 3~ %% (%7-%) thiscoming...

©+auo Ken

<7>
LUONG Everyone feels good on a full
stomach.
i X e
/ EFhTbbhbhu-iEVnik
% A
, [PV TT,
tdt gOOd / well tAt c& moi ngudi déu tét khi no bung (mét ngudi ¢ 1 sgi téc dang ngdi an)
| | NS B\ (&\) good tot i
D J& B8 (W&>LA) consciencelLuong T?ﬁm
B (30 &>) delinquent Bét Lu’o’ngi
HRE (#5144) Nara Prefecture |

o Hlap iR
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỄ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ga

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh cây gạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mỹ quốc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Âu Mỹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nam Mỹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LAI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tháng 10 đến, ta thu hoạch gạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ko đến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
năm sau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tuần sau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tốt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tất cả mọi người đều tốt khi no bụng (một người có 1 sợi tóc đang ngồi ăn)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tốt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lương Tâm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bất Lương


» E55R (70-72)

70
THUC What makes me feel good (&)
at home is eating.
WA & 1=
RTTHRVILE. ZFNRENS
ZETY,
5 to eat N LA .
an mot nguoi tot ngdi &n dudi nha
pLi{ U= § an | B (5x 9L <) breakdast
Dh « BRY) (F=~R30) fooddd an :: A9 ({9) toeat
B (Led¥)) cafeteria thyc du’c‘rné,] B R (72AUX) fasting
AFE (L&) mealbiaan "I
BA (599 L&<) lnch ‘:
S NN e i 1| |ORe
71 I
AM You eat (&) and drink with your
mouth wide open.
Bb K5 » b ]
X&xHEOERI T BREVEKRA
EYLET,
ubng
e éng | REERR (WALDIATA)
>o S LA (DALD) drinkgyyong | drmkdriving
LB (D&HX°) bar;pub oy :: HHEAK VLAY LT
BRLFE (DHCTY) oral medicine | drinking water
RABTE (WAL L TA) restaurant A’\I(' THUC DIEM
ol A s i || |Ofeo ®fes
72 - .
HOI The two (=) of us will meetin
a house.
bl A kh vl;_‘z‘.‘ oyl &
Bl =R “APEROPFTEV
%7,
to mect 2 ngwoi gap nhau dwdi ngdi nha, c6 1 ngwdi mdi to
» Ly % :‘ &35 (WL L)) meeting place
O b) ithoai | E& (T-#Y) theDiet
&4t (L x) company cong ty ; SR (ZLx <L) bow
S B (ML x\rA)  office worker ::
&3 (P ¥) conference; meeting l.l
—AAeEE [ 0=
28
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỰC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người tốt ngồi ăn dưới nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồ ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thực đường

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bữa ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ẨM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
uống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ăn xong, uống nước miệng mở to

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
uống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồ uống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bar

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ẨM THỰC ĐIẾM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỘI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 người gặp nhau dưới ngôi nhà, có 1 người mũi to

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gặp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hội thoại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
công ty


(73-75) 5558 <«

car

This is the shape of an ear.

#H Db
EORTT,

hinh anh céi tai

tai

B (1t>#%) something heard of
for the first time

B9 X (BAH5) earpick

Hu&1) (HH%Y) ringing in the ears

HE# (LUsY) otolaryngology

EH

Somebody is listening at the
gate (P9) with his ear (H).

FMnezscBE2ERTT
ﬁrfﬁu\'(mﬂ'o

dirng trwéc cdng nghe ngéng

¥ (LAKA) newspaper bao
M5 (xxr5)

to catch; to understand

BARCKRE (LW EBA)
the unheard-of

FTiFTFF MM

4

i

©rMus Ha

You say something with your
mouth ().

OE-TrEVET,

néi béng miéng

noi

FE (LFA) prophecy

. ; bPw J¥ T (ZElD) word; languagettr nglr E TEF (FAT#{) linguistics
“’ —F (Pr &) single word ; E\VER (Wb excuse

‘ AZE (TATA) message :

‘ FE (135FA) dialect :

e T iR Ouus
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHĨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh cái tai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VĂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đứng trước cổng nghe ngóng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nghe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
báo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
có thể nghe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGÔN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nói bằng miệng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nói

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
từ ngữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text


> 55K (76-78)

76
THOANY People speak using thousands
— - (F) of words.
— -
— — — khih  RAZ o0 GE
n T HOHEZEEE-TRELET,
@ @ N6i bang 1000 tw
to speak
| X P) i LB (H7\) topic of conversation
>3k 3&L au chuyén 7: LB (3kLHIH) todiscuss
‘E F3L (Lwh) signlanguage
B/L (TAD) telephone dién thoai IE
3L (4h) care ::
<13>i‘ AR '\" H 'é 3/'55' ?‘f“’n 5] '5% Qs T2 3 (128)
T [Lap
: This is the shape of a standing
person.
vE &_7":_ 1:7]‘&
AP AL-S>TWVWBETT,
mot nguoi dang ding
to stand
P> o o) ding b ch | ILIR (Wl splendid
Un) ZILD (X°{12f=) to be useful E BIL (TAY9D)
R = BIL (#7#-) tostand out : building (temples, etc.)
BEILARZE (U270 4) }
national university 1
= ~rwx
8 ['pAi
} 1 will wait for you on the street
» / in front of the temple ().
) T5 i #5 k3
N < BEFORDETEHFL>TVET,
T6i chd em & con dwdng déi dién chua
che to wait
» -\ he N i RAIF9 5 (57407 5) to hope for
3 FBFTSH (LeHikwts) to mvite :. FL (F20MFH) long-awaited
HEFE (‘551 L ) waiting room :
HLEbE S (FbhbHS) ;
to arrange to meet :
<917 7 1 f’ i+ ?‘L?é ﬁﬁ OC1o Fes @Faze fFew
30
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THOẠI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nói bằng 1000 từ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nói

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
câu chuyện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
điện thoại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LẬP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người đang đứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hữu ích

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÃI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi chờ em ở con đường đối diện chùa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mời


> %65 (81-82)

1 @ chir Han don gian - | Love KANJI

70

Q,%?)?EG)*}%%&I Cao AN le:]] Cca Nguiyén Khi
Loy %ﬁ . | = L=

) e
NENE=IES 30

P qu

Pa Thiéu Quéang Tao Trwdng Minh Hao  Huu
81
When you stretch your limbs,
you look big.
TaL U5 s &
FRELW3E KE<KRAET,
» Mét nguwdi gian réng chan
1 ]@ Chir Han don gian - | Love KANJI Y A A .
DA big ot . tay va tréng rat Ion
L 20 KAEEE (72 LA A) embassy Dai s
¥ ) i RYI (F=04>%) precious
. AEK (B5X) landlord
> i ik © Aee) & Raso Kz
82

When you bend your limbs, you
look small.

FEETNIE. Na<BRET,
Mét nguwdi co cum chan ta|
lai va tréng bé nho

MR (Le345-29)

elementary school

___<___________5.________

h

AR (LES+4) novel Tidu thuyd
M (Z524) parcel
ME (ZU¥) wheat
AN (#44)  small stream

—t

<3> AN

&P 00)

32
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đại            Tiểu       Cao         AN           Tân         Cổ          Nguyên       Khí

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đa          Thiểu     Quảng     Tảo          Trường   Minh        Hảo       Hữu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐẠI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người gian rộng chân 
tay và trông rất lớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đại học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đại sứ quán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
To

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiểu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người co cụm chân tay
lại và trông bé nhỏ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhỏ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiểu học sinh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiểu thuyết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text


(83-85) 5£6& <

There is a high tower on
a building.

=T HD dA Fey
E%@J:‘n-[—]b\ixtp_L?-(\:\iTo
Ngdi nha c6 1 clra s, trén néc

c6 mot toa thap cao

Cao,Dat B#R (Z3%nJ) highrank Cao Cap

§ Dh Eh A (2529) high school Cao Hleu B 5 (=55 3) to heighten
BRE (25254\) | F& (xA7#%) strong yen
high school student S (XAED) account balance

T _—
ﬁ\% (X2 D) the best 1 @ chirHan don gian - 1 Love KANJI

KANJI

Ooas

:‘-“‘-"“'—‘2,‘—‘5—

et

el | edee | B
voirTivy Wy

The woman (ZZ) feels at ease
inside her house.

BAE V& WA vl

t@kli%ﬁ@‘fﬂf}‘clubfb\ij'o
Ngwoi phy niv thay binh an

duwdi ngbi nha

RE (HATV) stability
REBNW (BAVHE) ecasy
B (»%F) rough guideline
P22 (2 A%F) weak yen

Rt B (BALALFE) Antam
to be relieved
B (BAYL) safety An toan

RRY (L HAN) uneasy; worried
Bat An

TR © 0 %62

To start something new, you
stand up (i), and cleave
through woods (K) with an ax.

#7:5 @u *
FLnwZezmHBICIE, Lo T,

TAN new DAUJ” daX’ dl{ng r|_u chat cay ?5@’(“%’&5]’)%%%&?'0
dé lam viéc gi moi

-1 (B5-H) new
138 (I2V454) Niigata

ﬁﬁ%ﬁ ( t:Aﬁ"X./& A) bullet train
HFE (LANA) newyear TAn Nié
HEETT (LALAT) fresh

I @ chi Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI -Hsthe

v EE dE F Y HH | Onon Aen  ®ues

[ S
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CAO

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngôi nhà có 1 cửa sổ, trên nóc
có một tòa tháp cao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cao Hiệu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cao Cấp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
AN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người phụ nữ thấy bình an 
dưới ngôi nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
An tâm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
An toàn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bất An

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đứng dậy, dùng rìu chặt cây
để làm việc gì mới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tân Niên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Rẻ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cao,Đắt


86

87

88

> 62 (86-88)

én c

When you hear the same story
, ten (+) times, it sounds old.
B RBEL  Leop
l—]bnﬁ’&-l-lﬁlﬁeﬁ( &l %@.:ﬁ(;t
O zeer,
cO -old Nghe cau chuyén 10 lan (0 O ,tré n
Z : #EEF (25245¢) archaeology
> &3 Fd (599 Z) secondhand hang c[]i HFAR (S ancient times CH dai
HTA (53124) old book . &R (Z¥) old capital
BOET r0ssT)
to wear out I @ chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI 74
zgz |7 | Rk o O +uo Tas
— If two (.:) people run tf)gether,
they will be more genki.
s = b)) [>49)
_Afihti Ho c‘:m:mh_t; b
Nguyén 3
origin (khoe) 2 r)gu’c‘yi (O O chay cung nhau,
—thaykhdeton
PIFA BL LR (FA hée 7 (FA)
D R4 JCH (#5A L) the first day of the year ; yuan (Chinese monetary unit)
I (HLBHE) atone’s feet | RCICHT (3 FAHA) B.C.
HIT (LHE) local Dia nguyén (dia phwong)
ZIRIG (XA UFA) three dimensions ; ‘
<> IS ©=o Lo

ol

Thé manh ra (3 ludng khi)

If you breathe out too hard,
your spirit may come out.

BrmcHaTEss, [Sp

, HT<BPHLNER A
Khi spirit
PE Iget ¢‘ﬁ'Kh0e [IFL (¥4 5) feeling
Chay AR (1I2A4%) popularityphd bién
KUTND (¥ 3) to be fond of
KRR (TAE) weather Thién khi [T (Flxy) sign; indication
%ﬂ (TAZE) electricity pién khi (di:én) I:A%] Chir Han don gian - | Love KANJI
<>!7 1T IFIRIAR
34
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CỔ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nghe câu chuyện 10 lần (十）,trở nên cũ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cũ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cổ đại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hàng cũ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nguyên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 người (二）chạy cùng nhau, 
thấy khỏe hơn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
(khỏe)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khỏe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Địa nguyên (địa phương)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khí

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thở mạnh ra (3 luồng khí)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khỏe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chú ý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiên khí

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Điện khí (điện)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phổ biến


(89-91) 56:% <

2

many / much

DA (nhiéu) ¥ 4y

There are many “7.”

f S [Z DK EABNET,
y —* & Co rét nhiéu chir Ta O

- >

ZECR (=15 147)

B9 (1234) probanyDa phan(co le) decision by majority

%V (=L £ 9) alittle; somewhat i ¥ (#=F5) large number Da s
BEIT (Bo710) rarely E %8 (£ £ 9) large quantity

1 @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI Ustio

j IMEESEAE S SF 2
]
i When you cut a small (/]\) thing,
/ \ you can get only little.
E
- & % B b Tz
) MEVHDERIBE, HLLH
Thié
e bOAEL A,
licele Dung dao cét chiy Tidu (O O thi gon
3 tar it
LI B (FALUL&LD) decrease
> 9K V8 (L&>)1&5) small amount
PHFE (LeSHA) boy Thidu Nlel’l
P (LedLL) girl Thidéu N
Pl (LedLsd) alitle
‘ §<4> 14 02 > NG

“It's my house. Spacious, isn’t it?”

hizl Wi v3
[BADERTT, LWTUL Lo
Ong mii to & dwéi ngbi nha

Quang (réng) rat rong
spacious
L35 ong | IR D (©B®»z) Lamrongra
i } DUA U5 (AL #) Hiroshima : to spread (something)
| T (2524) advertisemeiUa@ng C?Of_)‘ (OAX) width
IR (0AIE) square; opeanp.:;tageg truong WL (HT'3) business jacket
IRGY5 (BAHB) (something) spreads i 1 @ chir Han don gian -  Love KANJI
1 KANJI
< T A Orn

http://tieulun.hopto.8fy


TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
(nhiều)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có rất nhiều chữ Ta タ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhiều

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đa phần(có lẽ)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đa số

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiểu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dùng dao cắt chữ Tiểu (小）thì còn
lại ít (少）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ít

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ít

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiếu Niên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiếu Nữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Quảng (rộng)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ông mũi to ở dưới ngôi nhà
rất rộng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
rộng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Quảng cáo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Quảng trường

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Làm rộng ra


92

93

94

> £6:R (92-94)

«

ol It is too early to get up at ten
Nt (+) on Sundays (H).
- - —>» @ KBE5 U Ued L B 1% R
o\ HEBICHEFCEZSDORIETE
TAO 1 + 7,
(sém)early Vao ngay chd nhat, day ltic 10h
‘v';i"l tasom
PXo %9 Som FEHS (l3%H5) tohasten
DX 1Ix ; iR (&%) atonce Tao Téc
B (13%<5) fast talker H# (#5561 9) carly morning
ZE\ (TR quick
FiR) (13%H<Y)) fast forward
s |t (T B 2 O©Baun +ao
This is the shape of a person
with long hair.
B V& THE
g ErEnA0ETT,
Trud C6 gai co mai téc dai, 2 tay dan
(Dai) long 2 chan dubi, 1 chan that khan
»L1rH dai EF (Bx5%A) the eldest son
- Giam doc [ > - .
| D&H & (Lrbs ')) company pregldent | EF (BL>135H\Y) rectangle
BR& (354 3) department head l £ X (BHX) length
H& (LABES) height chidu cao |
KT (B&£>5L &) good point | 1 @ chirHan don gidn - Love KANJI
KANJI
w1 ITIF EEEE
With the sun (B) and the moon
B (B) together, it becomes bright.
& BH
L [BlETRlEEDENIE, BAB<
M
INH BUET, ,
(Sangbright Mat trang va mat troi cung xuat hi
SSI0 NeR-sehg
PHLED B BRI H (£33 HX>7)
DdHbh »H HE9lcE) the day after tomorrow "9 ki
HE inh Nhat (ngay mai)| FT5BAIT% (56811%) 1o confide
BH (4-8LY) explanation Géitich | BRIT S (#145) to dawn
HFEAE (Lri®WLy) cerificate | BALD (BE5HHY) clear
Chirng minh thw
S B 8] B ieq O©Bun Aas
36
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẢO
(sớm)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vào ngày chủ nhật, dạy lúc 10h 
vẫn là sớm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Sớm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tảo Tốc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trường
(Dài)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cô gái có mái tóc dài, 2 tay dang 
2 chân duỗi, 1 chân thắt khăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chiều cao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Giám đốc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MINH
(sáng)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện
sẽ trở nên sáng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sáng 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Minh Nhật (ngày mai)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Giải thích

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngày kia

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chứng minh thư


(95-96) $E6:R <

The woman (%) likes children
(F).

BAE VE T ¥b T
ZOLD NI TFHIFETT,
Phu nir(O thwong thich tré cond O O

ﬁ%%‘ (:0)4) liking; taste
FE (COD) tolike

BIFABEE (BZDseE)
okonomiyaki; Japanese pancake

& (25\Y) fondness Hao y

R (254°A) good feeling

1 @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI SUstno

17 %

O %2 T3

Je- 5

Friends give each other a
helping hand.

&b . ot T T
KEBIREWIFRIILES,
Ban beé thwérng ndm tay nhau

(giup d6)

. (EBFB) friend
BN (> LA) friend
A (LAWS) best friend
RIE >0 x9) friendship
REF (9529) goodwill; amity

Ban

Ban than

R (163)

http://tieulun.hopto.dfg



TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẢO
(thích)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phụ nữ(女 thường thích trẻ con

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
（子）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thích

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hảo ý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hữu
(bạn)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạn bè thường nắm tay nhau
(giúp đỡ)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạn thân


> 575 (97-98)

I @ chir Han don gian - | Love KANJI

.:@E%o)*;;? KANJI
Nhap )%uat j ] Dinh Thon Vi %‘_r_] xXa
—" = < E’ e
oh | TR VY | ' B

™

97
Nhap A person is entering the tent.
vE . i (= (%) -
AT MDRIZAAFIELTW
%79,
M6t ngwdi dang vao trong léu
to enter I @ chir Han don gian -1 Love KANJI 2 chan con & .-
ki) . chan con & ngoai
bicw> A% |
DLy Wy A !
% SUINS (Z12403) 1o be fond of
§ BN (D29 S) import Nhap khad
:: RN (Lw 349 >) income Thu nhay
<>/ I\ & Aee
98 XUt
ua The exit is this way.
f L1\ EOrzssor
ZB5T o
—>
* L_A Gidng hinh 2 mi tén chi dwdng thoat
to exit
PLn> Lw- Thoat B (WL w™D) export Xuatkhau
T }1%) togooutDira HBIE (Lp>4 %) attendance
>T £ ake something out “ #ET S (T LwDT5) Nop bai
€S 5) exit ! to submit
BOWET (Bt ET) torecall Nho fai
s |k BEE
38

http://tieulun.hopto.org



TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhập             Xuất           Thị           Đinh               Thôn        Vũ             Điện             Xa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mã                Dịch         Xã           Hiệu              Điếm         Ngân      Bệnh                   Viện 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người đang vào trong lều
2 chân còn ở ngoài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vào

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhập Viện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhập khẩu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thu nhập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cửa vào

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xuất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Giống hình 2 mũi tên chỉ đường thoát

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thoát

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xuất khẩu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nộp bài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đi ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhớ lại


(99-101) £7% «

People go to a market for
shopping.

VeV ’.L‘S Lé’ _ » 0 _/LL

AL PHZICBVICITE R,
Mot day nguoi dirng & gitva 2 hang @b
phia trén la bién hiéu Market siéu thi

3% (LU X 5) market for stocks, etc.
3% (WBIE) market Cho
AW (530 5) morning market

TR (L&A) citizen
WAZPT (Lx< L L) city hall
#FT (¥ L) metropolis Thanh phé Ion

i

1 @ chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI

3k

PINH There used to be rice fields (H)
and roads in the town.
5 1z &% .
HTICIZBAIREED S E L
Thi trén Cc? c?n dwdng va canh ddng dan vao
town _ thi tran
»519 f itrén E WMTET (Lri5%ED) castle town
>EB WLET (34X 3b85 /5 E : FHET (A7 Y EB) port town
%) Kitayama Town i
& (5455t 9) mayorofatown i
BT, (5&5%A) townspeople :

There is a village beyond the
tree.

& o - _t;B "

- b AOBZ A B ET,
C6 ng6i lang bén kia lum cay .
(B6 thén: 0 O

village Lang

P EL Lang % BAY (09 %A) farm village NONg thdn
N DTS B XA (FE534) . THETA (L5179 %A) municipality
‘ Mr./Ms. Tamura E AT (¥ +#A) fishing village Ngw tHon
MNE& (#A1 1 9) village chief Thon tr:Lerng
MNEK (A %A) village people : I @ chir Han don gian - Love KANJI
: KANJI
<> i7 1 A A A OKen @Fften

http:/tieulun.hopto.3%



TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thành phố/Chợ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một dãy người đứng ở giữa 2 hàng đồ
phía trên là biển hiệu Market siêu thị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chợ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thị trưởng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thành phố lớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐINH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thị trấn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có con đường và cánh đồng dẫn vào
thị trấn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thị trấn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÔN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Làng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có ngôi làng bên kia lùm cây .
(Bộ thốn: 寸）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Làng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nông thôn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngư thôn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thôn trưởng


102

103

104

» E7F (102-104)

vU This kaniji derives from clouds
and raindrops.
\ \ HEOR A LU
NI ErFHAS, COEEHFTEE
l/fCo
rain Trén dinh c6 may va mwa gié bat dau r
| ) ﬁ;] (&@}mm Mua CORERRR (5593) windy rainstorm
D#H HE MR (50,1301 3) rainyseason | WK (HEAT) rainwater
(of early summer) ‘
KW (55%H8) heavy rain Mua to |
fﬁé (5%) rainy season Mia mua ' I @ chi Han don gian - 1 Love KANJI
' KANJI
<> T ir1m MM AR
BIEN It is raining (/) and lightning
=T flashes on a rice field (H).
-V N N
N S
Ho g 7= . W O% " U
% EB MOs, HARFICFTEZES - Tuw
L s
dectn'city / hghmmg Muwa va cé chép lde trén canh déng

» TA B (TAZ) electricity Dién | Tb (TAL) battery Pin
o (T/LL&") tram Tau dién 3 1%%E (T\"TA) blackout Mat dién
B (tab) telephone Dién thoai BIR (TAIFA) power source
B (TAY £ <) electric power ‘
TT (TAL) electron :
ST I N e L Lo L FF"{’ FEHEEEE © Mo Huy
XA
This is the shape of a car.
Eof
AEE
Hinh &nh cuda xe.
I @ chirHan don gian - | Love KANJI
Ca'r KANJI
>L» B Beilrled)
DLB% n Xe tau dién : parking area Noi d6 xe
ﬁ?f]i (LZ’)L’P) automobile O tp ‘1 HEE (Fnizxnilr)
B#5E (L TAL®) bicycle xe dap % ambulance
j BT (KB%T) wheelchair
o> TV FiEI S BiE R a5)

40
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VŨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trên đỉnh có mây và mưa gió bắt đầu rơi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mưa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mùa mưa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mưa to

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐIỆN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mưa và có chớp lóe trên cánh đồng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Điện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tàu điện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Điện thoại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mất điện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Pin

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
XA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÌnh ảnh của xe.

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xe tàu điện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ô tô

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
xe đạp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nơi đỗ xe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text


(105-107) E7R <

This is the shape of a horse.

5% #@f
BOWTY,

B&m ngwa dai 4 sgi, c6 4 chan va dubi

M

station Gaxe

horse
> X & (OF) horse : Wi (1F\Md) horse racing Dua ngua
>2% % TH (3% pony - B () fool
B/NVE (5% %) stable i
BHE (ZLx) horse-drawn carriage Xf? ngwa
FH (Lr9id) horseback riding | :A;.;l EhiFHAN How 1N - ITEoa KANI
ko' (T TFIFEEBRR
DICH

There are horses (&) and
people carrying luggage at the
station.

Cé ngwa, va ngudi 2 chan dang vac ngng ¢ ga
¥ 5% v b ve
BRICIE, B, ez =AY
WET,

PAZE

BR (%) sution GA
BRER (L) %15 a%)
Tokyo Station i
BRE (2%&\4)
BRAT (A3 A)

in front of the station ;

station staff Nhan vién ga

;‘D’U rirF

LELELELE.ELELEL

R © Euqos

XA

N
/ shrine

Cong y/ d n tho

\
\
I

—>

0
as
\

People offer things and pray for
rich harvest at a shrine.

LAL» V& 2k 125 &<
M TN BHAELTEMEE

(A1)
wIET, x
Qua téo dat trén dién thé canh b6 THO (0 O

HEEHK (L Ln¥)

t (®UL3) shrine
Ptk (Lso L’P) trading firm

Céng ty thwong mai
I @ chi Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI -%

»Lx LU S (hLw) company CONngty ;
'. PrLS ;f‘i’% (Lxnvy) society Xa hoi : socialism
‘ & (L®b1 7)) company president

1L (LAL®) shrine pan the :

HEFE (Les45¢) sociology “
A R

© 2 e 1t 71)

http://tieulun.hopto.dty



TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MÃ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bờm ngựa dài 4 sợi, có 4 chân và đuôi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngựa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đua ngựa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xe ngựa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DỊCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ga xe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có ngựa, và người 2 chân đang vác nặng ở ga

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhân viên ga

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
XÃ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Công ty/ đền thờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Quả táo đặt trên điên thờ cạnh bộ THỔ (土）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Công ty

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xã hội

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đền thờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Công ty thương mại


» 78R (108-110)

108 -
HIEU l My father () came to school
to pick me up.
) N I N
/ \ 55 BEL #ozy wm @
X LR EERIGDZICKE L7,
B t6i (O O dén trwdng c6 ddng hd & trén
va co caicay (0O
rueishool
| ) Trwong hoc ! ) Tiéu hoc
Cép3 |
5 Hiéu trwding
gl i BE (Z5Lx) school building
1 @ chir Han don gian - | Love KANJI IRRER (254 school song
KANJI U ;
‘ I
<1o>§’ T R O Ken Ruso Riss
100 = ;
DIEM At the shop, tomatoes (<)
are piled on a box.
<t peEE o 2
[EEDEIC. P MPTEATHY)
%9,
. _shop Ca chua (O O dat trén hop trong ctra hapg
Ctra hieu
»TA JE (a8) shep Cira hang i JE& (TAB L) store manager
> &t HRE (?’:i"CAN%Acaf_é; e | AJE (124 TA) main office
= an vién ctra hang !
JEB (TAVA) store clerk . ¢ : XJE (LTA) branch office
EJE (Lt TA) book store Clra hang $:éCh
520E (I \TA) stand; kiosk :
<> T VR F SR O w vas
110 ["NGAN
Silver is not as good as gold
(£).
Zh &h £
N /4 FERIFERCHY ER Ao
Bac khéng tt nhw vang
g M G TR v (c6 bd KIM O O va gan gidng bd Lwong |0
s1lver Bac :Af?;; C.h Han don gian - | Love KANJI
pEA ank Noanhang |
$R (¥A) silver Bac :
KR (41 ¥ A) mercury Thiy Ngan :
$RE, (EA\2) silver (colored) j
SR (FAD) galaxy Ngan Ha
SYSIOECO AT I I I IRE INE AR AR SR E Rt F SN > P o

42
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HIỆU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trường học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bố tôi (父）đến trường có đồng hồ ở trên
và có cái cây (木）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trường học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cấp 3

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiểu học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hiệu trưởng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐIẾM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cửa hiệu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cà chua (ト）đặt trên hộp trong cửa hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cửa hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cửa hàng sách

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhân viên cửa hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạc không tốt như vàng
(có bộ KIM 金　và gần giống bộ Lương 良）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngân hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngân Hà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thủy Ngân


BENH

sick

I . Chir Han don gian - | Love KANJI

(111-112) B7E <

KANJI

A sick person sleeps in the
hospital.

UEIWVA Uﬁé vE é'_i_;_'

R TRIDADVETVET,
Nguwoi dm dap chan nga trén gbi
trong bénh vién

PU LD N
AL

D G A

FRT S 0AV£5T5)
to nurse (sick person)
BJE (Fv)V&S) sudden illness

—

TR (Ln IV &D) seriousillness fong bénh
FRU (D) to get sick
R (REV) illness

FRIB (L -~ disease

B6 "Bénh"

%

bl <10>

7

©7 0 A REocw

= VIEN

institution

They got well (3t5) and left
the hospital (institution) to go
home.

2 bé Khée (0 O O r&i bénh vién di xe BUS vé
Fh B Ugdhh T LR mk
TRICE > TREEEHTRICEY
i l/z:o

P UA

BREET S (RVWATS)

to leave the hospital
EEBE (\\WOA) clinic BacsT
EBBE (FLHWVA) beauty parlor

o7 3B F

FOFFEEF

©~w ten

https://www.facebook.com/chuHandongian

http://tieulun.hopto.&%
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BỆNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người ốm đắp chăn ngủ trên gối 
trong bệnh viện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VIỆN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bộ "Bệnh"

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 bé Khỏe (元）、rời bệnh viện đi xe BUS về

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bệnh viện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhập Viện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trường cao học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bác sĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bệnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trọng bệnh

TOSHIBA-PC
Text Box
https://www.facebook.com/chuHandongian


113

114

> EE (113-114)

1 9 chir Han don gian - | Love KANJI

KANJI
O _DRDEF
HUU TAU KHOJ BOI
A

R

Ve

HUU A person is resting by a tree
(7).
vE . & b2
APEKRDEZATHRATVET,
Nguoi twa vao gbc cay nghi ngoi
to rest :Agl Chil Han don gian - | Love KANJI
>En) i PRk (Zw329)
> XY ay; : cancellation of lecture
BEIRL (ro%F &) sun%mer Vacation i ERE (ThZEw3Y)
BiRL (V0 2%F %) ol ek . holiday (of a storc)
KB (%93 L) holiday ngay nghi !
<>/ it {7]‘ K © 1 e Ken % (142)
TAU | run even when I’'m covered
with soil (1).
2% L
TicExANTHEZT,
Du bi vui dwéi dat tdi van chay
to run Chay
> %5 &% (2L2) wnn chay CREEK (11572570
DIl TEiE (T5%3) feast : motorcycle gang
BtE (#->%3) escape from a prison , EfiZE (*LbH¥) December
KA (¥9%5) running away ‘
FAT (352 9) running; moving (xe) OEhay
s T “"'T‘*”F‘ "F‘i . | Ote R (141) JE (356)
44
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HƯU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẨU               KHỞI              BỐI                 MÃI                MẠI                 ĐỌC               THƯ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MIỄN              CUNG            TRÙNG          CƯỜNG         TRÌ                 DANH             NGỮ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HƯU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người tựa vào gốc cây nghỉ ngơi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nghỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nghỉ hè

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nghỉ trưa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngày nghỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẨU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chạy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dù bị vùi dưới đất tôi vẫn chạy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chạy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
(xe) chạy


(115-117) 583 <«

{59 8ot v

I will run (F) because | got up
late.

B2 B L W
EEEZLDTESTITEET,
T6 chay (0 O vi téi day mudn

I @ che Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI -

» =
>5

ﬁf*sak.ﬁﬁ

(B33) 1o getup Day ;
4 B ) 6 %n esomeoneup

=

FZIR (ZIFA) origin
BETSH (2¥1975)

b (B3 10 happen Xay ra to start a business  Kh&i Nghiép
FILT 5 (XY)>F5) tostand up |
R (2L L9) wake-up :
ToEF F iifiﬁ Oxan
This is the shape of shellfish.
A o)
HORTY,
/ \ Hinh anh con so
| 0 Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
; So, NShOeHﬁSll KANJI Justno
D/ ANAN B (®VY) shellfish 6 so
B (2u455) shell
&% B (£*4\) spiral shell
BT (X0 {) shell work :
<>l M AR B B H ©Bue 1 R
AL We used to use shells (B) to
@ buy things, now we use bills.
oL
s E’Eﬁsf%’&ﬁb\i UZps,
(A%3
N e o R T
to buy Trwéc day dung vo sé d& mua ban, gio
Mua __tién gidy
[ e H (#9) tobuy Mua CERT S (Ewln it a)
; > B B\ (D) shopping Mua hang to buy; to bribe
| BEWhEd b (poled) to buy all 1 BEWF (0 buyer
B (IXVMEWY)  selling and buying |
Ban Mua ;
<t TP HRREE BEE ©Eae B (269)

http://tieulun.hopto.org;5
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHỞI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tỉnh dậy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tô chạy (走）vì tôi dậy muộn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dậy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đánh thức

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xảy ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khởi Nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BỐI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Sò, Ngao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh con sò

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vỏ sò

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MÃI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mua

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trước đây dùng vỏ sỏ để mua bán, giờ thì dùng
tiền giấy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mua

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mua hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bán Mua


> 588R (118-120)

118 [TwAl
’ l : _ A person is selling something.
—Q vE @f:l: )
} N\ AMEJ#%%')’G\??"O
l | J LQ M6t ngudi dang c6 dd dé ban
) to SCH I @ chizHan don gian - 1 Love KANJI
Ban KANJI
(JE § Ban C BEEBUREE (LY LnE)
>3 5eM5 (3#5) tobesold Ban hét ! vending machine
anhét |
5 ) YIMD (5)5418) whesoldow | R5THHEL BB3YEL)
523 (3 91L) counter; shop Noi ban a big sale
=+ . i =+ . .
’78}3 (IXWTA) stand; kiosk | fiﬁ’)ﬁ (L X 91FvY) business; trade
<> T T IELE SIS S © tew Lo
119
bOoC —
S He said (), “Read this
— best-selling (58) book.”
—
U}I ' j kﬁ [ZORZ M5 —DREEA TS
REWN] EREEVELL, )
to read Anh 4y néi (0 0 0 Hay doc quyén sach ban
___chay nhAt nay
(R EGIR L RHE B0ECLY)
R u}L%‘#] (J:%a %0)) reading matter | one’s favorite book
: > & TE (E<LL) reading i
i BeH (< Lv) reader boc Gia E
GFEE ((ESTAL) punctuation 5
<|4>§‘ T REE R R SsTs © T 05 Tue P kusy
120
TH
v With a brush, | write the kanji “H.”
} P Behor miskssy
— O (. E = g )
E D V6i cay bt & trén, t6i viét chir Nhat
=
i s 1 9 chir Han don gian - | Love KANJI
Viéet to write ) KANJI
> L . EB (LeY)) calligraphy
DA A RIEHE (¥ L&#A) library Thw vien BEX (1 1-F%) title; degree
FHE (LL&) dictionary Tor dién :
BAE (51970 &) textbook SGK|
FE (v{Lg) reading ;
<io>] TP iemid g g g gl | > =G50
46
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MẠI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người đang có đồ để bán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bán hết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nơi bán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỌC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Anh ấy nói (言）：Hãy đọc quyển sách bán 
chạy nhất này

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đọc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Độc Giả

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THƯ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Viết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Với cây bút ở trên, tôi viết chữ Nhật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Viết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thư viện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Từ điển

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SGK


(121-123) 558 «

Swallows return to their nests.

S ERY £ T,

Mbt con én bay ngang, 2 con én bay Ién,

Tét ca dang quay vé tb.

& Vgo return :A?I; Chir Han don gian - | Love KANJI
&N Quaylai | BIFYIRIT (VL)) LT9)
DHZ Hz JEE (%2<¢)QUYQUOC (vénuoc) | day trip

returning to one’s home country | J&E (£7-4) returning home V& nha
W) (DAY retumn ! @Ak (£4Y) naturalization
T (WxpzY) way to and from é
<ot TR R R R R

A man is making an effort with
all his strength (7).

srz Ve B .
BOAD, AW AIEST
WET,

1 nguwoi dan éng cb géng véi tat ca sl

B)T (3ANAY) diligent
BF (RAHK) study

.
'~ Hoc
,

.

:
|
:

.

!

!

.

!

:

!

:

,

19 chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI ~Ustne

tap

2
<10> UERRCIRE L INE RS IS 70 ) QLo 70 Fas
CUNG

; This is the shape of a bow.

B ﬂ‘f.:/“fz
BOHTY,
Hinh dang cua cung tén
bow
| IR 5 ($#&) bow Cung :
D> rhd 5K (HHX?) bow and arrow Cung va.ten
5i8 (Zw>Y9) Cung dao :'
kyudo; Japanese archery i
s T i = %

http://tieulun.hopto.or‘g;7
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trở về

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một con én bây ngang, 2 con én bay lên,
Tất cả đang quay về tổ.

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Quay lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUY QUỐC (về nước)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Về nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MIỄN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nỗ lực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 người đàn ông cố gắng với tất cả sức lực (力）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Học tập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CUNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình dạng của cung tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cung

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cung và tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cung đạo


124

125

126

> 585 (124-126)

TRUNG This is the shape of an insect.
tLL  PES
HOWTT,
Hinh dang ctia cén trang
insect I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
Coén trung, sau KANJI
Lo B (BL) insect S |
DEL E¥ (& UIL) decayed tooth Sau rang | :
7R (LbBL) weakling :
BEE (ZAB®WS) insect CONTring :
<6> |V {T7ie g g i o O +es
Cuong
Both beetles () and arrows
(B) are strong.
— Tl W& D
PRERHFHENTT,
Ca con triing va cung déu rat khée
19 chir Han don gian - 1 Love KANJI
Khée StI'OIlg KANJI ’
PELS> 5 BB\ (D41 strong Khoe | RETD (2e551572)
>2& L BERT 5 ("\/@%J:‘J‘?'%) to study ! to emphasize Cudng Digu (nhan mant))
B\\S (L\3) toforce 3 FRE (5% 9) robber
R, (D& ) aggressive : BILT 5 (x>0 2)
BET S (FxdH4T3) to force L to reinforce
Curong ché
<11>‘§—' TF ORI 5e 55 5 BE AR © 523 Koz
TRI
. I go to the temple () holding
i prayer beads.
—>» Lo 7 b 5 Ly
N &i %ﬁ HREF > CHFICTEET

Cam, n%hOId

To6i dén chua, mét tay cadm trang hat

1 @ chirHan don gian -1 Love KANJI
KANJI

| Fo ({\’3) tohold Cam XEETSH (LLT3) to support
> % j:aﬁ‘ﬁt) (?:z’) nHL) rich Lol |au: FERFT S (\UT3) tomaintain Duy TRI
"Eﬁﬁg (3615) feeling Sang khoai : FET 5 (LFLT2) tolast
HLY BLL0) belongings !
FHLLETS ($6561F3) wlift
<9> ’ 1 1 i3 ?“"?—‘L‘ﬁ ?% QCiu Fee 78 ¥ (202)
48
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRÙNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Côn trùng, sâu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÌnh dáng của côn trùng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Sâu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Sâu răng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Côn Trùng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cường

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cả côn trùng và cung đều rất khỏe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khỏe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khỏe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cưỡng chế

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cường Điều (nhấn mạnh)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRÌ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cầm, nắm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi đến chùa, một tay cầm tràng hạt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cầm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Sảng khoái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Duy TRì

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người giàu


(127-128) %85 <
DANH His name is Taro (F2).
haLL
RHINEZOTY,
D Ché tén 1a TARO
' 1 ' Chil Han don gian - | Love KANJI
3 Té name KANJI ’
P B L) B (B%A) name Ten KB (L) full name
' D& HELT (58U famous Noi tiéng! ZF (HE&HL) surname
FREG (U b4%) . %39 (®HL'L) noun Danhtr
hiragana (a Japanese syllabary) '
; Z#] (BLL) namecard Danh thiép i
‘<6>E/ 757 f}’ﬁ, 4 © 7 s Das)

'] word / language
‘4 _Ngon ng

They talk (§) in five (&)
languages.

Ho néi béng 5 (0 O
the tiéng

»h (] & 2224
HOSREDDEETHLET,

b= SNEEE (4512 < ) Tiéng nudce ngod)
D - =  (ny : foreign language
_ Chines anguage i BZE (£:4.2) vocabulary
E3ZE (2\\D) English ; 5 (Bf5) totalk Noi
BEE (2 honorific language t EE (Lnd) subject of a sentence
<‘4>§ *EEE R gﬁgﬁ EIEE OTw Ae T

http://tieulun.hopto.oAP



TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DANH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chó tên là TARO 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nổi tiếng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Danh từ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Danh thiếp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGỮ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngôn ngữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Họ nói bằng 5 (五）
thứ tiếng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiếng nước ngoài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nói


» E£9R (129-130)

1 @ Chii Han don gian - | Love KANJI
KANJI

O _DFRDEF

Xuan Ha Thu Pon Triéu Tra Tich Phuor

129

Xuan Spring has come. Three (=)
people (A) look at the sun (H).
k3 . & JhiCA vE . (%
EFEELE ZADAD BEE
&
ERTVEY, )
Sprlng 0 O 3ngwoinhin mat troi khi mda xuan gén
Lok % (133) o | F& (1 \LwA) youth Thanh xuan
>33 FkL ngvacation | FEKL (Lwanlnir))
HEM (3305 %) spring semester i four seasons
H& (143%%) springroll Nem §
EFD (LwASAL) vernal equinox i 1 9 chirHan don gian - 1 Love KANJI
1 KANJI
<> T iE=EARRERE ©=03 Ao Bun @ Fass
130 HA
: It’s so hot in summer. A person
collapses in the shade.
- 5D %D ve Ui .
BlIBVOT. AVHETCH L
WLTWET,
summer Muia hé rat néng, 1 ngwoi dé sup xudng
___trong béng rém
| A . F1E (Ly») early summer
> &> : EZE (FL) summer solstice
L BRERA (Lodplnirs)
B AR (£.3-¢) summer clothes i four seasons XUAN HA THU BONG
EE (3%47) midsummer i
<o ITITIMIW AT EIFIE | O Bus0

50
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xuân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hạ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đông

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Triều

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trú

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tịch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phương

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Văn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dạ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tâm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thủ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Túc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thể

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thủ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xuân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
三　3người 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhìn mặt trời khi mùa xuân đến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mùa xuân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thanh Xuân

TOSHIBA-PC
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(131-133) 9% «

THU ;
In autumn, rice plants bear
) grain and leaves turn into the
‘ color of fire ().
Ghép cta bo Hoéa (0 O va bd hat 0
5% vk 30 TS
RICHEBE, TEYEY. BIIAD
autumn gc:tc NETJ,
»Lns | BERL (LodsLe3r9)
DHE FKFRR (HEH>*) fall semester ; four seasons
FRB, (HE4 ) autumn breeze Gi6 thq:
K7 (Lw>.34) autumnal equinox E
Bﬁﬁk (lfﬂ [./ w 5) late autumn E :Az Chﬂ Hén don gian - 1 Love KANJI
<17 F T F R R O©% ® Kag
DONG ) .
In winter it is slippery when you
walk on the ice.
A 2B H3
~ - ZITKDEESCETRYET,
\ i Ngudi buéc di trén bing vao mua déng
winter
‘ | R E BEA (£2A&) mild winter
- DAW L BREMRA Lokt lnitd)
j BEA (2458) midwinter i four seasons
AZE (£5LU) winter solstice ;
AHR (5 %A) hibernation Ngu dﬁngi
7 RRK
TRIE It is the morning of October
S - ﬁ + 10th (+R+H).
Ledpoes »
> - TE¥R0#cT,
—r + Ngay mung 10 thang 10.
morning I:A?;l Chil Han don gian - | Love KANJI
| W HBEST 5 (BEIITH)
DdH Ang  to sleep in
. #AF] (5£5%°A) morning paper
(BETIIAL) breakfast Bira sa.ng LHAEE (3555 HA)
FAE (B&dL <) breakfast Boa saf’}g North Korea

F<12>

RS SRS L Y-

&

3

%

#

##

©+au0 Ban F @2 Bas
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134

135

136

> $E9:F (134-136)

NOAN We hang shades in daytime
when the sun (B) is high.
v v
BPE<{LBE BEWPEDS
L —
LY,
daytime T6i treo rém Ién khi mat trdi 18n cao vao
(trwva) trwa
| XN BY& (A1) nap Ngltrua
>UVb ' ,
@-{?%:& (U*é vy Jf) lunch break
BTHR (13 ZI14) lunch Bla tru’ai
B (w3 L t<) lunch Biva trua ; 1 @ chir Han don gian - | Love KANJI
I KANJI
<> 1T F Rﬂﬁ\ﬁ}é’\ﬁ ©8un
TicH In the early evening, you see
7., the moon and birds.
_> BIH% D&
YA B %b‘ﬁz_i‘d'o
Budi t6i thay trang va chim
arl *
Buoi t0|y cvemng
P = I 547) carly eve :ﬁébhiéu téil FIL (WHL) evening shower
>®5 ZH ($50) setting sun e ST IR
FB (3L 1<) evening meal Bira IOi in a very short time
% (*#-1:147-) the Star Festival :
ZF] (>4 A) evening newspaper .
3> 75
PHUONG Please go to the direction of
that flag.
_> 37 i35 Ly
EDHBZANTOTLIZEW,
Hay di theo phwong cua la co
1 @ chirHan don gian -1 Love KANJI
dircction S BSSRR
~ :Cach doc | 5 - s .
| A E ] way ofreading | F73% (135129) method Phuong phag
> b B 577 (9 #%) early evening | T (3579) direction
HDF (HOtrt) that person Nguoi d:t') FE (FSFA) dialect
[polite expression] | EFHH (Br5@5F\ ) rectangle
7% () £9135) both (sides)2 phia !
<> TSR A ‘ &7 )
52
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(137-139) E9:E «

2 VAN

{5 svening

A child hurries home before
evening comes.

£A N - (554 WA
BElCASBEWVWIBIC, RUTRIC
DZ

B ET,

Dra bé voi va vé& nha trwdc khi mét troi lan

P IZA : BRI (IFANA) one’s later years
- JI3A) dinner Bia téi 5
BRHE (IFATA) alate marriage : 1 ® chi Han don gian - 1 Love KANJI
: KANJI Justno
12>i1 M R BB BB B 8% R% B Bf ©Bun Lo X R
DA . . .
At night, a person with a hat is
~ watching the moon and a cloud.
) .-.té 5 L <H
/f ﬁ % BFEH ot APA tE%E
BTuET,

14 nlght Budi t&i, mot nguoi ddi mi ngédm tring ya may
> 6 | AR (LA®) late at night T muon
DE3 & ) _tonight Bui t6i | B (®L <) night snack

1 LB S (ToRT )
it; ddle Gf the mght 1 to stay up all night
&B}%H (JZ&F)H) dawn ! T @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
i KANJI
<! TSP PR O1m

My heart beats.

LAZS I
N DERSEONTOET,

Trai tim t6i dang dap.

E | hCart I @ chir Han don gian - | Love KANJI
g Tim KANJI Just o
1 »LA . MO (M- ULA™) enthusiastic
>IC3 - RQT S (BALATE)
. ve : to be impressed
EET% (b/»li\ Vi 5) toOV&Il%rxlgr L OREF (LAY psychology
‘:F'«\- (59 ULA) center trungtam |
; L <4> 1y (AN ;&; t\‘li : : 1% (371)
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> £9:R (140-142)

140 ,
Tha This is the shape of a hand.
Ei
7C9o
Hinh dang tay
Tay hand
Ly i YIF (¥5T) postage stamp
>T I i FA59 (T#9) tohelp
Gioi i BRF (»°Lw) singer Casi
FHK (THH) letter Thu %
j’o—?—/ﬂi\. MV (BTHHVY) restroom Toile:‘t 19 chir Han don gian - 1 Love KANJI
| KANJI -4
| R
‘ 141 [—
TUC Stretch your legs and run.
L D 49 i
3 b Do
E_&WA b’(f& )‘ L&D
Giang réng chéan va chay
chan foot / leg
Pz %K E I (2 A%<) one-day excursion
>D&HL & DU ; T (FAFL) satisfaction Man nguyg
i E JF (BLBY) sound of footsteps
& (\v»>%<) one pair of shoes i
RAEE (HF3%<) water shortage E
<>V T Y R IR R ©uous T Em
142 .
THE When your body is injured,
apply a bandage and rest ({K).
_> Y~ 1E5 = *
HICFFELES, AFESVWT
o
*RHELED,
bOdy BO nhan va Ban ghép lai
Khi bj thirong, quAn hang va nghi ngoi
p /-y T (5 co thé E HIE (£47-\Y)  groupPoan thé
s oY E (LU n9) body weight Thé Trcing']:ﬁ]aaﬁﬁi (AT reputation
IR, (£210% 9) gymnastics : {838 (F=\3 51 9) physical condition
1538 (721 8B4) body temperature |
AR (#A7FLY)  the whole Toan thé ; 1 @ chii Han don gidn - 1 Love KANJI
KANJI -4
<> 4t ﬁ'ﬁi %3 P © ka3 ARes
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THỂ
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(143-144) HE95E <

This is the shape of a person
who has a long neck.

¥ &y vr s
HORVWADH T,

Hinh dang mét ngwoi c6 2 sgi toc
va c6 cai dau dai

é BAL (L) top position
—é_(: T5H KTk 3d) to get fired ; %B‘E (3'L#) radical (of kanji) BO th
FE (TCV) wrist Co tay
EAE (Lwl £9) prime minister Thi Tuéng
BEHB (LwY) capital Thi DO

T HAEE

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI JUstne

1
'
|
|
1
'

B (180)

He is craning his neck (&) as
he waits for someone on the

g road.
—>» ANh &y ché ai trén dwong dai cd
#5 LU oyl . k4
ETEERLLTEWDEEST
WET,

E iHE (£5¢) tool Pa0Cu

R 38 (#°7-%5) one way Duong 1 chi%u 3B (13E3) sidewalk
E3l (LLED) calligraphy f il (Bh&B) shorteut Puong tat

K3l (LwIES) judo g

ILHHE (354 ES) Hokkaido

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI Justrnov

'2> RIS R ot (I HI R - AP -0} OzFum i@
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và có cái đầu dài
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» % 108F (145-146)

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI

. _ @ﬁ@ﬁ?— KANJI
SON XUYEN LAM SAM KHON HAI‘ .~ HOA HOA
N 23 IR A3
N | =

)
>
0
z
)
C

THIEN THANH BACH H

KHUYEN
by

{1 ©

-y
(N

JIv | B

“
[ 4

145 [son This is the shape of a mountain.
»E  pkb
DO TY,
Hinh dang nui c6 3 dinh
mountain :Ag Chir Han don gian - | Love KANJI
P XL XA 1Lt (%) mountain NU L K (#&A) volcano Nii lva
| D% 1L (e P KEE (REHL) forest fire
T+l ’ : ) (¢ €A) mountain climbing Leo i
MLy mada i LK (8A Y A) mountain forest
Bl (3. U&A) Mt Fuji Nai Pha S|
<3>1 1 Ll b
146 R .
Xuyén The river runs through it.
b ~1I12“
NI RhTWEET,
3 dong nwée chay thanh song
river
b HA ; NE (BPbFL) riverside
> b Hb - NBEY (pbeEV)
5 outing to the riverside
‘ F A LN (F4L55D) the Nile . FIN (B EA) rivers
RON (HEDOHD) the Milky Way |
UL I R N
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(147-149) £ 10:% <

F
am Two trees (AK) become a small

| forest.

i -7

| _$0)7kb‘ #/Hdl VEY,

: 2 cay lam thanh rirng nhd

i ﬂ fOI‘CSt 19 chir Han don gian - | Love KANJI
I’U’ﬂ % KANJI

1 A PL) s ME WAF¥1LI) forestry

DERL gL AVRE A (TIEPLXA) AR (1% L) pine forest

Mr./Ms. Kobayashi
FRAK (LAWA) forest Lam Sam
AR (XA YWA) mountain forest

MiB (WAYH) path through forest
AR (42U A) dense forest

FAA R

O Ko

gLlam

¥

Three trees (’K) become a
forest.

—> j( ERORD R ET,
3 cay tao thanh rirng 1&n

forest
> LA |
>dY) i

FAK (LAYA) forest RUNI :

TR ER AR OKe

'KHONG

/7‘{2

tr(ysl,l%% 4 g%wnoe gt 4

Open the window and measure
the sky with a craftman’s ruler
(I).

Mé& clra sb va dung thwéc do bau troi

& » %5 Uid> & an

EHEGT. BEEATH-T
&L,

»<>
DES b
5 T

rt.’% K32 7) airport «hong cang
FLZAE (29K DVA) airmail
BF ($#57T) karate

22 (#<) tobevacant
Z 5T 519 empty
K% (BB%F5) bigsky

I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
KANJI

3

ye e

G

e

g

&b 52 (262)
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151
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» %1088 (150-152)

We go to the sea and swim

,Q every () day.

Foks 3a u 15
=h. 7‘3‘\-11'0?77*%?&70
Chung toi di bién va boi méi ngay (0 O

sea I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI
p ALY BB, (PUWE () pirates Hai tac
> dH HBE (PVZH) seaweed

K (HPVFY) seawater
I—/7# (T—41\Y) the Aegean Sea

HIN (HUVH5\) overseas Hai ngoai i
HBE (UHSA)  seashore :

‘4
’

<>

b
v 4

bR ©;uw HEe

HOA{

A person stands up and sits
down. He changes his position.

vE 7 Th L 8w
ADIALHEWESEN LT, B8
EEAET.

Bidn délchan_ge DPang 1én, ngdi xubng thay ddi vi tri
‘ P T ik (i)‘f‘f{i ; AL (~NAD) change Bién Hoa
>if XAt (A5 culture Van hoa é AL (LAD) evolution Tién Hoa
Bit B ghost Ma i
ALHE (FL x95) makeup Trang diém i
R EAL (A Ln#) democratization i
<>/ 4 474k O1® ®ktus

HOA ’

Grass changes (1t) into
flowers.

L& NR® 2
BHAT{ELTIICENE T,
C4 bién thanh HOA

ﬂOWCI' I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
> A ZETE (HiER)
> IR flower arrangement
6K (251 fireworks | TEHR (BTUAL) flower vase BInh hoa
TEB (13%X°) flower shop E TERE (B3A L L 9) hay fever
TEIR (13 L) bride co dau E
<> TNV © " w ftasn
58
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(153-155) 55105 <

THIEN
I look up to heaven with my
hands wide open.
N2 T EB vs Th BB
AFERECLET T XRER LY
7,
heaven T6i dang rong 2 tay va ngwédc nhin bau
| PTA ; RAFE (TAL) angel Thién St
L DhE B RATFHR (TAXLIDH) | RF (TAX\Y) genius Thien tai
‘ weather forecast i RDON (BEDH5H)  the Milky Way
RE (TAT<{) heaven Thien Quéc E RXFE (TALAH) astronomy
3{2 (—C/bo) ,)) emperor i 19 chir Han don gian - | Love KANJI
M<>i" &= F OKen & Kem

f\ XICH

‘? You put soil () over the fire to
make red bricks.
j: [~
N TTIT v 3x o & B
} \ { ' - ( ) KDECEEBNT, FnLHh
2¢
EEVET,
- red Llra dbt g4t thanh gach dé
PHE Lx[ E 3B (BEY) the equator Xich dag
D&h i TBR (BEILA) festive red rice
INF (BL) deficit ; TIMR (B EHHA) infrared rays
EoK (-4 deepred i
HHF (BZULwI L) the Red Cross i
<'7>" + I R Ot
; f HANH Blue grass and a blue moon
| (B).
| . ‘
| B ELEOA,
‘ Ca trang va cd cay déu cd mau xanh
! blue 1 ' Chir Han don gian - 1 Love KANJI
PV LiL) ; EoF ("$5%8) deepblue
DdHH E F& (BVLwA) youth
FIE2T (BHBLATH) greenlight ;
FAR BHLY) Aomori ;
FHE (BOAA) youth Thaph nien |
<> T = HFF ORus & &Kz
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi dang rộng 2 tay và ngước nhìn bầu trời

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thời tiết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiên Quốc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiên Sứ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiên tài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
XÍCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đỏ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lửa đốt đất thành gạch đỏ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đỏ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Em bé

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xích đạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THANH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cả trăng và cỏ cây đều có màu xanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thanh Niên


> 5 10:R (156-158)

en.

156
BACH There is a white building.
L3 =THD R
HOWEMD HYET,
Toa nha mau trang
white
P LIl Uel B La . \‘ ; 5 hiteT"én:Q E-5B (£-L3) snow-white 1ang
>LB L5 BE (LA 5) black and white | B#K (<L) blank sheet GlAy trang
A\ (BLLA\) interestingth( i ; BB (3<5£9) swan
BE (L5113 117) | B @e<X) white nights
white (gray) hair :
s> 700 A g ©Baun Ban Baso
157 -
HAC The rice field (F) was burned
Wt el and the soil (£) turned black.
7§ N
> é—-a— = s s
‘ \ \ —_—T . BARBYERUT, B EYE
d b d
/ TR
black Dot Ira & dat va canh dong thanh mau d
b K 2 %)/ B\ BT KAL) suplus
><3% BE (L5<3) black and white 1
B (< A#43) black cat i
B (Z<IXA) blackboard Bang den|
E‘ -2 :igix (i e < 6) pitch-black Pen tuyién 1@ chir Han don gian - | Love KANJI
eifpt |FIT ¥ E E E E R &E © B L3
158 A
SAC This is the shape of a swirl of
two colors.
N wh . b
—> ZONEDSTEEOHTT,
Hinh anh bién dbi ctia vong bat quéai co
1 mau den trang
color
PLE LK ; Z B (17UE) scenery
> w3 AT (WAWBY) variousNhiéu : FF (¥ {L&<) characteristic
KE (HF0V3) lightblue Xanhnhat BEE (75U £<) bleaching
JRE, (12 \v3) gray Nau :1
BEE (WALAU) color pencils E
w7 7 A s
60
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BẠCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tòa nhà màu trắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIấy trắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thú vị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trắng bóc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẮC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đốt lửa ở đất và cánh đồng thành màu đen.

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đen

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bảng đen

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đen tuyền

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SẮC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh biến đổi của vòng bát quái có 2 màu đen trắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Màu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhiều

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nâu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xanh nhạt


(159-160) 551 0% <«

Ngw

This is the shape of fish.

>aRE Xt

B JE (&%) fish shopCua hang ca)

aph b
BDFTT,
/ ' \ \ Hinh anh con ca
fish
o AR (IZAEE) mermaid Nguoica

'
|
1
1
1
'

B A (-7~ E &) tropical fish

ok AN (TEDE) small fish L BN (Fsh B0 seafood
AW (55 51) fish market !
S B (¥4Ex) goldfish Cavang i 1 ® chivHan don gian -1 Love KANJI
| KANJI Justne
<cisl 7 {7 IC A AE A BiBiA O©®Bu)
KHUYEN \ This is the shape of a dog.
\/\&\;\ 1)‘7:/5
RORTY,
Hinh anh con cho
Hodc: chi Pai: ngudi nam giang tay chi
c6 con cho & canh tay,
dog
SR L RIEBOMF (FAZAOLS)
DAY , to dislike each other
FR (I£AFA) watchdog i PR (Y £ 9 A) hunting dog
BER LICHHA) l HERFR (FrHFAU L) rabies
seeing—eye dog :
o> | — IR IR O Ken T Kese

https://www.facebook.com/chuHandongian
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngư

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh con cá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cưa hàng cá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cá vàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người cá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHUYỂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh con chó
Hoặc: chữ Đại: người nằm giang tay chân,
có con chó ở cạnh tay,

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chó

TOSHIBA-PC
Text Box
https://www.facebook.com/chuHandongian
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text


> E115% (161-162)

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
— NEE A T _
O DEDEF KA

LIEY Ly PHAN PHAN NGUY PON DIEU NHUC

Ft 3 R B R

‘ 161 [2
LIEU You measure rice (k) and
\ ' Y other ingredients on a scale.
b Y
% EUES]
DV TR ZDIZHOME %
&
BYU%EY,
ingredients / fare Dung can dé can gao (0 0
P> %{‘ 00k moén &n E B (5p95vk3) salary luong
BHER (Li<WESVA) groceries A (X1 &3) material nguyen lief
BEH (LW &D) free of charge midn pﬁi BEF (LW ES) documents; data tai lials
e (WE5%AL) charge j
FRER (Lo¥rivk 3) tuition i 1 @ chir Han don gian -1 Love KANJI
! KANJI
<to>" Y S F R R R R © Xen
162 [y
The king (E) logically thought
and made the rice fields (F).
Ny C6 3 bd Vuong (0 0 ThdO 0 Va bién [
q _} HH EX 2& v OTE _ _ 7
:ij :f: FHEHENICEZ T, BAIZE
28
B E L
logic Vua suy nghf Iy tinh va cai cach rudng dit
> ¢ BHE (1 £ 54) cooking dish Monan | FEAR (W% 3) ideally Tuong
#IPA (DY) impossible VO Iy : FEAR (W4\\) understanding Ly Giai f
FEeh (W5) reason Ly do : STRFE (LAWHC) psychology
HeIF (£4)) geography Pialy f
BZE (L W) repair Sivachiva ;
<7 T F 3P ITIFPIE R EE © T2 Hug tiea
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LIỆU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LÝ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHẢN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHẠN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGƯU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỘN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐIỂU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRÀ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DÃ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÁI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THIẾT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÁC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VỊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LIỆU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LÝ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dùng cân để cân gạo (米）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
món ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
miễn phí

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lương

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nguyên liệu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tài liệu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có 3 bộ Vương (王）Thổ土　Và Điền 田

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vua suy nghĩ lý tính và cải cách ruộng đất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Món ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vô lý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lý do

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lý Tưởng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lý Giải

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Địa Lý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Sửa chữa


(163-165) 551 157 <

PHAN | oppose it.
No!
FiRA T
i T6i phan déi viec do.
1 9 chir Han don gian - 1 Love KANJI
Phént(%ioppoSe KANJI ’
Phan Déi ]
PlIA A R4 % (13A7-F5) tooppose ] RIS (1AM 3) reactionPhan tng
F0 #ER (\MEA) violation ViPham : R4 (A1 D) cloth
>z RAE (IfA+Y\) reflection : R (UIZA) rebellion
BRIL (12AT5) resistance .
R % (#%) tobend :‘
Ll PR XK (96)
Phan

meal / cooked rice
Bira an

They oppose (/X) my habit of
eating (&) too much rice.

/—5\ Euiir s r) BRBDI
AW
R TT,

Ho phan dbi théi quen &n qué nhiéu third &n

» A E KERZS ($\MEAF) rice cooker
Dol astBlra sar:»g
Bﬁ R iA, CiA) dumer - )
88 (HL) meal plesrexprossion] Bra é :,:ﬁ Chir Han don gian - | Love KANJI
<1257 7 "‘ 4 4 4% 8 IR © 2o Raued

NGUU
v This is the shape of a
one-horned cow.
20 .‘\/‘c[f/u 2L pEB
AP—KLPEVEDOTTT,
Hinh &nh con bo 1 strng
] BO coOw
P EwD 7J(£F (#\ ¥ D) buffalo trau
>3L G (FwHYAL) beefrice bowl

B4 (¥ 9%w>) bullfight

9L (X9 31509) milk Sta bd
F4 (T3UL) calf: veal
SR (350L%) Taurus

o] - =%

T T
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHẢN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phản đối

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi phản đối việc đó. 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phản Đối

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vi Phạm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phản ứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phạn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bữa ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Họ phản đối thói quen ăn quá nhiều thức ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cơm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bữa sáng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bữa ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGƯU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BÒ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh con bò 1 sừng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bò

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thịt bò

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sữa bò

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trâu


166

167

168

» 551 15% (166-168)

ach

BON A pig is looking at the moon (A).
Az ‘?ﬁ' &
BrAERTVWET,
con lon 4 chéan , dudi xoay
dang ngém trang
Lon Plg
b XA
[> 'Sif: E
B (EA#Y) pork cutlet !
i 1 @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
i KANJI
<) VRO R R BRI OAus
DIEU This is the shape of a bird.
&y DB
BOWTY,
‘ inh anh con chim c6 mao, canh va
‘ “ 11)) dudi dai
~ bird
chim .
| XY ] | B (EW\) shrine gate
> &) chimnhe | —A—B (-4 *<5&I)NnatTh
a : to kill two birds with one stoneNhi Dié
BB (11{5&>) swan Bachbiéu (thi:én nga)
BEXB (X°%&V) grilled chicken |
s T irrEeEEBE R B ® B
NHUC This is the shape of meat.
[NE9 ﬁ‘k}E
A HOF T
/\ Hinh anh ctia miéng thit
| @ Chir Han don gian - | Love KANJI
thit meat KANJI
i< i FEA (2412<) muscle co bap
| B (<) irony; sarcasm
AR (12<X°) meatshop cira hang thi:t
<6> 1] nl’]ﬁlﬂ]ﬁ © M
66
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỘN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lợn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
con lợn 4 chân , đuôi xoáy
đang ngắm trăng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
con lợn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thịt lợn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐIỂU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh con chim có mào, cánh và 
đuôi dài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chim nhỏ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạch Điểu (thiên nga)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhất Thạch 
Nhị Điểu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thịt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh của miếng thịt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thịt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thịt bò

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thịt lợn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thịt gà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cơ bắp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cửa hàng thịt


(169-171) H1 15k «

Two people are drinking tea.

ZR e RERATOET,

2 ngudi dang ngdi udng tra dudi ngdi nha
(phia trén cé bé HOA)

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI

ﬁ"-'r-% (Z9B%) black tea
BIRTE (¥ 5&TA) café
KBE (BrebA) ricebowl bat

R (X¥H/B%Y)H)

tea ceremony |12 d20

ERER (Db {b®) mess
RJE (B ~s4) teahouse

§ dw doan [ s

<g> T X$I¥.§§ O w
By A mother (¥#%'—) arranges

~_OP (77L2%) a babysitter in

advance.
—
1343 &% b T @
BEIFFFYEFRELTHEET,
Ghép chir 0 Ovachtr 0 00O
advance

F5 (&7 plan dy dinh

F 459 (£X () reservation gxt truoc
FE (&kLw9) preparation for lessons
RETFH (TLx&E))

weather forecast du bao thoi tiet

FE (L£XA) budget du toan
FA] (&%) prediction dw doan
FB5 (&lX9) prevention gy phong
FE (&IFA) prophecy

T
|
'
I
!
|
h

T
1
|
|
'
1
L

1
i
'
1
1
h

-]
They go to the field in advance

(F).

BRI THLTHEET,
HQ dén canh ddng truéc(0 O

19 chirHan don gian - | Love KANJI
KANJI

’ ‘g%ff /{/ (?)0) X A) Mr./Ms. Ono

BFER (o %) baseball bongchay |

DB (32AX) realm; field [inh vuc

'
|
|
1
i
'
'
1
]
'
|
'
'
1
'
'
'
)
!

¥ (% 9) opposition party
R (@I1h) field; plain

7 r 3 T EER

© /B u Fu70

|
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRÀ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 người đang ngồi uống trà dưới ngôi nhà
(phía trên có bộ HOA)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Màu nâu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trà đạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bát

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dự đoán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ghép chữ マ　và chữ ア　。


TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dự định

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đặt trước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dự toán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dự đoán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dự phòng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dự báo thời tiết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dã

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cánh đồng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỌ đến cánh đồng trước(予）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
、trước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Rau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bóng chày

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lĩnh vực


172

173

174

»ET1R(172-174)

; vegetable

You pick vegetables from
grasses and trees (<).
c6 bd Hoa & trén, va bo Mdc

B oknhh >EF & HARY)
%9,

Dung tay lay rau tir Hoa(& trén) va Cay (&
i dudi)
P LY FTR (2L vegetable ; %ﬁi% (BWlLs{ln¥)
> 7% EE (WA A) vegetable garden " vegetarianism nguoi anykleng_
E DI (BDlL%) rape blossom é Thai Thue Chu Nghia
B3 (12{ &) Chinese cabbage i
L3 (XA &) edible wild plants i T @ chir Hén don gian - | Love KANJI
i KANJI
s T T e e g O w Ken
THIET , )
Seven (-5) samurais cut with
their swords (7).
6 bd Thét (0 0 va bo Pao (0 O
LBIcA R j)‘f:&‘ &
CADESESWHFTITHINET,
0 v& sT Samurai cat bung bang Dao
Cht to cut
PED Xu V1% (£3) tocut cét D REDOYIY (L) deadline han cupi
D& &o V15 (-0 po amptem LY (DY EN) apiece
ﬁ"‘?]ﬁ (f“ \ﬁO‘ precmus quan tr(;ng 't)] (\. Vs él,\) everything
FYIT (LAED%) kindtot
YIFF (2530 ticket vé i
<> 1t X7t Oton 76
TAC A person with a-saw makes
something.
» ve . b i
/( i ABDZEN EH-T, fAr%E
24
fEUET, . o
to make Mot nguwdi dung cwa dé lam ra ...gi d6
tao ra
Pl o . ~tefmake Taora { YE (£9&) operation Thao Tac
e ) handmade thi cong BAE (5 &<) masterpiece
>2< 3K ﬁzi (‘c“ <3 /u) composition Tac Van : FHE (£ 5 &) movement
VEdt (B VA) artistic piece !
ﬁi%'{ (&%) novelist; writer . I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
i KANJI
<>/ 4 X AT AR AR o ! ©C1im
68
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÁI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Rau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dùng tay lấy rau từ Hoa(ở trên) và Cây (ở dưới)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
có bộ Hoa ở trên, và bộ Mộc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
rau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người ăn kiêng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thái Thực Chủ Nghĩa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THIẾT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cắt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
có bộ Thất (七）và bộ Đao (刀）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
７ võ sĩ Samurai cắt bụng bằng Đao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cắt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tem

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
quan trọng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tốt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vé

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hạn cuối

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÁC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tạo ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người dùng cưa để làm ra ...gì đó

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tạo ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thủ công

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tác Văn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thao Tác


(175-176) £1 1§ «

/ This tree (K) has not grown
yet.
Smt——
__> ~ —— & H1Br5
CORBELERRL TV A,
/\ Céi cay nay van chuwa lén
chua DOTYEL
| 2 i Lai (twong lai)| SR (HUw <) immaturity ChUa rvong

KEBR (&#\\) before dawn thanh

KR (HZA) under; below dudi
KIE (#2A) unmarried

KIE (HT\Y) not yet determined
KRBEIF (HHHA) under age

I @ chi Han don gian - | Love KANJI
KANJI

X O Ken

K (202) K (382)

| don’t know what it tastes like,

because | haven’t eaten it yet
—+ &R
—> . — B6 Khéu va bd VI
s HL
AN EhnBpbhUERA, £oT
%=

FEERTWIEEADS,

Gia vi

FFRHF (Br9HY L) seasoning
PR ) (BLHI) totaste ném
2R (U#) somber; plain

&E"R (\"\#) meaning ¥ Nghia
Aok (L) hobby so thich
Blok (¥r9H) interest sé thich
BRY8 (#%) soybean paste

v= ok i ek ©oas kars)
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chưa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cái cây này vẫn chưa lớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vi Lai (tương lai)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dưới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chưa trưởng 
thành

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VỊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mùi vị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bộ Khẩu và bộ VI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VỊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ý Nghĩa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sở thích

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sở thích

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Gia vị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nếm 


177

178

P E128 (177-178)

1 @ Chii Han don gian - | Love KANJI
KANJI

AM LAC CA TV

| =]
1=

4 T2

—

DUONG
A VA

CHUYEN  |THUA ANH CHA

E

y

nh

AM When the sun (H) rises,
people stand up (i) and
make sounds.
Nguw&i dirng trén mat troi va tao am thal
v (254 vEVE 7z &
ARZE. ARIBIIBEEN T
am thanfound EEETET,
PpBA VA % 7 m nhac E BFE (1TVA) vowel
>DEE N (BE m thanh i F& (LWA) consonant
¥ (l1>FHA) pronunciation phat ém} AE (1241) real intention
$5F (BL{$HBA) recording ghi am i
EB (BAYL5) volume :A@?i Chir Han don gian - 1 Love KANJI

@ Pl ErwEE

Q177 Ban

(276

fun / comfortable

Let’s have fun beating the white
() drum on the wooden (K)
stand.

Tréng trang (0 phat ra tiéng lam tr gd(ll
& X L3 e 2
RKOLEODBWKE & /72T
=2}

ZULbHI

LY (£0LY) tohave fun
B (5<*) easy; comfortable

vui thich/

P HEC 5K I (F>%) musical instrument
A B (T5<) entertainment gidi tri

> D

R R R R R R R RE - aF

© s K

)

70
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ÂM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LẠC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHUYỂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỪA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ẢNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÀI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ÁNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỌA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRƯỚC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ÂM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
âm thanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người đứng trên mặt trời và tạo âm thanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
âm nhạc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
âm thanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phát âm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ghi âm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LẠC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vui thích/

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trống trắng (白phát ra tiếng làm từ gỗ(木)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
âm nhạc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vui

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giải trí


(179-181) 1251 <

CA

| =4
| = |

People (A) are singing with
their mouths () wide open.

FxOO*BITHAL TH-T
WEY,

to sing Nguwoi (O O hat va miéng mé réng
> H EFK (Z-#) national anthem QUOC cg
>3 REK (Z54) school song

%Ikn (#L) lyrics o bai hét
J2ER (#2AD) tanka (poem)

I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
KANJI JUstne

<14>

F?Eﬁz‘agga

¥

/¢ Qs Aee

T

self

In Japan, the gesture of
pointing at one’s nose means

“myself.”
Tw chi vao mii, mii c6 2 ngan

I 1A %3 (143 U A
B, BfaLTBR D
ZEERLET,

»LU L
D> &TH

tw ban than

- L xe dap
HE (LY)Lx) automobile 6 1o
Bd (L) freedom tw do
BL (#§H5) for oneself

B4R (L¥A) nature twnhién
BE (LLwH) self-study

B1E (ULLA) confidence tu tin

A B

B (143) B (156)

©EBue

to roll over

| fell off the car () rolling.
& 3 B

HhOENFESE LA,

Ong miii to nga 16n nhao 2 vong khdi xe

I @ chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI

»TA L B8 L v TATL)
b5 (9 A TA) driving l4i xe conveyor-belt sushi bar
FEF (5ATAL®) driver nguoi Iéi EZBE (TAL <) changingjobs chuyfn viec
B2 (2A3Y)  to tumble é R (TATH) changing schools
82745 (254°5) toroll lan :
<7 T R RIS B B O 10
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người (人）hát và miệng mở rộng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bài hát

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hát

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ca sĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lời bài hát

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Quốc ca

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tự chỉ vào mũi, mũi có 2 ngấn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tự bản thân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
xe đạp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ô tô

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tự do

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tự nhiên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tự tin

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHUYỂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ông mũi to ngã lộn nhào 2 vòng khỏi xe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lái xe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngưới lái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chuyển việc


182

> 1288 (182-184)

P

THUA A person is standing (3Z) in the
tree (K) to get on a branch.
] 3% _7;‘_ AR [2] -
ADEICA-T KICEESEL
TWET, )
to get on mot nguoi dirng trén cay dé leo 1én canh
Lén
»Lx) i FH5L (M43) toputon cholén
>0 FY (D)L D) vehicle phwong tiér%n FE (L&51F) horseback riding
FUMA L (DY4AAB) totransfer i FHEK (CrdLelTA)
FHE (Lg>Lx) ridingacar i train/bus ticket
FE (Lxd*v<{) passenger hanh khach 1 @ chirHan don gian -1 Love KANJI
! KANJI
<a> i :‘-':"‘ Saibadt- It 3F 353 Q7 KRen
183 [
ANH It is a photograph of a man with
‘ a hat.
L%
(- 29 AL L» LA
mg%i’ b‘zSiof.:%'l'io)Eﬁ'(“To
Anh nguoi dan 6ng doi mi, c6 1 gach &
to copy / photograph miéng
»L=» oL EFET S (FrileT )
>5D d copy i to describe
EER (Ly LA#) photographer E BEIFH (LrLoLln¥) realism
B2 (Lyt\) sketch :
FHE (5-{L®) copy; duplication ;
s> TR IR
184 [~
CHAN The television shows the true
image.
. BAES R
FULERARYDA X—T &MU
= N\ LET,
_ _true TV ¢6 2 séng nhiéu, c6 ang ten, dat trén
chan that __ban2chan
»LA % ER] (LAIFA) serious
> % i B (LAL-) truth chanthat
E-ZE (£-¢5) pitch-black E
E-BA (£-L3) snow-white trdng to:at
BEY (Flad) midnight gitra dém: :Ai@; Chir Han don gian -1 Love KANJI
o> TITITIMIWIE B EEE BL (496)
72
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỪA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lên 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người đứng trên cây để leo lên cành

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lên xe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hành khách

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cho lên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phương tiện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ẢNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ảnh người đàn ông đội mũ, có 1 gạch ở
miệng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ảnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
copy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chân thật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TV có 2 sóng nhiễu, có ăng ten, đặt trên
bàn 2 chân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính giữa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giữa đêm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chân thật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trắng toát


(185-187) 55128 <«

)
)

| am on the stand.

bEL En 3%
EEDEICWET,

6ng mdii to ding trén buc

i DI2 4

Bk% (525) tobe projected chiéu
BRY (527) toproject
REBRT 5 (IIAZWTB) toreflect

... stand
va dai
| AN i &7 (2 bA) Taiwan Dai Loan
EFF (FFWYZ3) kitchen bép E B (£20M3A) script; scenario
ER (F=1139) typhoon bé&o :
& () stand; board ;
& (3L stage Vi Dai i I @ chir Han don gian - Love KANJI
1 KANJI
<5>§j' - \A A6 QOoas
TRUNG .
The person (A) is the central
figure.
vE "lma LaAZS
FDODADEANATY,
Mot nguwi dang réng chéan tay to lon(Od
center va c6 ao choang dang sau.
55 HR (51385) center g am | ot i
FRAR (b i BILL) §
the Chuo Line :
FREWE (bnIisdLoidA) |
centralization of government :
> i) {mimishige © Aee
ENH The central () figure of
the movie was projected on
7, the screen.
EAN Lw CAZH “’)’) 7=
MEOFAAPBLHEhE L.
. Hinh anh trung tam sang ryc nhw mat t
to pI'OJCCt
> AW Phim BERT 5 (139 AV 5)
- . Ci R
BREIEE (L9 A) movie t:lllrcl.gtne;l‘?1 to televise

BRA % (I345) tostand out against
EBRT S (Lydavnts)
to show films

O

BoAC B Rk BR

©8an Rase
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÀI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vũ đài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ông mũi to đứng trên bục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 cái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bếp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bão

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vũ Đài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đài Loan

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRUNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người dang rộng chân tay to lớn(大）
và có áo choàng đằng sau.

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trung tâm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ÁNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh trung tâm sáng rực như mặt trời

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chiếu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cinema


188

189

190

> 55128 (188-190)

HOA Draw a picture of a rice field
L () on canvas.
75 7
v ONRHARBOIRED &
%7,
picture VE canh déng 1én khung tranh
| 7 /AR B (1<)
) comics; cartoons hoat hinh  numbers of strokes of kanji
FHE (1Fv #<) plan ké hoach L BEIER (H%) pixel
BIR (54" painter hoa s& i
E () painting i I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
i KANJI
s> |V n WM W & & & O 5w
Du’dng\ This is the shape of a sheep.
« D wob 7)’/&,5
FORTYo
hinh anh con ctru 2 strng
he
clru sheep
> L5 E N |
>UDU NE (ZVOL) lamb E
¥£ (&E549) wool ;
L (fe¥) goat i
PSR Rl E o - ¥ (30)
DUCQNG Sheep (3¥) came to Japan from
overseas.
- ()
wol ?J} ?/.': i 12A k3
EREEE-> TARICEE L,
Clru du nhap tlr nwéc ngoai vao Nhat B3
Tay Au oversea
> &> PR (ESLF) Westem style Nghi 18
FEIE (H kD) the West Tay Au g R (E5L 1<) Western food Mon 4
RIE (¥9&D) the East Dong Au E FE (&5l L) Western book
KR (£~ k3)  the Pacific Tha) Binh Duong
KREEFE (A2 ES) the Atlantic | 1@ chir Han don gién - 1 Love KANJI
| KANJI ust
<o> | Ty T I IEE O w *as
74
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỌA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VẼ cánh đồng lên khung tranh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hoạt hình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kế hoạch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
họa sẽ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dương

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cừu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh con cừu 2 sừng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DƯƠNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tây Âu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cừu du nhập từ nước ngoài vào Nhật Bản

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Âu Phục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tây Âu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đông Âu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thái Bình Dương

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nghi lễ Âu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Món ăn Âu


(191-192) 551 25% ¢

PHUC

clothes / to submit
Quan a0 i

Under the moon (A), you hang
your clothes.

oF Lt &<
ADOTTClREDITET,
Duing tay phoi quan 4o dwéi trang

19 chirHan don gian - | Love KANJI
KANJI HUstne

b &< | R B (< aFp) NP
clothes AU PH:UC to overcome
(4<) Iapanese clothes i HIAR (¢ 5<) uniform déng phuc
RIE (5K %) costume E AR (£5<) mourning dress
HERR (42 A4<)  conquest Chinh phuc
<) NIRRT B R O~Aus)
TRUOC

to reach / to wear
dén / mac

| saw a sheep (¥) wearing
a sweater.

bR EETWBEERE L.

dung mat nhin thy clru c6 1 tay mac &p lén

L U< BIE (29B%<) amival dénnoi
>p& & 2 goai | BHEC (B524) tocalmdown bjnh tinh
quan 6t i IKE (%F¥) bathing suit
dén noi
EY) (¥t D) kimono 1@ chiv Han don gian - 1 Love KANJI
<azs] T LTI R SRR R R R © *¥us9) Bue

7
http://tieulun.hopto.orsg



TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Quần áo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dùng tay phơi quần áo dưới trăng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
quần áo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Âu Phục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khắc Phục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồng phục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chinh phục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRƯỚC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đến / mặc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dùng mắt nhìn thấy cừu có 1 tay mặc áo lên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mặc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
áo ngoài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
quần lót

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đến nơi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đến nơi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bình tĩnh


193

194

> 55135 (193-194)

I @ chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI

TO HUYNH

i%. T+ | A
b U 5N

TY PE MUO

GIA In the old times, people kept
pigs in the house.
&L & K h
O RTBEMVE L,
Ngay xwa moi nguwdi cho lgn vao trong
]@ Chir Han don gian - | Love KANJI
Nha hOllSC KANJI ’
P T i i REK (BH%) landlord
DWWz X RE gia dinh . KB (®LA) (house) rent tién thué n
KEE (HT\\) home; family E R (R£7:3) Yamada family
KA (P my wife vo toi ;
KE (L) housework viéc nha i
<io>i LT TR I I I IF R 0~ w©
THI .
This is the shape of an arrow.
ROW T
7C9o
hinh dang cta mdi tén
Miii ten 3TTOW
> L K (®) arrow miitén ;
DX KEP (L SL) arrow mark diu mai tc%n
|IFRIE (UY*RY) forcibly
|7 M iEFIR
76
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỘC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HUYNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỶ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỆ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MUỘI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TƯ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHỦ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRÚ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỊCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngày xưa mọi người cho lợn vào trong nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gia đình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vợ tôi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiền thuê nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
việc nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mũi tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình dáng của mũi tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mũi tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dấu mũi tên


(195-197) 55135 <

Toc Under the flag, people protect
}’ their family with their arrows
R ().
>y L7 hid rfz;-?( £33
EOT. RCKIREFVET,
. . dwdi la co, ta bao vé gia dinh tré em
giag‘%%uly/ tribe b&ng mi tén
» €< _ giatoc
I (LAEL) relatives ho hang
EH& (%) aristocracy
RI& (HAFL) ethnic group :
KIZERE (FVEFLHA) aquarium Thﬂiy Toc Quéan :Ag Eca T
<>t T Y F T FEEEE © ¥ 130 K9a) EWK@ze)
THAN

arent / intimac
P Cha me Y

A parent is standing (i) on

top of a tree (K) to look at

(R) his/her child.

cha me dng trén cay dé nhin dan con

& 3% ___I.:_ Z &b # FbH

AROEICAE-T, FHERTFHT
B®

WBADHETY,

»LA 3 (1125%) mother
DHEX L FF B%2)
mE ()£ 9 UA) parents chame parent(s) and child(ren)
A (LADS) best friend FALAVY (LLYY) intimate than thied
X (bLH%) father !
<16>) YW 2o o P FMEREEBE Qi Key Re EHe
HUYI My older brother is a walking
big mouth ().
s BB
—F et BEkOEEEEET,
/ ( ; anh trai t6i vira di vira ngoac miéng noifto
o!d.er brother I @ chiv Han don gian - 1 Love KANJI
anh tral KANJI
‘_ > XLr5 Tuw anh trai
] D &I anh trai (ngwoi khac)
F T (¥1VY) older brother-in-law
>V TR N ©oas Lo

http://tieulun.hopto.orz;7


TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỘC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gia đình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dưới là cờ, ta bảo vệ gia đình trẻ em
bằng mũi tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gia tộc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
họ hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thủy Tộc Quán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cha mẹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cha mẹ đứng trên cây để nhìn đàn con

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cha mẹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tử tế

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cha mẹ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thân thiện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HUYNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
anh trai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
anh trai tôi vừa đi vừa ngoác miệng nói to

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
anh trai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
anh trai (người khác)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
anh em


> %1388 (198-200)

198

v My older sister is a woman (%)
who lives in a city ().
L ¥
ImidERFICEATOET,
chi géi toi la ngudi phu ni
 older sister sbng trong thanh phé
chj gai
b L g
> B |
kR (LF\Y) sisters chiem gai It
WHEERERT (L2 L) sistercity |
E 1 @ Chir Han don gian - | Love KANJI
i KANJI
<s>i Lk k KRR R © %52 99
199 DE
i \ My younger brother plays with
the bow (B).
L BB BT
B THEVET,
Em trai dang choi véi cung
younger brother
W T ’a‘i em trai i
[ Tw Lo (5 _anh em trai
>PEEIE %F (TL) apprentice; disciple E
£ (FTWV) younger brother-in-law l‘%lghTa bé
7> P A 2 B B © a2
200 =
Muol A woman (%) and the tree
that has not yet () grown.
It means “a younger sister.”
ca c0 gai va cay deu chuwa lon
BrE ‘_?:_:J_‘ & Wb
TEELEBVAR DFNEHKROZLE
ounger sister TYo
em}ééi 8
P F\ em gai i
DWHHE KR (L&) sisters :
E | @ Chir Han don gian - | Love KANJI
i KANJI
<e> 0 ik R B ; P © %2 K7
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỶ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chị gái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chị gái tôi là người phụ nữ 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sống trong thành phố 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chi gái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chị gái (người khác)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chị em gái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỆ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
EM TRAI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Em trai đang chơi với cung

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
em trai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
anh em trai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nghĩa Đệ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MUỘI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
em gái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cả cô gái và cây đều chưa lớn 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
em gái


(201-203) £ 135 4

v This is the rice plant that
I raised.
biL &'J( Vi
ZHIEFADE- TR T,
Toi (mdito) tréng cay lta.
| ool f private
» L i FE (L) private ownership T Hiu
>hH<L FLILKREFE (LY 21045) L RETE (L4 ) private life
private university dai hoc tw i FEH (LLLIED) post-office box
Fugk (LT-) private railroad i
FuH (LX) personal use E 1 Q) ChirHan don gian - | Love KANJI
: KANJI ~Ust
<> T F F R O%wm 3h(377) Fa(zse)
| R My husband and | are always
two (=) people (A) together.
. hi=L Bok A rH
; MV DHBREZATVET,
_‘ tdi va chdng, 2 nguwdi ludn luén cung nhau
] chan husband
1 9 '
| R I i I K ({A3) device; invention
DE-E X\1)  husband and wife ; KA (Lr)&%E) strong
K& (55.3%) married couple ;
RIEK (FL L) allright
KA (BLA) married lady; wife
s i—i=F 1k © =0 Ao & Rausz FKams) Kuen
HE The woman (ZZ) holding
a broom is my wife.
__> b Uxgn bl
5 ZEF->TWB ikt T
%
E£TY,
wife ngwoi phu N dang cam chéi la vo toi
Vo
P X0 . |
>o% KF (3.&\LY) husband and wife chc‘)ni@] Vo
#£F (ZL) wife and child(ren) |
—RBFE (\-.34EW) polygamy E
I 1 ’ Chir Han don gian - | Love KANJI
: KANJI
|| T|SISFFRGE Q%62
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TƯ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tôi/cá nhân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi (mũi to) trồng cây lúa.

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tôi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đại học tư

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tư Hữu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chồng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tôi và chổng, 2 người luôn luôn cùng nhau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vợ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người phụ nữ đang cầm chổi là vợ tôi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vợ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chồng vợ


204

205

206

> 55135 (204-206)

CHU \ The man with a hat is the master
(main person).
5 L — Rhtu .»l’” LA
ETFED R BMENFEATT,
ngwoi dirng khoanh tay, déi mi la ngud
. chua
chinh THAl0
»Lw ¥ . ha nhéni ER (Ll <) staple food
DL &l FEH (Lw.3.) housewife VO E FEIT (BH1D) mainly chinh
EZ (Lw) subject of a sentence i FHHE (L58BL) owner
E& (Lw¥) principle; -ism i
A (Lw\) topic chg gé :
<> “rﬁ:i O xe
TRU AR a .
- The master (F) lives with
someone.
LelA vE kA
FAEHEIANEFEATOET,
Chu nhan séng véi ai do
5 to liVC :A?;] Chir Han don gian - | Love KANJI
»Un) HED ¢  séng | RRAE (CLr<Lwd)
>7 {FPT (Lw> L 1) address diachi i food, clothing and shelter
{ZR (Lw>&A) resident nguoi dan g HiET S (Lw>75)
{E%E (Lw>7:<) house Nha (noi &) i to immigrate
<> 4T T UT HF E Q1® Feow Fizesn
MIcH This is the shape of the thread
on a spool.
we % /)‘K:/S
) \ ( HREEZORTY,
w hinh anh cuén chi
 thread
s@i chi
> L
D& EFH (HneE) woolen yarn :
$9Y) 4 (o) WE) fishing line
A (1£-U) removing stitches i
E 1 @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
i KANJI
w <2814 24 BEEE
80
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHỦ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRÚ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MỊCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người đứng khoanh tay, đội mũ là người
chủ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chủ nhân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
(chồng)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vợ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chủ đề

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chủ nhân sống với ai đó

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
địa chỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người dân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhà (nơi ở)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sợi chỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hình ảnh cuộn chỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text


(207-208) 551 358 <

THI

ho Surname

My surname is on the name

BaE BEL P '
ZHLICEZRIDPBVWVTHIET,

ho ctia toi & trén gidy ghim

fEE (5 1L) boyfriend ban trai
REFK (350L) Mr/Ms. Ohno

TR (#-U) centigrade
K, (1°L) Fahrenheit

KA (5U%°%) guardian god

1 @ chir Han don gian - 1 Love KANJI

<«{7 i iF

'R, (286)

CHI

,\

Write your surname (&) on the
paper, and put the thread (%)

viét tén 1én Gidy, va xuyén soi chi qua

Py k¥R P we w2
WICRATEEV T, R TRV

FH (V£9L) coverpage trang bia
FEEE (L~ bill (paper money)
Fofk (4>U) Japanese paper

gigy paper
»L LT (PHLF) wastepaper
DhH BH IVRE (BYHH) origami 98D gidy

¥y 7 (&5 papercup

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI

l<10>1f 1% 1%

FR RN R R

© A oe K on
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỊ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
họ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
họ của tôi ở trên giấy ghim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bạn trai

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
họ tên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giấy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
viết tên lên Giấy, và xuyên sợi chỉ qua

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giấy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thư

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trang bìa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gấp giấy


> %1458 (209-210)

1 9 chir Han don gian - 1 Love KANJI

. ‘-—_- o)ﬁo)iii KANJI
GIAQ THAT VU TAP HAN Ty THUC, THI
' N
= Y > _}] Ry ""” —

NGHIEM

"

TUC

m}

VAN

ANH

i

CHAT

it die

209 -
PIAO Old people teach a child (F).
BILA 2 &b BL
BAPFHREHATT,
ngudi gia day tré con hoc
1 @ Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
to tC&Ch KANJI
PXELS | ZUER (Z&£5L) teacher 9idNg vien
>BL &% i &%‘l‘% (Fx>7L &) textbook SGK
| R (LniE&3) religion ton gido
%(—%— (Z £S5\ {) education gi4o duc i b (5%h3) tobe taught
FIZ (2x5Un) professor E
ae P PP iy R OFe
210 P
THAT | stay in my room on Saturdays
(1.
E &30 Lo&w
TRV OLEAICWVET,
To6i & trong phong cta toi vao thu 7
R room 1 @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
phong KANJI
LD : 16p hoc f BE (BALD) greenhouse
>UA BT (FA%p L") f HTE (54°LD) basement
research roomPNONY nghién cuu P FoE (bLD) Japanese-style room
5 . hong h i v
SW|E (W ¥LD) c%n?er}gnceo?oom : ABE (L{L™) bathroom
fFEZE (55 L) waiting room :
B N L I 2L 3k 0™~ © e
82
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIÁO

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VŨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẬP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÁN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỨC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÍ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGHIỆM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÚC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỀ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VĂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ANH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VẤN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THUYẾT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIÁO

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người già dạy trẻ con học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dạy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lớp học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhà thờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giáo dục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giảng viên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SGK

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tôn giáo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phòng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi ở trong phòng của tôi vào thứ 7

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phòng họp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lớp học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phòng nghiên cứu


(211-213) £1488 «

canh chify1ng

g

This is the shape of wings.

i M
HOW T,

Hinh anh 2 canh chim

> |
Dl 2 L PR (13h) wing; feather |
—3 (*\\14) onebird 1 con chim §
TP (#4A4E) one thousand birds E
PIE (54 9) feather :
1.1 9 TNH
TAP Birds flap their wings (1)
- | - , yg _ above a white (H) building
v’ Nl w 9 = and learn to fly. ]
 — Chim hoc bay trén toa nha trang
— &Y L3 =T HD Sx 3R 5Z
BRAVENDOLTHEEHH LT,
Hoc to learn 1 Q Chir Han don gian - | Love KANJI %U%%%L\ij—o
= KANJI
PLnwd | B 1) toleam Hoc L FE e
> &5 FRE (MALWS) practice luyen tap | preparation for lessons
HIE (Lwd4 L) habit; custom t3p qua‘:m Y 3 (Lw 9) learning
188 (3:{Lw3) reviewon tap é BE (LL®S) selfstudy tv hoc
i BF (Lw>L) calligraphy
<11>P 3T 13 AT | WYy O T Base

A Chinese husband (%) is
crossing a river with grass on

his head. .
ngudi chong Han 16i séng vai chau cé trén dau
BROICUA  Bok K& sEE 3R D
HEADKRNIEEZBRDLICE LT
b

hi=
| 5}%0?5\&_"-0

BREE (PALLTL)
Japanese dictionary of Chinese characters
ETRE (PAITIXA)

Chinese herbal medicine

B X (A BA) Chinese classics

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI -4 e

\1

~4g

<13>

TR
/e VAP

=]

4

2

© o

K K (202)
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VŨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cánh chim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh 2 cánh chim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cánh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 con chim

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẬP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chim học bay trên tòa nhà trắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
luyện tập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tập quán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ôn tập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tự học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HÁN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
người chồng Hán lội sông với chậu cỏ trên đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KANJI chữ Hán


214

215

216

> E 1458 (214-216)

i A child (F) learns letters in the
* /'__Lq\ house.
> ZEb wi omr U &b
FHREFKOPFTFEFVET,
Pua bé hoc dusi mai nha
letter / Character :}i@;} Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
CHI : N
| : FF (Lw9L) calligraphy
DHX é &S (#>L) printing type
X (£ L) letter; character chir i O—7F (uv—7 U)Cﬁoglgn'vllztjt;:r
2% (%r9L) surname tén ho i !
FF (#950L) numbersé
PN IR TR PP P e 0" Feo
THUC Y This is my wedding ceremony.
®
~ bEL o ZALE
A OFEXTT,
~ > C6 dau trong & cusi cam hoa, téc dai
‘ﬁ bén hoa trén dau
ceremony / style
nghi 1é .
pPLE | ER (\LE%) formal chinh th
L3S (LI LE) Western style kidu Al
BN, (- 2 A L) € cudi E FoX (LX) Japanese style Kiéu Nha
wedding ceremony :
‘;‘Q (L%E) ceremony E 1 9 chir Han don gian - 1 Love KANJI
! KANJI U
<> T iF i i A
THI - A Y At the ceremony (X): “Will you
-, o take him as long as you both
- = —— shall live?” | said () “l will try.”
’; 4 p—
LE vE walsdsn
W @hs Ox AT [CONE—ERLET o)
. totry Gl i, cha noi"con séng véi anh ta ca doi" [Xo o T AT, ]
tha lam Toi ndi: Con s& thir 2)) ,
»L L ONFRBR (5099 LIHA)
D TIT5H AE (Lay) game; match tran dau é entrance examination
AT (=H7) totry; to test th E AR (LL L) sampling of food
AAb (CAHLD) totry tho i
i | @ Chir Han don gian - | Love KANJI
E KANJI
3>l T iR iR 2 2 3 IETIE I I BB © a5 K@
84
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỰ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đứa bé học dưới mái nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kí tự

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tên họ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
số

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chũ ROMAJI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỨC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nghi lễ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cô dâu trong lễ cưới cầm hoa, tóc dài
bện hoa trên đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lễ nhập học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lễ cưới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính thức

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kiểu Âu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kiểu Nhật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THÍ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thử làm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở lễ cưới, cha nói:"con sống với anh ta cả đời"
Tôi nói: Con sẽ thử :))

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kì thi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trận đấu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thử

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thử

TOSHIBA-PC
Typewritten Text


(217-219) £ 1458 4

B17 [NGHIEM _ ,
' Before climbing up a mountain,
a person (A) examines the
horse (F§).
\ }
“‘ v o %k 58 L5
WICEBwIC, BERNET,
exanite trudc khi leo ndi, téi khoanh tay, doi mii
kiénFR$ kiém tra con ngua
} ”'/b lfA/ i I @ chir Han don gian - | Love KANJI
SRR 1 KANJI Justn
(IF\MFA)  experiencekinh nghiéf;n
EBR (U-FA) experiment thuc nghié:m
ZEBR (UnitA) taking an examination :
EBR (7:\\iFA) experience tri nghiér%ﬁ
<1g>! T T F F B OE B EEEF BFNENE B ESENEY OB am Acy & BRoom
TUC

This inn can accommodate
100 (&) people.

PE VKA &

COBERBEANAENET,

nai tro nay cé thé chua duge 100 ngudi

sl 0N
PLw< WY BEeey)
>XY T8 ((FUw<) boarding house i take shelter from the rain
1 1838 (Lw<11<) lodging ngu tro :
B (L) im g
RIE (%A Lw<) tourist home E
<>t TP IT IR R © 7w 1® Ban
‘ | B2l

Journalists look for a topic,
using their head (38) and feet

().
\ & Le BHE BL R EnEn &
REBREREE> TAMERL

chi de TOPIC nha bao tim cha dé, phai di nhiéu va ding dauTgh? nhiéu.
» = AR (XFF20Y) topic for discussion

SRR (572WY) task; assignment
EE (Lp#w) topic

: R (V) title
a L (FFUon) title

218 " . . - -
ERE (H7WY)  topic of conversation 1@ chir Han don gian -1 Love KANJI

KANJI ¥

<ig>i' (MR R R R BRI R R AR QB0 R FHes)
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGHIỆM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÚC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỀ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chủ đề

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhà báo tìm chủ để, phải đi nhiều và dùng đầu nghĩ nhiều.

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bài tập về nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vấn đề

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bài tập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngủ trọ 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ở lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nơi trọ này có thể chứa được 100 người

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kiểm tra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trước khi leo núi, tôi khoanh tay, đội mũ
kiểm tra con ngựa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kiểm tra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kinh nghiệm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thực nghiệm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trải nghiệm


220

221

222

> 551458 (220-222)

VAN A pattern on the old vase
became a character.
23 g & b £ 5 b '_l‘/_‘
HOEBROBERILFICENEL
cau Co
sentence / charactcr hinh anh trén binh cé trg thanh ki tu, cau
b RA LA i FEX (AVBA) English sentence/text
D o LX) (BAKL) complaint
i X (&) letter
SCF (*£ ) letter; character chit E
X‘}f (rsf/blf:)) grammar ng(j phép E :A?i C.hﬂ' Han don gian - | Love KANJI
<> T
S The man in the center () is
the hero (excellent person) born
from the grassroots movement.
¥
Ehﬂho)kb‘ﬁkﬁfﬂ’o E@#E
ShES
Enﬁl}sané Cuxrﬁ:gcucnt Ngudi & trung tam la ngusi hung sinh ra tu cé Eﬁb‘biiﬂi L7z
> AL b D FFoFFE (Vb L TA) Tudién An
ﬁi& ( AR LD hero Anh HUNG ‘; English-Japanese dictionar}f\‘h'@‘t
3EE (W2 <{) United Kingdom E FoREHE (bAVLLTA)
ELF (ZVvb) i Japanese-English dictionary
English conversation E 1 @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
E KANJI
<> T W BB R © " w Rase
CHAT | cut a big shell (&) with two
Fﬂ" H" axes and examine its quality.
._> Eor ] L iEA b
KEWBE2EDOBDTEN),
L2 L5
~N ZOREHRNRET,
chat Iu&‘éality toi ding 2 riu dé cét so dé check chat lfong
»LD L3 L RRE (LATWLD)
5 H (L™) quality chat luong i nervous temperament
PEE (¢ LD) charach? e ' H)E (LbX°) pawn shop
Y (3150L) substance vat chat .
;?:’E’ (#L") aptitude E I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
: KANJI
<is>| T DF R R LR e ek U Y O EAuie ®Rwusn
86
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VĂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ANH

TOSHIBA-PC
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VAN

| =/

nghi vgnl}%%tl:lon

At a gate (P9), | ask questions.

Finez 2 CRIAEL ST,

toi hoi cau hdi & cia

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI

Y i
»BHA § BER] (¥BA) question; doubt NGhi van
br Xk V i FR (5 BA) learning

BV (&) question cau hsi ; FE (£AX) wholesale store
BV &bt (Evbbi) inquiry vé cau

| ] (135 BA) visit dentham

<>l R R P PP PR R R Oriea Tas)
THQ \ ’ My older brother (52) is

— Qp explaining.
— J—
— ——
am— Ly D LY
U > BREAFTALTVET,

@ anh trai t6i dang giai thich, thuyét minh
g|é| th%ﬁplaln :Az chﬂ {-kém don gian - | Love KANJI
bED Ho dithich| K3t (4€7) hypothesis

o i vel tiéu thuyét ; B (E<) toexpound
> FESL (4 #D) commentary ) DO (05 LY
VIFT S (#o2{T2) 1o ﬁ?r%%ﬁﬁg Hiuc political campaign tour
FHET S (#>%19513) topreach i
o PR R e EEEE [0rm e
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> %1588 (225-226)

1 @ Chif Han don gian - | Love KANJI
.: @ﬁ@ﬁ? KANJI Y

GIA THU HAN TRONG,
—

5

KHINH bE

i
h'm‘

VIEN On Saturday (1), | go far away.
N
E &30 {’:ﬁ T
TEERISGES ETHITETD,
Vao thu 7 t6i di choi xa
1 @ Chir Han don gian - | Love KANJI
XA far KANJI ’
P AL BA E P (1THIAAX L)) telescope
D&bH XS (& ‘, | JRIED (Z\VAAD) eternal VINh ViEn |
BRTS (RAY tT5) i B (ZAITH) distant place
to be reserved i
FHE (RA%{) one-day excursion E
<>l T FEIEE EIF IS FIRIEIRIR QL Tas i
CAN\ Cut trees with an ax and your
destination will become nearer.
& & H{TE B e;&’m’
BOTARELZ &, BruHE<
V¥,
i near Dung riu chat cdy mé duong gan
gén
| P an : AREIL (BAFVTEA) modem
>Hh ‘ ~ i AR, (XA L) near-sighted Can thi
AT (¥A L t) neighborhood L FIAR (BniEAYI)
BT (X\\ZA) recently gan day : the Middle East and Near East
HTA (BPT3) recently ‘
s 2R RURR R L [ Owe
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GIA Every person grows old day by
day (B).
. v . B
EFhTHHEIEICBVTVWEST,
mabi ngay con ngudi tré nén gia hon
I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
nguoi pemon KANJI Just o
»L» E 30E (30L%) journalist
> HD i FtE (L{L%) reader doc gia
E# (\L#») doctor bacs BB (b7 $®) young people ngusi fré
HPEHE (A %05 L %) researcher i
WEH (2 L) dentist i
<e> T T TR RE OBa7
rHU A person (&) under the sun
@ (B) feels hot.
_> fnd s L vE HD
%— AEOTDOAIBNTT,
E-’] mot ngudi & dudi mat troi nén thdy néng
|none ot
» L . nong E BB (ML &B) summer resort
D& A LBV (UL#D\Y) humid nong ar:'n
BFRE (Letnisty) |
summertime greeting card i
ﬁ% (XA L&) late summer heat i :A?}il Chir Han don gian - | Love KANJI
<12>i 17 g9 2R 2222 OBun Heo)

HAN On a cold day, | came to your
house leaving footsteps on the
sSnow.

\ L v wE
~ RVEI, 2 J:LEE@FU%V(
lanh COld vao ngaglanh, 2 nguai 6m nhau dudi nha HEED —(;Ei L7
d |
b 1A g
> & |
%-’L (#A %) the cold khong khi lanh |
W (AL frigid zone §
%ﬂ (#A33) cold wind gi6 lanh i I @ chie Han don gian -1 Love KANJI
L KANJI
sl §7 4P 9 52 5P 5% 98 5% 0w
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> %1558 (230-232)

230
TRONG One thousand (F) books are
—r heavy.
= &0 @A Bb
1000BDAERIZEVT T,
mét nghin quyén sach dat trén dat
cling rat nang
h .
eavy / to pile up
. . vat gia tri
»Lni B9 : - EEL (35£504) valuables
DHEH HIT EHS (&K3B) topileup chong Iéri ZEF S (B ERESS)
Z RE (\'Uw>) body weight i double-edged eyelid
E1Z (LwSX<) executive i
ég‘t‘: (b W 5 J: ;) ﬁ) important quan: trong :A?}] Chir Han don gian - | Love KANJI
o =T e e e EE R O+u
231
KHIN A light car () will run if you
& push it with your hands.
R P <3F T b L
>‘§(i_ B EF TR T,
dung tay ddy nhe xe chay trén dat
1 @ chirHan don gian -1 Love KANJI
nhe KANJI
»Fu ight nhe L BOHIT (PBHR) airy
DD 5 F87 (THB%) simple and handy ; B ((FL0Z257%)  hasty; careless
5 TURIT (54312) light-heartedly i B2 (17 <") contempt
BH#HE (FLLrile) §
compact car xe bé i
<12>i7 T A A 18 B W IR BR] QFEwo L3
232 [
“Why did | get my surname (EX)
underlined?” “Because your
grade was low.”
—>
. bl T iz » gA
p— LY [ELTROBANCTIREDIAEAT
ths low tai sao lai gach chan tén ho cua toi. TH | r:%gﬁ"ﬁf)‘of:ﬁ%'(“’d'o]
ap VA trinh cia-anh-thipkém i
| G thap 4K (25T high and low
D> OL FAK (X\vTWY)  the lowest that nhat, it nhat 1 ® chir Han don gian - 1 Love KANJI
A& T (TWV#AY) decline suy giam e
&R (TWHBA) low temperature E
EZJE (TWEH™) low pressure E
<>/ 44T M MR M O 1 e kem
]
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Vì trình của anh : thấp kém
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(233-235) £ 158 4

Baby birds are weak.

- ‘ /]:\fé‘iégb\—(‘\_d-o
/ / nhing con chim non rat yéu
NHUGC Weak yéu
' Nhuoc Nhuc Cusng Thuc
[ VR P OFIAREE (Le<icdEriled)
>&b B85 (L»<{ TA) weakness didm yéu ! the law of the jungle 'Uat ring
885 (&bH53) toweaken ; 5 (&b =) weakness
#FG (FrHU»<) physically weak i
<107 17 151§ 1§ g § 1575955 0O 529

Bad feelings are in their hearts
().

»h = H3d HALES b
ESRBHEWNCBWERIFEHE-T
WET,

trong tim 2 ngudi ludén nght xau

BE ($<%) devil &cma

téi

>h3 BUO (b3{b/DBE) slander | B (H<) evil
BEN (UHB%) mean-spirited E BER (H1AL) chills
BB (Xx\'#<) theworst toi nhét i
%% (1’)6%0)) villain i ;:A;.; c#ﬂﬁénavngién-uwe KANJI
<11> AN ASEE R R - ,E Py % % > INNRE™)
AM

Inside is dark and one can hear
the sound ().

(5 BE &
hidfgE< . BEVECAET,
trong bong téi, ta c6 thé nghe thay am thanh

I @ chir Han don gian - | Love KANJI

KANJI
: am sat
> HL i BE4X (A X) assassination
><5 B 5B (£-5<5) complete darkness i SR T (AL LIITLTH)
BEEE T 5 (BAET2) f personal identification number
to learn by heart E
<13>!1 M iR (B (BT ETIET R EEE B R B ©Ban Fam
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> % 158% (236-238)

THAI This is a thick log.
A& 3 £
AOAKTT,
\ mot ngusi to nhay trén khic gé day
D | O Chil Han don gian - | Love KANJI
day thick KANJI
. ! Thai Binh Duon|
| AR day E KFFE (2~ L 9)  the Pacific
D> A& ) gain we i AK (F5%) log
K% (#200&3) sun Thai Duong :
KB (/20 2) Japanese drum E
EKRF (T57#0L) crown prince i
<> i RIKR O ke A (160)
BAU Iti that contai
— is a cup that contains beans.
a o ow &5 &
SEANBZRETY,
\ l Pay la mét chiéc coc chira dau
bean 19 chirHan don gian - | Love KANJI
KANJI
RN dau i RE (#F) soybean
DE&H B (£33 tofu dau phu : F3L (&30 3) soybean milk
I—t—F (a—t—%®) ; FNF (fr-&5) fermented bean
coffee bean |
ARE (AFE®) green soybean :
| (T IFIFIRIFGIR Ovas
DOA T (% —
- e arrow (&) and beans (F)
1 are both short.
® g Al
N L KHFHETT,
Ca mi tén va dau déu ngan
ngén Short :Ag] Chir Han don gian - | Love KANJI
| F PLY) short NOAN f kR (1=AA) short story
> &L H BT (f=A L &) weakness BT (FAEY) sﬂgrqgcerﬁ%éred
FGHA (=A%) short term ngan han i BHR (F=A1)  tanka (poem)
BHRFE (FAXEVHN) :
junior college :
cigsl? 1* & ik % }"f‘f-‘vﬁﬁ ®i5%im © &9 Han
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This is the shape of rays of light.

IHHA  DED

XEOHEOT 7,

Pay la hinh anh nhing tia sang

anh séng!]ight
b5 : \)% (Z351F0) Sigthuang Cénh
DUOHY Uh L OERE (23w
X (»AH) sightseeing tham quani heating and lighting expenses
B (15523) sunshine anh sang mati troi
KRR (THHA) ray ;
<6> i VM iV iaeige g QLo
PHONG
An insect () is blocking the
wind with the leaf.
&L . 23 N b
HAPESIETRELITVET,
Con sau chan gid lai bang chiéc la
wind trén daU | @' chi Han don gian - 1 Love KANJI
gio KANJI

| 3 JEINY
D 7Y

BIAP (*#°4) common coldcam
BRS (455) bath bon tam

BAS (35¢4)

ai phong (b3o
balloon :

) FERL (L9 55) Western style

BZ (531F\)) scenery Phong Canh

FoB (H55) Japanese style

<>1) TUR

AR R

B

© 324
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I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
KANJI

_— = Nl
O DRDEF | A ,
VAN DONG CHi BO sUf TONG TAY CAP
~ i ) ~

oY

9, anspo re / luck
Van chuyén / May man

A car (2) transports a mattress.

(3% Bz
BHVy NLAEEVET,
chiéc xe ché dém trén dwong

1@ chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI

»SA li FE (3-9A) unlucky Ko may
>R | B (5A®\Y) fate SO phan
‘ E FH GABLA) fare
Eﬁ\\ WO (DALY Tucky May mé‘:n
PUSERE IR SR I IR IR iiﬁiﬁ © Euon i
DONG A man moves the heavy (&)
books with power (77).
BH5 (A B BA 32
HEANTEVEREEHDPLET,
ngwdi dan 6ng dung strc manh di chuyé
}i% —— chéng sach Nang (0 O
di chuye
bE> L BRET D (PAESTE)
>AHC : to be moved; to be touched
L BhEE (EHL) verd
4 (¥5.5:) animal E Eéﬁl‘? (LESFT)
JEE) (5> E D) activity E automatic door
T = e e ERCRLRERE B 7 /I Q&0 50 & ees)
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CHI The traffic light is red. Stop!
VAT ap x
ESRFKRTT, kxh!
beén dé, dirng lai
1 ” Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
‘ Dirng TO Stop KANJI
Ding. lai , )
»L | FET S (TuoLtp) Ding
D& . : to come to a stand
% BEIET 5 (12 LT 3) to abolish
W F M (EFN) Stop [street sign] P BT S (1903 53) toprevent
B4 5 (34U 5) toprohibit |
Cam E
<> 1 FNF O teo

Stop (1k) alittle (4*) and then
walk again.

T &
DUEE-T, 2AHEEL £,
Dirng lai (0 0 mét chatH B 0

T3 (XIFT3) tostrolld daol FE (&H\)

P L (BWA) walking

O
DHB —3F (o) one step 1 buée i percentage commissions
#L (LAE) progressTién Bo (qua trih) FATHE (BT9 L) pedestrian
P (13Y9) sidewalk
't F OF 3R © k2430 P 00)

sir dunf0 Use

He uses people.

KafoEs,

Anh &y nhd nguoi mang thung hang dén

19 chirHan don gian - | Love KANJI
KANJI ~Ust

»L | R4 (TLL) angel Thien St
>on ARAEBE (7 UA L) embassy dai sir @uéﬁi’;’&\ Y (B2 errand
KAFE (£\'L) ambassador dai stv E
FRF (LLIBwI) “Occupied” E
{E4r (L#\\) mission E
<>/ T 17 = {F 2 O1e® F{Eem

http://tieulun.hoptog.grg
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CHỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BỘ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SỬ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sử dụng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Anh ấy nhờ người mang thùng hàng đến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sử dụng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đại sứ quán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đại sứ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thiên Sứ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đi bộ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dừng lại (止）một chút

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
（少）
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Đi bộ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đi dạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 bước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiến Bộ (quá trình)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dừng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đèn đỏ, dừng lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dừng lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dừng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cấm


> 551 65R (246-248)

246
TONG Someone sent me a present.
A .
~ NP )
EnpFTLEC NEZE-TLN
—>
i_/ i l/f.:o
Ai do6 gli toi thung qua
N to Send | @ Chir Han don gian - | Love KANJI
Gui ' KANJI _
) gui D RETH (ZILATAE)
> &< Fik (139%>) broadeast TTUyen hinhi  to send a message
#%kT 5 (DI Z5T5) tomail ': Bi*% (48{%) toseeoff
FA (£5Y £ 9) postage li EXETE (0 EITLLY)
FERNE (5 ~=24M) farewell party ! out-of-service train
Tong biét hdi (tiéc chia tay) ',
s L VIEIRUERDRIRR Oim
247 .
TAYNy The teacher (%c4%) goes to
wash his hands.
-
gAHELD . T ?5 o
J HAFERENCTEET,
Thay gi4o chay di riva tay
.. TO wash I @ chii Han don gian - 1 Love KAN
Gidt . KANJI ? - _
»HA i BB (BALA) washing one’s face
P 1) iIet:: #AL (£ A#Y) baptism
ﬂ BT H (RALL(TH) didtla g
to do laundry ::
A (BAXVY) detergent I:
st Y iR Qv %ee
248 - ;
CAP “Thumbs up. If | hurry, | will be
OK.”
wE o FEeGES &
- N [ IEAL R, |
/ Q Gio' ng6n céi lén va nhanh 1én
h 1 O Chif Han don gian - | Love KANJI
Nhanh%ﬂéné"rry KANJI U5t
PEWD I: BRE (%A%w>) urgent Khancap
>wE L WRE (F0iEwILx)
' ambulance |
%2 (t->%w>D) super express (train) :: & (Zw>JLJ) urgentbusiness
FA (LZEw>) without delay |:
w 7lmeesaas | | | O
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TỐNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẨY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CẤP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhanh chóng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khẩn cấp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đột nhiên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhanh chóng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Giơ ngón cái lên và nhanh lên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Giặt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thầy giáo chạy đi rửa tay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
rửa, giặt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
toilet

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giặt là

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Gửi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ai đó gửi tôi thùng quà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gửi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Truyền hình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tống biệt hội (tiệc chia tay)


(249-251) 551 65% <

KHAI

’:F

Two people open the gate (F9).

=) v b,

ZROXSFIREITET,

2 ngwoi dirng mé clra

M& to Opcn
M& cira tiém
| AN FAJE (B TA) opening of a store
>D&H VS B (25 HUY)  opening to public
SR (huL )
463 5 (B L4 5) Khai Thay opening ceremony
to begin (something) Bat dau
<1z>| [ T F'OFTEFTIFT PP PR A Oriu

BE

i

j—

A person closes the gate (F9).

APz Es,

Mot nguwdi dirng déng canh clra

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI

>&

to close s
Bdéng
boéng clra tiém
| SO BAJE (AWTA) closing of a store
‘ bL & BASH (ALX) closing
BAL % (£U %) toclose (something) : BT 5% (ALZH15)
SR (AL F) ' to be annoyed
closing ceremony
[<11>i] T T F'FTiPTiP9 RS iR (BA () 120
AP | pushed the sign.
l vsILE B
7 ESEeRLTAaELL,
T6i ding tay day tAm bién
1 ’ Chir Han don gian - | Love KANJI
Pay to P llSh KANJI ’
[ 23] Day, 4n E

FLAM BLOA) closet
FXA25 (5X%23) tohold
FLET BLET) topushout

FRT S (5L v IT5) toseize E

‘;<8>' T?

1947 147 7

Qo
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KHAI
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BẾ
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ÁP
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Typewritten Text
Đẩy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi dùng tay đẩy tấm biển

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đẩy, ấn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đóng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người đứng đóng cánh cửa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đóng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đóng cửa tiệm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mở

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 người đứng mở cửa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mở

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mở

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khai Thủy
Bắt đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mở cửa tiệm


252

253

254

b 551688 (2562-254)

This is a bow (%) and a string.
It is the string that you pull.

Bro5TT, BloEaNK,
SBDBHTT,

Bl X9 (OE#HT) towithdraw
Bl ->#T (0-2) tomoveout
| %4517 (0*4HlF) drawn match

~

Ngan kéo

B 5] % (bYO*) discount Ciam g
51 (WALS) citation
5177 (WAY £<) gravity Trong Luc

19 chirHan don gian - | Love KANJI
KANJI “*

7l

<4>

©3u23

At a rice field (), | think of a
person | love from the heart (/0).

7= 7_56 5 i V&

BAIET, DI SFEEADZE
)

EREWET, .

Toi nght vé ngudi yéu bang tim, trén cél

doéng

hé |

BB (B60aai)

unexpected

B TR -,

BWEY (BH03Y)

to one’s heart’s content
FREFEL (3.ULFAL) mysterious
B (LZ9) thought

1 @ chirHan don gian -1 Love KANJI
KANJI

<g> i

w .\

=2
i Na

15

© Bu @39

TRI

. to know
Biét

A big (X) mouth () knows
everything.

b 5 v b L
KZVAD AN, ATHAM->TW
79,

Mét ngwdi mém to biét rt nhidu thiy

> 5
> U

T
i
'
'
1
1
1
|
1
1

woi queh

F) A\ (LY &) acquain?ance
ARET 5 (LribTs) toagree
FoA (5LA) acquaintance

|
|
'
|
'
'
'
i
'
'
'
'
|

FoEk (5L %) knowledge Tri Thirc
FolE (B4\Y) intelligence
F0FE (BL) governor

19 chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI

v

<8>

% R 0 ge

Q & 9s K s & Fu(ase)

98
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TƯ
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TRI

TOSHIBA-PC
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Biết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
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Typewritten Text
Một người mồm to biết rất nhiều thứ
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Biết
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thông báo
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Tri Thức
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Typewritten Text
Người quen

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Suy nghĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi nghĩ về người yêu bằng tim, trên cánh đồng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhớ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhớ lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
,          Nhớ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kéo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kéo
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Typewritten Text
Ngăn kéo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trọng Lực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Giảm giá


(255-256) 55 163R ¢

KHAO

SUE/On&kV %/lkrénléi €4

| think of a reason why people
grow old ().

v LB DA

A BEEBNBIIELET,

To6i nght xem sao moi nguoi gia di.
(Chir Lao cho thém 1 nét & duwdi)

I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
KANJI

6 dau

»35 | ERT S (23Y:75)
D> hAD E to consider
EAL (PAFLZHT) ; FEEHFE (2524%¢) archeology
way of thinking Cach nghi L BEE (XLTHLY)
HE (XA ) reference Tham KHao0 i reference book
<> 1T = © # w24
Y “Is there a novel called Death in
Tahiti (ZE£F)?” “No.”
% L LeotED
j, b - :; t 7 Meesctlotns R Eis-
oty A NE A
chét death Tidu Thuyét "TAHI" 1& chét? -> Khéng ¢
b L i BEIE (HA 54 L) euthanasia
DU t (L) death . FEE (LLv) thedead
FEAR (L7-\) dead body T Thi { FLEE (L) dead language
308 (- U) desperate TUYét Vong E
7Ent (LIT3) death T Vong i
<> {7 T 7 7

http://tieulun.hopt®%rg

srepesaren et ssrs s AR


TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHẢO
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TỬ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiểu Thuyết "TAHI"

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
là chết? -> Không có đâu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tử Thi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tuyệt Vọng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tử Vong

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Suy nghĩ/ ý tưởng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi nghĩ xem sao mọi người già đi.
(Chữ Lão cho thêm 1 nét ở dưới)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Suy nghĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cách nghĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tham KHảo


257

258

> %178 (257-258)

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI

‘ . @E%g};ii KANJI

Y THUYA CHUNG THACH NGHIEN cUu LUU 7_’ HUOU
% -r‘ Y W
_E ﬁ\: g = B/

Y A doctor treats the patient
wounded with an arrow (%).
v oLe . il Exd nAL® ?iz
EENETHEOVWEEEEZR
%7,
doctor / medicine BAc si dung tén , dé diéu tri
| A EBE @ i EER (WM L) doctor
YHOCc! EEESD (Wl vh)
WEH (14 L) dentist Nha ST medical supplies
BEBE (WA clinicBénh vien nho | LU S N
EH (W) £9) medical (treatment) E h
<7>E—‘ET‘T;E§ETEE © &9
g mttodermng-trémdabat dau ol
THUY va em gai & dwéi nghe When | began my speech on a
’ stand (&), a woman (%)
( listened.
D £ 3% ” [>3M
BOETAE—FeIAHB L.
. BAE VE
.. ,tobegin ZOADPEEE L1,
Bat dau
> L ; R (LLwI) always
>IsU | EIEHD (xiRUBAB)
i to start writing
M43 5 (0Lt 3) | *B% (LI2-) first train of the day
to begin (something) Khi Thay L RIEEY (FAULTE%) primitive
. RAt dAu i .
SRRV I SEL ot ol alb 3 oL | Ok Bass)
100
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THỦY
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CHUNG
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THẠCH
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NGHIÊN
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CỨU
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LƯU
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HỮU
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SẢN
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NGHIỆP
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DƯỢC
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ĐỘNG
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VIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SĨ
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SĨ
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Typewritten Text
SỰ
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Typewritten Text
Y

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỦY

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bắt đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ông mũi to đứng trên đài bắt đầu nói
và em gái ở dưới nghe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bắt đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khởi Thủy
Bắt đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bác sĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bác sĩ dùng tên , để điều trị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bác sĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Y HỌC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nha Sĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bệnh viện nhỏ


(259-261) 175K <

Mbi quan hé chang ta kéo dai nhuw soi chi.

Nhwng d& chj

IR Our relationship lasted for a long
'6' rt vao mua dong

time like a thread (%), but it

T ended in winter (%),
\ L —>»
. WA w bEL PA G BE Lo a2
~ S CPOS Y BrsolERRoss R
d § £E L, RickbUELL,
Két thaf |
w9 RE (Lw > TA)Xe dién cudi ngay
the last train of the day

B (X0 Lwd) thelast cubi cling DA (LLUwD) always
T (LwSY x9) endKét thic I @ chir Han don gian - Love KANJI

s KRR [0 sew £uw

A5 (BA5) tofinish ‘I #BE (Lw>TA) laststop

This is the shape of a cliff and
a stone.

. wL LB
C__—] PFERDITY,

Hinh &nh cua tang da va vach da

EﬁE (LU#<) magnet
X Eh (119€E) jewel

BalTA (#21FAL) soap Xaphong
il (£%) petroleum Xang
K (BEA) coal

T

Quous

T alals

1

| polish a stone (), sitting on
a stool.

<% by Th wlb BRI
D EDLICE-TREEZET,

Toi ngdi trén thang va mai da

I @ chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI

n Nohien coll BREERT (A %n I Le / WA%n)
A?_)-: M researcher : L &) research institute

1 I HHE (A L» ) trainingDao tao

| i HEC (<) to sharpen

U REEFEFR | |OFw

101
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CHUNG
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THẠCH
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Typewritten Text
NGHIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mài

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi ngồi trên thang và mài đá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đào tạo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nghiên cứu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh của tảng đá và vách đá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đá

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
xà phòng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xăng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kết thúc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mối quan hệ chúng ta kéo dài như sợi chỉ.
Nhưng đã chấm dứt vào mùa đông

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kết thúc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cuối cùng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kết thúc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xe điện cuối ngày


262

263

264

» %175 (262-264)

cuu | have been doing research in
’7]-" my house for nine (/1) years.
) WA b #IBAPATAZGD
/ \ KOFTAERMAEEL TV ET,
7L-L—' T6i & nha va nghién cru da 9 nam
,Arcs,earch 1@ chii Han don gian - | Love KANJI
NGhién ctru KANJI
> EWD E FEARD (w55 1< D) ultimate
> %b L DD (Bhob)
i to investigate thoroughly
hong nghién ctru E jﬁﬁ% (7-:A%%>) inquiry
FCER (Zw S\ Y) investigation i
P R N T - 0~ e
LIEU | will stay in the rice field (H),
and cut rice plants with a knife
; J .
7 Mk Wi »
HAIFICWT, JITHRENY T,
& to stay T6i & trén ddng, dung dao cat lta
P> b - ETBERE (BTIHALTAD)
D ¥ E answering machine
i EH5D (E053) tofasten
L EIYY (prEw) EY O
Y5F (37) absence from home : %Y%) registered mail
Vang nha i
<10>i” (P BB ':‘7_7 il A= AR ] © 7731 Buy
HO'U The moon (A)-does exist, but
%: no one can touch it.
_> / ek &h
5 ’ BrHuUEds AN TE
¥t A, . _
Co, t&‘)nrtg_i exist Mat trang c6 ton tai, nhwng ko ai cham
___duwoc
PS> 9 WousHGU Dan}h HEEL (9505 %) talented
> & EAH (#3) toexistCo : AYEE (BY55\)  grateful
AHE B34 1£5) toll; fee CO thu phi A (58) tohave or have not
BRI (W>5Y%) advantageous T ® chit Han don gian - | Love KANJI
. X : KANJI
<>/ AR R OHAus
102
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CỨU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LIỆU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỮU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có, tồn tại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mặt trăng có tồn tại, nhưng ko ai chạm vào được

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hữu Danh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có thu phí

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có hiệu lực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ở

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi ở trên đồng, dùng dao cắt lúa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Du học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vắng nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NGhiên cứu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi ở nhà và nghiên cứu đã 9 năm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nghiên cứu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phòng nghiên cứu


(265-267) E17F «

SAN | produce vegetables in my
field.
__) Bl ® & HLEA
I A= aEosEsfEicosd, ‘
Sz Toi dieng trén doi, tw trong va sinh ra nhiéu rau
. toéProducc | ’ C.hﬁ' Han don gian - | Love KANJI
san xu KANJI o
| P TA HEIH (F1)18ALnY)
| D9 9w

communism Coéng San Chu Nghia
PAE (X\\&A) property
EL (5) to give birth Sinh dé
TEE (3 LI EA) real estate

. BAt Dong San
<> T e e e R O%eo

BLE (‘Baxly) souveni;'
B (&A1) source of products

R LT EEETE AR

NGHIEP, ;
- | keep sheep (%) behind the
174 fence. It is my business.
s a_» '
[l —» [t B
M 75 EEEVORTH>TVET,
{;; Q\\\‘) ‘pf.:b LZe
| FTTE AP ROLEETT,
business 19 Chii Hén don gian - 1 Love KANJI Cong viéc cla toi la gitr clru sau thanh ¢han
KANJI
P EEDS TH Cong nghiép B (5% &) enterprise xi nghiép

DY EEF (A E£35n9) onbusiness
BX (LoFsd) class Gohoe | HEBMR (LT3t
EE (25%15) graduationTét nghiéia reap as one has sown
N o - @ ! 2 S e - "
BE (Li<®Esd) occupecl:tlf%r%J viec | BE (0I¥&)) agriculture ‘
-y 1 n w b | e e g :g_- # # % °-¥‘(189)
|
DU’O’q__'__ Take this medical herb to feel
N P 77%—,\&”7 Ly better. Then let’s have fun (%)!
( N —> = - 2> @ A ¥
/7 ~ CHOEEERATTRICE ST,
7=0
ELAELES!
Thuégncdicinc Dung thudc théo dwoc, va vui vé (-
P XL X5 Thuée L BRIBER (3 <¢TY)  cold medicine

DT T FE ({F4x) pharmacycira hang thiéSRFE (¥ 4:¢) Khoa Duoc Hoc
BE (053%<) agricultural chemicals
EE Pox:< ) pharmacy 1 @ chirHan don gian - | Love KANJI
EH KFunw ring finger . ANt

pharmaceutical science

e TITITTITE R TS S s weggR | (O w o
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SẢN
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Typewritten Text
NGHIỆP
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Typewritten Text
DƯỢC
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Thuốc
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Typewritten Text
Dùng thuốc thảo  dược, và vui vẻ (
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楽）
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Thuốc
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cửa hàng thuốc
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Khoa Dược Học
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BON People move (&) and work.
= JC: %< LT3l
S P o
E_E Nguwoi di chuyén, va lam viéc
| @ Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
Lam vit@ Work Rt
| Rl | 1B (59 ES) laborlao Dong
Didfes b | RBF (tirs%) . HBE (59E5Lr) worker Cong fhan
both husband and wife working L BRAS (55 ED B\
@5’% (G- X2)) E labor union
diligent worker :
<>/ 4R e B % O 10 #ew
VléNﬁ A person pays money and gets
Megl;ejh‘P a membership card.
b &5 fJ‘L\L\nlb . T
H2EH-T. REH—FEFIC
N AhET,
thanh \;}gﬁmbcr Tra tién dé 14y thé thanh vién
> LA 2B ($\WA) member hoivien
B (FAVA) full to capacity
#E (¥rIVA) teacherGido Vien
2B (FAVA) all members toan bo |
I 2 .. . i | O Chil Han don gian - | Love KANJI
ANHE (29D WVA) civil servant D KkaNa
<" |TITITAB BB EBE O s Bae EEam Bwuso
Sl Eleven (+—) samurai,
warriors.
LwdnsithA N
F—ADIELHL,
Muwoi mét nguwdi Samurai
warrior / samurai I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
Pau si/ Samurai KANJI
> L At (3U)  samurai; warrior ~ DOJHBEE (Lx5iF5L) firefighter
tiénsi | = .
Lt (1< L i) doctolr?ghs.]l). . &3t (514 L) accountant Ké tofn
fEd (LwI L) master (degree) Thac s1: BIELE (Y L) tax accountant ‘
F#ELEL (RATL) lawyerLustsy |
fEE (LAL) gentleman
<3> "‘+ :]: O+uo —m Etes
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ĐỘNG
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VIÊN
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SĨ
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Đấu sĩ / Samurai
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Mười một người Samurai
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tiến sĩ
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Thạc sĩ
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Luật sư
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Kế toán
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thành viên
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Trả tiền để lấy thẻ thành viên
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Giáo Viên
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Người di chuyển, và làm việc
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Sl

Phuc P Serve

A samurai (1) serves his lord.

SEOVEEC SR LET,

Samurai phuc vu 6ng chu

»L U BAEE) (25 Lror)
D> o9 5 (Lar) way; method Cach thire | volunteer work
LTS (ULhiF5) tofinishiétthic; A S (2% 5)
iR L (LA A L) revenge i to serve; to work under
i #1E (205 0) waiter; waitress
<>/ 4 Q1w tenw @Eitaom
su | write down all the things to do.
_—r & R AR Pp
} (G D) TIEALHEEET,
...::5— T6i viét ra moi tht, moi vat
I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
Sw vat thing KANJT Justno
pL ¥ E FEH (LT) accident tai nan
P& C& ong viéc i B (L5L) errand; business
§ EHPT (LD LL) office
; Thyc St (bira an
BE (NAL) reply Tra loi
w — T miei=gs%
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SỬ
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Sự vật
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Tôi viết ra mọi thứ, mọi vật
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Vật
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Công việc
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thực Sử (bữa ăn)
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Trả lời
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tai nạn
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Phục vụ
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Samurai phục vụ ông chủ
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Cách thức
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kết thúc
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Q@ ZDRDEF

1 @ chirHan don gian - | Love KANJI
KANJI 5t

12J¢}

\)\(

QUAN

TICH

(]

THAI bIA

TR 3

DAI

Bo This is someone’s drawing.
\\ i i It looks like *” and X.
]
1 W\ / 5
} )< ZhiziEZhh sy b nwiiET7
&
s o [y, X1D&SICRZET, 0
drawin Pay la btre tranh , dang viét chi
Ban vé g g
p& 7 hw vién é ZRX (&) intention dungy, ¥ dd
>3 i I % (32 5) toplot; to attempt
() chart; diagram biéu dd i I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
K% (F0x5) figures and diagrams i Kan
B (H\F) signal; sign ;
<>t THFHFTHPIRIE U 1nlc) R (312)

QUAN ]

%overnment official

A fat government official is in
his house.

A& )‘-’(G:h ’.:4_\.7}' by _
Ko TRADRKDFICVET,
Mot 6ng cdng chirc chinh phd béo dang

& trong nha
1 @ Chil Han don gian - | Love KANJI

ong chire ‘ KANJI
b HA = ' ; B (BAY £ 9) government official
INRE (42 I HA) %?prfgr?ﬁ'tg'ao E BE (¥hA) organ
EEE (11 vA) police officer canh sél::
CBHIE (X WLAPA) judge toa an .
'BFT (#AHt ) government office “
T rriegE | 07
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QUẢN
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TÍCH
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TÁ
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ĐẠI
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THẢI
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ĐỊA

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THẾ
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GIỚI
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HỒI
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DỤNG
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ĐÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHỦ
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Ý
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ĐỒ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đây là bức tranh , đang viết chữ 
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ナ
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thư viện
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Đồ Thư Quán
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bán đồ
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biểu đồ
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dụng ý, ý đồ
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QUẢN
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Một ông công chức chính phủ béo đang 
ở trong nhà
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Trưởng Quản
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cảnh sát
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Government officials (E) eat
(&) in this building.

ETHD »LUCA

ZOEMT. EA 7’-.'5‘1ﬁ$’&
LE7,

Ong béo dang an cai gi trong nha

é EMTEE (FLnw>HA) art museum
§ EWEE (12332 A) museumbdot
q'uam(jﬁﬁ'g (FTL{PA) aquarium

ai st

PREE (V) L HA) Tapanese inn
SB8E (9\\PA) hall

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI -4 oV

ang

<16>

SE R EET AT R O &0 B

Twenty one days (H) ago is

2 I ++_ a long time ago.

\\‘Ir//

2 Lwdnsits &x m

—+—HAERETT,
21 ngay trwdc day da la mot thoi gian

ratlau
Ngay XL(l’)alllg ago

paEEF Lxl ; i /7\ (ZAU %) the changing times

Le< B @prLignl) old tale cau Chuyé{

>ETHL KE (BBEHL) ancient times :

HH (#%U) olddays E

B4 (E»LE4L) once upon atime i

v e | P

<8>

HH R R ©+auo Ban B (177)

A
H

A long time ago (&),
| borrowed something from
someone.

enL i »
& Ehpilarea)Elk,

Ngay xua , téi mwen db cha ai d6
Vuo O borrow 18y Xua , 1l muon ¢o cua &l
uQ! (bd Nhan va chiv Tich ghép lai)
PLerl Lxo BLEY LpY)
> b R (Le<X°) rented house Nhathué borrowing and lending

& (Leo%A) debtNo
&3 (L»<5) rented land

1@ chii Han don gian - | Love KANJI
KANJI

<1057 {1 4~

rFrerRgs | |Ofe e
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Ông béo đang ăn cái gì trong nhà
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thư viện
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cinema
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đại sứ quán
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bảo tàng
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TÍCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
21 ngày trước đây đã là một thời gian 
rất lâu
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ngày xưa
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câu chuyện cổ
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TÁ
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Mượn
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Ngày xưa , tôi mượn đồ của ai đó
(bộ Nhân và chữ Tích ghép lại)
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mượn
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DAI

N

age / to replace
Tha% thé p

“| will replace your position.”

MebyELL5,]

T6i thay thé vi tri ciia anh

19 chirHan don gian - | Love KANJI
KANJI -Ustne

i
L5 &

|
> B

ai Biéu
RE (Ve d) representatlve

AR (IFAFVY)  modern days Hign dai
RE (FEVEA) price; charge
HRE (#OLABEAL) ransom

TR (U 5724 in one’s teens

<5>

X

©C1m

Instead of (£) him, | will lend
you money.

BofkbiirsarBL s

L&do i
Thay vi anh ta, t6i sé cho ban mwon tié
bang vé éc

BLEL BLAEL) lending out cho

BLYY (LEY) reserved

ERv v/ vay (BAlweris
~) apartment for rent chung cu cho tﬁlué

thue

I @ chi Han don gian - 1 Love KANJI

KANJI ¢
|

<12> 1= AN

IR RS = A RS R ©Rere Bate

pIA

land

dat

In this land, there is a scorpion
under the soil (1).

):. 5 o5 (%
CZOEWICIE, TOTICH
WET,

Trong khu @4t nay c6 con bo cap & tror
dAt

J)H

»5 L

BB (WLhsh)

mean-spirited

n W (H(219) region; countryside
T (B4 To) subwaytau dién ngamiﬁ’t}‘i (5%w ) ecarth; globe
WE (LLA) earthquake dong dét

3

<6>

Naad

o

© ey H.(313) A (448)
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Thay thế
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Tôi thay thế vị trí của anh
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thời đại
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tiền điện
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Đại Biểu
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Hiện đại
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cho mượn
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Thay vì anh ta, tôi sẽ cho bạn mượn tiền 
bằng vỏ ốc
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đất
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Trong khu đất này có con bọ cạp ở trong 
đất
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tàu điện ngầm
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udng

=

times / degrees
Thoi gian, nhiétdo

THE The hiragana £, as in #h\»
(world), is made from this kanji.
._) »h U
[Erun] D[] IREDEFH,S
¢
flEB ﬂi l/fCo
. .. world CHr SE bién hinh
the gioi
E trong thé giéi na
PE L | HOF (Eoth) wogld; so%iety y
> X . i IR (&AL EBA) public opinion
HAS (BUVVF) century thé ki E BWE (5#0) flattery
] (€174) the world; society E
AR, (B generation thé hée i I @ chi Han don gian - 1 Love KANJI
| KANJI Justnov
<5> | -"" *’H‘ "H‘ 'H_:]_' ;
GIO| ;
There is the boundary between
your rice field (H) and mine.
1 hiL 1z BV
HLE-OHAIZEFDBRAIZDOME
ELIML
IS, R HNET,
boundary C6 bién gi¢i ngan cach gitba cac manh
bao quanh
b B CRER (Frimw)
FRAS ((FAHLY) limit gioi han : industry; business world
R (% 1 9/ boundarypian gioi i
BUR (& L) political world chinh g:ic'yi
B (L) visibility
<g> ! LR ? R R ﬁ 05(49)
12[¢)

21
=0

L@ Chis Han don gian -1 Love kANl TaY S& thdy &m khi & trong nha 21 do

KANJI

Your hands feel warm when it is
21 degrees inside a building.

WA B I Lot & B

FOmp L . FIER
WTY,

pE < X :i FXET S (L#=<T5) toprepare
D 7= i WE (£< &) speed toc do
ALni&) P FREL (FAE) timit
BIE (BAE) temperature nhiét do E
E A (1071 often ;
wsi TR B R O/ v too EHarm
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CHữ SE biến hình 
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thế giới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giới hạn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
biên giới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính giới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
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Thời gian, nhiệt độ
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HOI These things are turning
around.
» b
@ @’)TL‘&TO
Quay vong tron
to turn round
x0ay vong
. i .. Hbida
» Wy Z D EIE (X)) relg)lly toa question
DEhb i EIE (i) recovery Hoi phuc
i BIEE (VW TA) rotation
BIE (2T 51FA)  coupon tickets E
AE (TAHY) thistimelannay |
<6>11 ITTiW] == ©ues O
DUNG This is the fence that we use.
T brL o
= =B ESTVWBELTT,
- ::* Day la twong rao ma ching téi st dung
| Q Chil Han don gian - | Love KANJI
KANJI
to use
str dung ’
[ 45) % B (ES5 L) form; sheet
it % AT A (L&>T5) tousestdun
E ER (V&) costchiphi
FIAT S (V&5F3) touse sfydung:g FA\\5% (B\25) touse
FZE (E53) technical term :
x> 1) T A )=z | B s fftsg)
DAN People have a mouth (1) and
a surname (FX).
vE KB L ®Hn b
AFAERBER>TVET,
Nguw&i dan thi cé miéng, va co tén ho
NQUoi (%%Ople ;!,\?; Chir Han don gian - | Love KANJI
> HA ‘ E RIR (3AZFL) ethnic group dan toc
D -k EE (T{AA) people; nation quéc dA;n R (CARA) refugee
{ER (ULn I HA) resident | R (7=&) people
REZTH BALnLnY) | R (BAHA) private; civilian
democracy : tw nhan
< | TITIFBR © 205 Ko
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CHU‘ \
‘JE
to pour
qa

“Be carefull Don’t pour water
over the master (£).”

"b‘w LA dE &7 N
[ZEAEICKEDPTEVESIC
B L

EELC

Plrng d nwéc vao ngudi 6ng cha

>HEwD
> %%

E4t (Bw>Le) injection tiem
JIE (BwH <) attention chi y

FETH (2-59575)

to place an order dat hang
TEE (3B®wS\) carelessness
ELC (%) topour db

I @ chi Han don gian - | Love KANJI
KANJI

~4s

<8>

~ds

F E

~4s
-4
~4s

Qv Few FiEeors

=
AN

Y nghTarrllnd

Listen to the sound (&) of your
heart (:{;) to know your mind.

7_55 BE % L XA
SoELREL &V BAO
SREENDIBTL &S

nghe am thanh O tt trai tim ban dé biét

Ly

FE (290 fondness Hao y
BIML (WA %)  unexpected khong
ERB (WU) intention

EHEBL Wibsh)

mean-spirited

<13>

©Fam La3g

nghia

ngo toi
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHÚ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đổ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đừng đổ nước vào người ông chủ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chú ý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gọi món

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiêm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chú ý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đặt hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đổ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nghe âm thanh 音 từ trái tim bạn để biết ý nghĩa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
y nghĩa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chú ý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ý kiến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chuẩn bị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
không ngờ tới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hảo ý

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ý nghĩa


> 551 9:% (289-290)

I @ Chir Han don gian - | Love KANJI

PAU NHAN THANE DAC BIET TRUC HGoP

i

— My head looks like a bean (&).
p : £ srx

D ) EBARLEVEETULS,
y \ dau toi trong giong hat dau

I @ chir Han don gian - | Love KANJI

head KANJI
P X9 ¥ ! au BAXF (1PL5E L) the first letter
& SR (§>9) headache tran FFE (BAE) bon dance song

D&HiE HLb SGBA (44 ED) forefront; top trroc
Z5R (12&53)  two (big animals)
ARG (0 9) brain ndo

JESA (TA&ED) shop front

<1e> v B B P § 5§ ¥ W BNEAFAFATATE |QEesn Busy & Hewo
290
NHAN When he takes his hat off his
head, you will find scars on his
face.

Khi bé mii ra nhin thay seo trén mat

g @3l U
BEHISIEFEMD &, BEOED

253\

4
mat  face RAi%T,
| O Chil Han don gian - | Love KANJI
KANJI
» A

>hd b KER (AHH) smilemat cuoi
PEBE (¢ AP A) washing one’s face ria mat
BEDX (B> %) look on one’s face

ABRAS (1H5B4) portrait

T r PR BB FFFFFFESEE Ot DFem

<18>

'
1
H H
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ĐẦU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHAN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THANH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐẶC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BIỆT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRÚC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỢP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÁP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CHÍN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KẾ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KINH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TẬP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BẤT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỒNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
H

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIỆN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DĨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐẦU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đầu tôi trong giống hạt đậu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trán

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
não

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHAN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mặt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khi bỏ mũ ra nhìn thấy sẹo trên mặt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mặt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mặt cười

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
rủa mặt


(291-293) 51957 <

t | THANH

3=

A samurai (1) voices
“ko-e (1I)” at the door.

dac bié?PCCIal

&
—> SEHWAENEZSHT [AT) &
ZA 72
BEHL TS, o
voice V06 si Samurai kéu Ko-E trwéc clra
am thanh
Py Lik9 ; BE (B 5¢) vocal music Thanh N
DCA b FEZE (BALEWVH) phonetics % BIE (B 3) voice actor
BEDY (Tasrby) ': P& (Zh\3) tone of voice
the change of one’s voice E I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI
#WHFEL (VD) onomatopoeia ; At
<> T TR R S B Q *en
| DAC 2 ;
' Cows (&) are special animals
]E at Hindu temples ().
CE Lk 5L E(no
N < B X -HDOFRETIE. 43455

LEMT :
B??a mgt oai dic biét & dén HINDU (0|0
0

P& Yo 5 ¥ (<L 1<) characteristic
; FEX (<51 9) characteristic dic trlrng
BRTHE (E-5n)TALR) AR (&) special ability
super express train i
JRAFL (£ EL<H) unique doc nhat i
<10>7 2 AT eSS O%uem Foo TFFoe FHaw

f anowier
(RDADI2) separately riéng

ViR

|
'
1
'
1
1
'
I
I
'
'
'
1

Lf)iét

BIET We separate the meat with a
knife into 10,000 (73) pieces.
(- &3 3 M Wk A X _ b
BT TCARE—ATINCAUEL
Toi c&t miéng thit bang dao ra 1 Van manh
| Q Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
Chiat% sep ALE KANJI U
pARD N chiara MR (dvRD) gender; sex
>bHhh £7] (X~) discrimination phan bié{

B (R5%5) villa biét thy

<7>

7

55

i Oous Tay 1w
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THANH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐẶC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BIỆT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
âm thanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Võ sĩ Samurai kêu Ko-E trước cửa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
âm thanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Thanh Nhạc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đặc biệt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bò là một loài đặc biệt ở đền HINDU (寺）

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
牛

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đặc biệt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
độc nhất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đặc trưng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chia ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi cắt miếng thịt bằng dao ra 1 Vạn mảnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chia ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
riêng biệt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phân biệt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
biệt thự


294

295

296

» %198% (294-296)

TRUC This is the shape of bamboo.
7 bEB
IO TY,
Hinh anh cay tre
we Dbamboo
" |
D =i HTDF (13D 2) bamboo shoot mang

TR (5 Y AL) bamboo grove

1
1
|
'
1
'
'
'
'
|
|
'
|
1
|

<6> {7 " i

T

HOP

A box and its lid fit well.

gz 5
/\ BEABESTVET,
Cj hép bén dudi viva khit ndp bén trén

I @ chir Han don gian -1 Love KANJI
KANJI

4

AE 9 (12%3) tolook good NOP
%89 (>%59) todatehenho
c &78 oL w<) training camp

|
#4E (©Z3) convenience
& ("IEH\Y) case

o e e e i S R W

<e> (7 IINA

3%
ae ©uous F 42 Eauss

4
=2

Our answer fits (&) like this
bamboo (T) box and its lid.

ot

bzl Py 3 - =4 I~ Py
BrsnEiir. coMnEe
SEDESIZANE LT,

. tO answer Cau tra 161 phu hop nhw chiéc hop va nj
Tra 101 N
t tre
| Ry BE (~NLED) reply
D

1 @ chirHan don gian -1 Love KANJI
KANJI

T
|
|
'
|
1
'
1
1
'
|
'
1
1
1
'

EE (£5H4) exam paper
R (4~ &) answer 1ra 161, dap an

B& (5 &3) reply to a question tra Ifc‘yi cau héi

<12>

“""‘"VXKKKK O 200 & (205)

1 L =~

14
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TRÚC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỢP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐÁP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tre

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh cây tre

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tre

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
măng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vừa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hộp bên dưới vừa khít nắp bên trên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phù hợp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trận đấu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kịp lúc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hẹn hò

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hợp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Câu trả lời phù hợp như chiếc hộp và nắp làm
từ tre

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trả lời

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trả lời, đáp án


TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trả lời câu hỏi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trả lời


(297-299) E19:] <

nwe

CHIN It is right to stop (1) at the red
light.
. Ty
@ N _> = B LA z3 & fele
ﬁ FRESTIEZFZNDIR, ELWZE
b T o
right D chinh x&c 1a nén dirng trwéc dén dé
PLLD W Nam moi P JEET (L&SUE%) honest trungt
DEFE X E IEBETL (#U (%) accurate
i IEfE (U4 right answer tra |61 ddng
inh thl.’l’d:: BT (F&12) exactly
hinh NGo (12}«])I I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
i KANJI
<> ' T!FIFIE QLo
BONG Those coming in and those
— going out use the same gate.
n [={A vE e V& s .
A2TKBADBETVKAS, FL
T W <t o
HAWOEFENET,
giéng same dwong vao vara la 1, gibng nhau
R L MRS (E5Lr915)
DBk MB% (E3L) same time ddng thoi i to sympathize Dong Cam
BME (€34 &) coworkerddng nghié:p BlE4 5 (£33.993) toenclose
HE (¥19ES) partmership i
FI#RE (£5%p54\) classmate ba:h cting hoc
<> {T1FIFFE Quoas B 79)

KE\
—
—
—
ﬂl

do 659 measurc

“Let’s measure time by
counting.”

“One, two, . .. ten (+).”
N6i do thdi gian: dém dén 10.

M5z CR e £ L £ 50 |

Wb [ Lo

— T e +° J

> FL dong ho i FEt (25 statistics thong ke
B ) plan ké hoach SRS (BuxiTa)
&3t (THHVY) sum téng sé to calculate
15 (1355) tomeasure do i K&t (#vY) household budget
23t (B i) accounting ! 1@ chivHan don gién -1 Love KANJI
| KANJT Justne
|<g> ! 17 12 12 ¥ 13 ‘% ‘;3;"‘%1‘ © s tao
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CHÍNH
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Typewritten Text
ĐỒNG
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Typewritten Text
KẾ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính xác là nên dừng trước đèn đỏ
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Typewritten Text
Năm mới
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Typewritten Text
đúng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chính thức

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trung thực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trả lời đúng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đường vào và ra là 1, giống nhau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồng thời

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồng nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bạn cùng học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đồng Cảm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đo đạc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nói đo thời gian: đếm đến 10. 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồng hồ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kế hoạch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tổng số

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thống kê

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chính NGọ (12h)


> %1988 (300-302)

300 ;
KINH ‘ The houses were built on the
J‘ i small (/]) hill and it became
the capital.
nha dwoc xay trén ngon d6i nhé O va thanh
} \ nh 40, _ w2t % Fee
EQLicgris, znnmic
inh aocapital ) E L7
PELD Fo bORBRAF (FVMEALA)
2T (2£52) : Kyoto-Osaka-Kobe
Kyoko [woman’s name] : ERET S (LriEed>T5)
AR (E&£D5Y) Kyoto KYOTO i to go to Tokyo  Thuwong Kinh
! | O Chir Han don gian -1 Love KANJI
E KANJI
s | I TTITIVITIFIFR Quous e & FRus
301
e Birds gather on a tree ().
q gy & &
M ,%b‘ﬂfc:%i o:( \:ji'a—o
chim tap trung trén cay
; I : I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
N to gather KANJI
tap trung .
PLnj huthap | BT 5 (LS50 7T5)
>D#HD DY ’ : to concentrate tap trung
BETS (1095 75) e 19 £ (Lw>374) gow nhom
£ (Lwd4\) meeting hop i %9 (D) togather
<iosi/ MU AT AR AE 4 e A AR R O Kken
302 P
BAT Itisnot T (true).
\ T (true) L dHEH Ao
bay khong phai chir T
non-
PSRN i REERER (309 #) impossible
T (A#HAN) uncasy; worried i FFEL (HTH~0H) unfairbét cpng
FEEY (AL ¥%) mysterious LR ER (BT E) recession  Pang
AFE (52 9) misfortune pit hanh .
IR (54 8% <) water shortage thiéy nude
s I THT TR @ Ken Tes
116
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KINH
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TẬP
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Typewritten Text
BẤT
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kinh đô

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhà được xây trên ngọn đồi nhỏ 小 và thành kinh đô
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Typewritten Text
TOKYO
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Typewritten Text
KYOTO
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Thượng Kinh
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tập trung
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chim tập trung trên cây
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thu thập
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tuyển dụng
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Typewritten Text
họp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tập trung

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhóm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đây không phải chữ T 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bất tiện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bất an

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bất hạnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thiếu nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bất công bằng


(303-304) %1958 <

TIEN

convenient / mail

If the mail arrives in one day
(—R), it is convenient.

BIUA  WBILE £ ~A 4
EEN—H TRV SEFTT R,

Néu thw dén trong 1 ngay, that tién loi
1 ' Chir Han don gian - | Love KANJI

tién loi o
PRNA UL FALZZIE (25 < HITA) airmail
D7k BRI (KA 7)) convenienttién loi FME (3 HT'A)  surface mail

HIEE (DIVAZ 1<) posiofice
B4 (£2&Y) letter; news
{BFT (RAL L) lavatory

LA (BALA) letter paper
& (T*A) flight

!/ U rfFifFEFE

©1® —mn Ban

DI \ This is the starting line.
s v 8 2ol N B P G
mot ngwdi chay vwot qua vach xuat pha
diém bé't dau . 1 @ chir Han don gian -1 Love KANJI
star tlng pomt KANJT Just!
> E VAT (WD) hereafter
Po~RAR (W50 since ... KE
N‘L/(]j\] (L\ﬁ'\ ‘) within .trong vong... i
PART (WHA) before; formerly truee d:ﬁy
<>V 1y Y iR i

http://tieulun.hopt®1drg
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TIỆN
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Typewritten Text
DĨ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiện lơi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nếu thư đến trong 1 ngày, thật tiện lợi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bất tiện
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Typewritten Text
tiện lợi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bưu điện
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Typewritten Text
điểm bắt đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người chạy vượt qua vạch xuất phát
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hơn nữa
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ít hơn
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Typewritten Text
ngoài ra

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trong vòng...

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trước đây

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kể từ


» 55202 (305-306)

I @ chirHan don gian - 1 Love KANJI

Q@ _DHEDEF KANJI

| TRYON HO - oC . A ,

| é — (SQ_ . DUO’&G po HUYE KHU
f vi%‘ P T B % L—ré\ X

_?.
-

===
o —

=2
a0

http://tieulun.hopto.org

305 [ g
TRUQNG y Good soil (+) and sunshine
(B). Let’s decide on this place.
2% R v »
WWEHH > THYHAY DL
L
ZDIJBFRIZL L S,
dia didm place Noi day dét tét, va c6 mat troi, quyét dinh noi
—day-thal |
| >U6;5 L BEEY (Bnilelsd)
D& ; parking area N1 do xe
i IR (0518) square; open space
E W35 (\5IE) market
r%l héng :;?;] Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
<12>(7 b i3 13 13T 3T 3R 3R 3R 38 3 e ©xes Bun
306 )
" — This is the shape of the door.
& mrs
S [ ke
o Hinh &nh cta canh clra
. door
| g ) cuaravao IPER (ZE L) Edo period
¥ P (£7:%) cupboard i P (Ce¥) family register
FHF (E) well giéng
FPREEY (£Lz) locking up !
P (54&) screen door !
w ~ == p s
118
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TRƯỜNG
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Typewritten Text
HỘ
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SỞ
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ỐC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐƯỜNG
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ĐÔ
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Typewritten Text
HUYỆN
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Typewritten Text
KHU
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TRÌ
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PHÁT
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Typewritten Text
KIÉN
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VẬT
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Typewritten Text
PHẨM
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LỮ
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Typewritten Text
THÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIẾN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TRƯỜNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HỘ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
địa điểm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nơi đây đất tốt, và có mặt trời, quyết định nơi đây thôi.
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địa điểm
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Typewritten Text
trường hợp
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Typewritten Text
nhà máy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nơi bán hàng
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Typewritten Text
nơi đỗ xe

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hình ảnh của cánh cửa
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Typewritten Text
cửa ra vào
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Typewritten Text
giếng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cửa


(307-309) 520:R <

SO - | mark the door (F) with an ax
to indicate it is the place.
& LBl $Le
BDTRICHIZE DT, BFH
bHbhBLEIICLET,
gia gizplace Duing riu danh déu vao cira
PpL&: L& dia diém
pDECA ECA FEHAT (LU L&) office van phong
HARFT (LX<L &) city hall
| ' Chir Han don gian - | Love KANJI
KANJI
s> " 5 5 IF © 7 300)
oc People need soil () and a
roof.
vE DB * f "U:):ta
ANILEBIRDPDLETT,
Nguwoi thi can c6 dat, va mot mai nha
Méi nha
“Yoof / shop
clra hana i
» B< clra hang séc:h B (®4) roof
> * an thuong i ZBHE (%) Nagoya
INBE (%) vegetable shop E JBE (X4%) liquor store
FE (~%) room phong
BRE (¥ 2%) barber shop
< TIFIRRPRBREBRE Qte

DU’ONG‘ ] )

hall

It is a big hall on the soil (£).

o5 3% kb £T 60
TDOLEDOKREEENTT,
C6 mdt tdoa nha Ion trén dat

I @ Cchir Han don gian - | Love KANJI

KANJI 4 o
Toanhalon
>ES | ERBEE CornFLED)
FE (2HE3) lecture hall phong gidng  the Diet building
AL (E5¢IY) ;
in a dignified manner !
REE (T5HES) publichall |
< T T s s A e e e e Oous tes @ Huoo
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SỞ
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ỐC
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Typewritten Text
ĐƯỜNG
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địa điểm
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Typewritten Text
Dùng rìu đánh dấu vào cửa
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bếp
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địa chỉ
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hàng xóm
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địa điểm
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văn phòng
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Mái nhà
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Typewritten Text
cửa hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người thì cần có đất, và một mái nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cửa hàng sách
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Typewritten Text
sân thượng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phòng
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Tòa nhà lớn
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Có một tòa nhà lớn trên đất
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Typewritten Text
phòng giảng
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310

311

312

» ££20:% (310-312)

po

56 tmgﬁropolis

At a bus stop, a person (&) is
waiting for a bus bound for the

metropolis.
Mot nguwill [0 dirng chd tram xe buyt 1€
T

INRIET, %J\"ﬂglft:fL ISR E
%’D—(L\i-‘ro

P& D
D> £&X>Z

RS (E4Y) city Thanh phé Ion
ER (HRI)  capital tha do
AR (ELA)  center of a city

I @ chix Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI ¥

<11>

OFwn @ o

HUYEN E

Z 1N

Tinn Prefecture

The government keeps an eye
(B) onsmall (/]\) prefectures.

<4 By FA 2] v -
Eix. PhEWEICEERXSET
WET,

Chinh pht d& mét dén nhitrng huyén nhd

> A mhNagano | HRERFE (L3 5FA)
i prefectures
BT (WABL9) prefectural office E
B4 (FA5L) governor tinh tru’c’yrilg
BIL (FAY ) prefectural :
<g>i1 {M A B EEE B ©Bue N2
KHU This zone is divided by three
walls and two roads.
< Ho N By A
CHOXIF=DDEEE —DDET
< &
XZo5hTWwET,
zone Khu vire nay dwoc chia ra thanh ting v
Khu vue
»< L ERT S (KR275)
RY)% (K ¥%) todivide chia ! to differentiate phan loai
RIR (%) district | M (<#°A) section
'/I"EGIZ. ('E <) area khuvuce é I @ chi Han don gian - 1 Love KANJI
RAZPT (K¢ L&) ward office ! KANJI
<> T 7R I Rl2ra)
120
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ĐÔ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HUYỆN
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Typewritten Text
KHU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người者　đứng chờ trạm xe buýt lên phố

TOSHIBA-PC
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Thủ Đô
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Typewritten Text
Thành phố lớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thủ đô

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vùng TP
Tokyo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tỉnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chính phủ để mắt đến những huyện nhỏ bé

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tỉnh trưởng
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Typewritten Text
tỉnh Nagano
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Typewritten Text
Khu vực này được chia ra thành từng vùng
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khu vực
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chia
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phân loại
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Khu vực

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đô thị lớn


(313-315) 52037 <

TRI - There is crawfish in the pond.
-
/ﬂ’,h_ FUA =D NWET,
J C6 con tém trong ao
.  Ppond
»5
> Ut |
A (7-6WMF) irrigation pond :
Bp/KAL (5 14 0vB) reservoir :
FAZKAL (L9 5) reservoir .
<> 1Ty i iAh © 0 Tteso fhiwas)

Human beings started walking
on two legs.

LAy I BA  BL  #3  @L
ANEFZRDRTHEaOHE L 1

Con nguwoi bét dau di bang 2 chan

I @ chik Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI

to start / to reveal
bat dau

P> (o 5% (I$21£\Y) putting on the market
- (I- 4% (LiED) first train of the day

(- Bk (3-019) presentation ppy4¢ bleu 3 (1#>%<) inauguration
FREH (I22%\\) invention phat Minh i
R (1d-1F4) discovery ppat kién .

<g> 7 7 T INITO AR R R © Lo

KIEN Before building it, you must

have something to write (&)
with and draw up a plan.

BYERTAAIC. B LOE

. b o lu j:uﬁv
xay gy build B#s, BTN AITT,
»IFTA KA ; ZRERET (12 ET)  two-story
D f< i #E (FAZ<{) founding a nation Kiér| quéc
3 (=) tobe built E BIL (CAYn)
B (FAH-) constructionKién thiét]  building (temples, etc.)
FE (FABL) architecture Kién tric I @ chix Han don gian - 1 Love KANJI
t KANJI 10
<g>i T TLEZ f’-’ ?"?7?}% O%u20
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PHÁT
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Typewritten Text
KIẾN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xây dựng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
xây dựng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tòa nhà
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Typewritten Text
Kiến thiết
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Kiến trúc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Kiến quốc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bắt đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Trước khi xây nhà , cần viết kế hoạch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phát âm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Xuất phát

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHát biểu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phát Minh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phát Kiến

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Con người bắt đầu đi bằng 2 chân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Có con tôm trong ao

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ao
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Pin


316

317

318

> HE20%% (316-318)

thing

VAT

Cows (&) and foxes are living
things.

EoxoniEsMcd.

Bo (0) va céo déu 1a nhirng vat séng

I @ chi Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI

P ED £
>&HD

B (12%) baggage

<8>

27l © Fues

¥

PHAM

This is the shape of three goods.

] EonEnnt et
=20Dm AP
D D > D D c6 3 thung dd
s  goods
> VA E {Edm (X{TVA) artistic piece
>L%& Hen (125 L 5V A) vat phdm hang i Eomf (LrIVAL) elegant
daily necessities ngay ! e (FOAR) vulgar
B (4\OA) product San pham i EHRE (Lx< ) xIVA) groceries
VA A= s 3 ‘
ETD (V> LpTA) necessity san pham can thiét
<g> i "U\w“?pniﬁ RTANA Onouas
Lo Two people are traveling,
following the guide with a flag.
—> i sy vr BE B Lo B
ZADAPIEEF 212 H 1 RDE
¥ o]
IZDWVWTHRITL TV ET,
du lich travel 2 ngwdi di du lich, theo sau hwéng dan vién cadm co
| NS LRE (W) travel expense
> 7 0 E phi du lich
m# (” £ H'l{/) passport E :A?; Chir Han don gian - | Love KANJI
R (#=0) journey chuyén di
— AR (0 ¢Y) =1F) traveling alone :
ST SRR IR AP ARD alb b ﬂ;ﬁ ; O 7% (130
122
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VẬT
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PHẨM
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Typewritten Text
LỮ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
du lịch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 người đi du lịch, theo sau hướng dẫn viên cầm cờ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
du lịch
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Typewritten Text
chuyến đi
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Typewritten Text
phí du lịch
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đồ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
có 3 thùng đồ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vật phẩm hàng 
ngày

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sản phẩm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sản phẩm cần thiết

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bò (牛) và cáo đều là những vật sống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vật
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Typewritten Text
đồ ăn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
động vật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tòa nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hoa quả

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đồ uống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mua đồ


(319-320) 55205 <«

THONG
pass over the tence to
~ I the f t
commute.
o oz 297
SCERYHBAT, BFELET,
1 nguwoi leo qua hang rao dé tham gia
to pass / to commute giao thong
Digua
P29 o P D (325D) ordinary binh thugng
DEB &K § B (D34¢) going to school
§ HE) (D3 %A) going to work
K3 (T923) traffic giaothong | T Chi Han don gian -1 Love KANJI
> 2| = u . ! KANJI -Ustro
IR (93%°<) interpretation thong dj:bh
<o T TITIAAIB BICAEAIE Qim
TIEN ;
A bird advances.
N
~ PRI
ErRICEATVWET,
Con chim dang tién buwéc
I . Chir Han don gian - | Love KANJI
s 1,advance KNI
> LA EH (LAID progress o B0
>3Y HHL (TT03) ; #Aik (LA%Y) evolution Tién Hoa
to advance (something) i Hi# (LrIULA) promotion thang chrc
#F (LA Tién hoc | EEE (ALATC)
proceeding to higher education i advanced country NUOC phat trién
IR A 3P AP Oim
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THÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIẾN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Con chim đang tiến bước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiến Bộ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiến Hóa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thăng chức

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nước phát triển

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiến triển

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 người leo qua hàng rào để tham gia 
giao thông

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đi qua

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đi lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phố

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giao thông

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thông dịch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bình thường

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiến len

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tiến học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đi qua
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> $E215 (321-322)

1 @ chirHan don gian - 1 Love KANJI

Q@ _NEBNE=R KANJI
HOAN NHIET LANH CAM C QUA NOAN MANH
~
N ~ gl\J m
. | I /

DIEM PHC PHIE

321 N
HOAN | curl up myself.
meiE %3
EEADHTVET,
mot ngwoi dang cudn tron
1 @ Chir Han don gian - | Love KANJI
Tron round KANJI !
P ASA  tron i
>D%3 %) circle i
D5 (£B555) tocul i
BH (FADA) bullet
<> ) i QLo
322 NHIET.

I curl up (F) myself to keep
heat from escaping.

f o) [ . - Y- )
BMEEXNFIHEVEIIC, BELD
TWET,

AR

Toi cudn tron ngwdi lai dé giv nhiét
nong heat
PR o B (o711 tropicsNhiét DOi
> & AT 5 (>73) toheat
A% (#°8D) heating
BB (horH)
hot water; boiling water
<> it EH B OLesy e wn
126
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NHIỆT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LÃNH

TOSHIBA-PC
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Ô
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Typewritten Text
NOÃN
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Typewritten Text
MÃNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỬU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DIÊM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHÓ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHIẾN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THIÊU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CÁ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CAM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUẢ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIÊU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HOÀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NHIỆT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tròn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người đang cuộn tròn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tròn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi cuộn tròn người lại để giữ nhiệt
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nóng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sốt
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Typewritten Text
Nhiệt tình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Nhiệt Đới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nóng


(323-325) 2112 4

A
I3

lanh TO freeze

A person trembles in the
freezing wind.

2% pE kP 3B
ATEWEORTRATVET,
Mot ngwdi run ray trong gio lanh dwéi
ng6i nha

I 0 Chir Han don gian - | Love KANJI

KANJI

EON | B (hWT3) air conditionerdidu he
Do U & L AET S (w1 5) tofreeze
LREEL (hudv ) calm
BBE (h\%) ) refrigerator tO Iar‘t:h
<> 0 1IN
CAM Sweet honey is in a pot.
hr  BF v
DIEORICHWEBEA DD AT
WET,
Mét hii mat 6ng rat ngot
ngot sweet 19 Chﬂ Hém don gian - 1 Love KANJI
— KANJI Justne —
b A |
> &% |
HAS (B%A5) §
to behave like a spoiled child é
HekA (BALY £35) sweetener ;
[~
0 ~ A person is drinking dirty water.
Q 7 N
~ = BokemaTogs
v5L V7 : °
@ ) Y —> ~ 7
l / moét ngudi dang uéng nwéc ban vao mig
" | e Chir Han don gian - | Love KANJI
ban dir ty KANJI
| 2 75 (L L <) corruption tham nhan
Rk Lo FMNS (FHNB) tobecome dirty
1<
753 (H4A) pollutiond nhidm i
FH (ETH)  dirt; spot i
N R A P DU b b OCiow

a lanh

http://tieulun.hopto.})zrg
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CAM
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Ô
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lạnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người run rẩy trong gió lạnh dưới
ngôi nhà
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lạnh
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Typewritten Text
làm lạnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tủ lạnh
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Typewritten Text
điều hòa lạnh
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Typewritten Text
ngọt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một hũ mật ông rất ngọt
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Typewritten Text
ngọt
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bẩn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
một người đang uống nước bẩn vào miệng
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bẩn
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ô nhiễm
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bẩn
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tham nhũng


> %215 (326-328)

326 -
QUA Itis a tree (K) in fruit.
<EBD &
BYHE->TWBKRTT,
- cay c6 nhidu qua
N
i cay fruit
| /A LORRGR () accomplishment
D3 FER (F->D) result két qua ! thanh qua
R (S5 effect
EE (HLD)  fruit
F7-L T (2L 7)) asitturnsout é
<>V (TW B B @B B8 O Ken
327 ~
NOAN Let’s break an egg.
‘ \ K2 b -
N ) BREEI)EL &5,
hinh anh dap v& doi qua trirng
I 9 chir Han don gian - | Love KANJI
trrng €gg KANJI -usine
' > LA gg tring ;
=t o IIE (5AB3) yolk g
9P (5AILL) eggwhite :
BBEE (I %) fried egg tring réjn
o7 1€ £ 19 979906p
328 X
MANH A cake is on the plate.
&5 2%
MOECT—FHD->TVET,
Mot dia banh ngot I&n
dia platc [!A?;l Chir Han don gian - | Love KANJI
DES X5 ; | ILFE\ (5% 5\) dishwashing
JRIL (|3 &5) ashtray ga tan thudc Iéi
FRIL (9% E5) paper plate :
RIL (5H&5) big plate :
JNIL (2&EB) small plate :
s> 1 T mmim
128
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NOÃN
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trái cây
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cây có nhiều quả
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hoa quả
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kết quả
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thành quả
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trứng
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hình ảnh đập vỡ đôi quả trứng
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trứng
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trứng rán
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đĩa
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Một đĩa bánh ngọt lớn
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đĩa


(329-331) 215 «

i

Good water makes good sake.

it &7
BOLLWEARRDWKD S TE
7,

Nwéc tét ndu lén chai rgu ngon

rwou, éﬁlﬁ:OhOI I @ chir Han don gian - | Love KANJI
KANJT Justno —_—
»Lw E B (LHUL®) Western liquor rvou Tay
D&IF b f BB (\W&EHX°) Japanese-style pub
XH X E W (L&) locally brewed sake
<to>iT 1Y 4y YT > IVR0)

The food on this plate (IM) is
salty.

&5 7 ‘%0) L& h5
MOENPIIIEFENTT,
Thirc an trén cai dia nay rat man

I @ chir Han don gian - | Love KANJI

EFV (Lo by salty Man
BIE (LL<AA) tablesalt
3B (RASA) salt content
K (LBAT) salt water

KANJI Justnov

<13>— it i3

¥ 3%

© Lty oas mes

PHO

A

to attach
gan vao

| attach something to a person.
vE B )
AL T ET,

To6i gan gi d6 (bd Nhan va bd Thén)

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI -

N 25T

> D

ngay thang

ZAY (o) AT G
“21F) reception & tan

FAF (#5) donation dong gop tr thig

AF8% (55<) appendix

=}

<5>

> PG

& A aon

http://tieulun.hoptdSg
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rượu, cồn
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Nước tốt nấu lên chai rượu ngon
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
rượu Nhật

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
rượu Tây

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Muối
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332

333

334

> %2138 (332-334)

This is one side of a tree.

PHIEN
-
AOFBITY,
day la mét phia cua cay
wot prene side
b ~A Qn§ K35 (1L 5) tobe one-sided
D> bk one way duong 1 Chlé:U R (IEAA) fragment
R 7 (##:129) one of a pairl phu’cyngi
K F (#7#=7T) onehand 1 tay i
F & (#7:2Y%) prattle; baby talk :
<>1) )R
THIEU l | burned thirty sticks.
‘ % —“— Eh B3 %
4+ 30ARDEEREE L,
7 l i jD Toi dung Iira dét 30 cay dia
1 Q Chir Han don gian - | Love KANJI
a6 to burn KANJI
ot
. 3 N ga nuwéng
L) | BEXB (YY) grilled chicken
D> % DOBEEAY (R F12() grilled meat
i BRBE (AL &5) combustion
FREVT (D IRT) sunset E
HHET (0®14) sun-tanning bi chay néng
TS U SN ST ST SISl ol Sl -BY 2B - O X9 +ao e
TIEV The moon (B) disappeared
A \ ) into the water.
N
2% &F mp &
BHADBITHAE U,
Mat tréng bién mét vao trong lan nuéc
to turn OE/ to disappear I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI |
PL&S E BY HET (2)iF9) to cancel
D & ; HETSH (Led%51T5) toerase
HEE (Le3ifily) :
DTS AN EEE RS CAR DA b B67- 3511 1 |©3w Raus
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHIẾN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THIÊU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIÊU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một phía

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đây là một phía của cây

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
dọn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đường 1 chiều

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 phương

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 tay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đốt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi dùng lửa đốt 30 cây đũa

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đốt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bị đốt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bị cháy nắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gà nướng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mặt trăng biến mất vào trong làn nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tắt (thiết bị)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
biến mất

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiêu hóa


(335-336) E2 15 ¢

'1cO

The walls around an old (&)
church are very hard and strong.
33 ELHW ih 20N i
TWHSOFY)DERIL, BT
Lsd &
¥XRTY, o

. hard twong bao quanh nha thé co rat cing

cing
| g BB D (2095 0) peculiar c6 httu
o f

BlE (Z74\Y) solid
BEE (2T fixcd dinh

TERE T (#4.27%) stubborn ngoan cb

T
|
|
'
|
'
|
'
1
'
1
'
'
'
'
'
'
'
'
'
|
I
1

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI ZUstno

<] M A

|

]

]

©+ee Oe

CA Each individual has a firm (&)
belief.
Z LA i biut;\/t, b
BAREWMEZER>TVET,
Mé&i ngudi c6 mot niém tin cieng rén

individual
cé nhan
| 2 B (C4\) personality

BAZHE (CLALF)
individualism

{B/& (ZTA) personal exhibition

{BI$X (29 9) number of things
{@E (ZL) private room phong riéng

<10>17 4 A

A

i

e

i

i

18

© 1 ® Beass

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
KANJI -Usthc

http://tieulun.hoptd3kg



TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CỐ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CÁ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tường bao quanh nhà thờ cổ rất cứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
làm cứng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cố định

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngoan cố

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cố hữu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cá nhân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Mỗi người có một niềm tin cứng rắn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
1 cái

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cá nhân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phòng riêng


» 225 (337-338)

1 @ chir Han don gian - | Love KANJI

O DHNEF

TIEU KHA

AP : : BI KHQ THC sl
o R E K F R R

%7 Imieu A person (A) is laughing hard
k}," K M “Ke ke (7).
& BEDHS
> Kn 1 e REVLTVET,
cuwoi Ke ke
I Q Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
o tolaugh e B
Lt | B%T D (4<LE>T5)
>Phd Z : to burst into laughter
(21I% D (2ZAD) tosmile FE (12hB\) cDitter smile
PE (PL&S) slight smile ;
<1057 17 e H””A"’z?% © 200 Ac2e)
338 ; . .
KHAZ A person is standing (3Z) and
N crying.
- ~
) ~ o I
AT MWTWET,
/ Blrng va khdc ra nwéce
. tocr 1 @ chir Han don gian - | Love KANJI
Khoe ¥ — KANJI Justno —
»Enp) héc
> & AEE (BETA) oy tiéng khoc :
AEE (BELL) crybaby é
HELALE (GNLEX) cryforjoy khc'):b Vi vui
BT S (TIZ9ITS) towail |
PSR R D DA Dol B B3 14 7f£ ©:w i
132
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CẢM 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÌNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NIỆM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÂN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỐNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẠNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIẾU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHẤP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NỘ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHỔ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỐI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHỐN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TIẾU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHẤP

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khóc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đứng và khóc ra nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
khóc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiếng khóc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
khóc vì vui

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cười

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cười Ke ke

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cười

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mặt cười

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cười cay đắng


(339-341) 228 <

NO

/

AN

The angry woman (ZZ) hit me.
BrE V&
?2?7' O hE L,

Nguwoi phu dy gian dir bop nét tréi tim toj

I @ chir Han don gian - | Love KANJI

Gian di anger EANJI
24 |
DB W ®rY (b‘?’)")) anger 5
RE% (¥75) toshout i
st ik ﬁ UR AR AR AR IR © %2 39
HANH | have a lot of yen (¥) under
the soil (). | am very happy.
2% L Ah %
TOTICH) E1KEAEST
r‘(#ﬁ'{h? YEN dué6i dat t v
0i co rat nhiéu woi dat nén ra Vull
v happy
| ulks} ; ¥ (&B) happiness
PULHbH b i
¥5 33% (25 94) good fortune Hanh Vé|§1 (sb tét)
::::\: (&LbV) fortunately vuive | I @ chi Hén don gian - 1 Love KANJI
FRB (293¢ H) happy D KANL et
S A S g3 O tesy tuo & Fea

My heart (1) is sad because
he is behind bars.

B TIFEFF IR > TNBDT.
BODIELVTT,

tréi tim ri mau budn ba vi bj nhdt sau sor|

> | BT D s AT 2) Biguan
>k - i to be pessimistic
ZH| (OIFF) tragedy bi kich I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
FIBL (OXA#H) miserable i KANI
<>l ) i 19 3 9 idF 9 JE FEIFE O

g sét
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NỘ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
HẠNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
buồn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
trái tim rỉ máu buồn bã vì bị nhốt sau song sắt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
buồn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bi kịch

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bi quan

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vui

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi có rất nhiều YEN dưới đất nên rất vui

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
vui

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bất Hạnh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Hạnh Vận (số tốt)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vui vẻ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Giận dữ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người phụ dự giẫn dữ bóp nát trái tim tôi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giận dữ


» E22HF (342-344)

342 -
KHO If you eat old (&) grass, you
will suffer.
23 <& b . N _(.f_
HVEEENES, BLLENET,
Ban an c6 cii, ban sé& phai chiu dwng
chi d&ﬁgsuffer I @ chir Han don gian - | Love KANJI
; KANJI -* R
»< E¥ (K 59) difficulty
Dlch <% EEF (KLL9) complaint phan nan
S b L 07w Hes %%%(423)J
343 P
THONG | pass over the fence of the T
\ hospital with pain.
__> X Wi Ll - WeIWVA
BHERBRUEY S, RRNDELE
HAET,
__pain T6i vwot qua hang rao bénh vién trong dau
dau don don
>0 ! BEJE (3:<D3) stomachache
> ! BEJE (L9™3) lower back pain
"l I @ Chir Han don gian - | Love KANJI
:I KANJI -5
T Ak (MK YD) paipkiller E
thuoc giam dau
qmsl TN AR B R a, \or«» Famn |
344 n -, "
Sl It's a shame if you do not listen

JO-au

to the voice from your heart
(D).

U SA 2% T BB DEG
BANOOBECEEBETEVEA

i
i s CEBTREZETT,
x4u hd shame Tai va Tam: xau ho néu ban khdng nghe trai tim—(méH(‘:lr']—dl;éo% hk
| BeU% (U 5%) tobeashamed
D3 13l Befabd (FULLT)

e (1I3U) shame ::
By A LA%S (39 L45) ';
to be shy '

shameless person
BAHS (LnIibLA)

sense of shame

<10>i'

r'gr

FER R

© FHaz L@z
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHỔ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỐNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
SỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
xấu hổ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tai và Tâm: xấu hổ nếu bạn không nghe trái tim mách bảo

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
xấu hổ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đau đớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi vượt qua hàng rào bệnh viện trong đau
đớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đâu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đau đầu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thuốc giảm đau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Khổ Thống

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
chịu đựng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bạn ăn cỏ cũ, bạn sẽ phải chịu đựng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
yếu về ...

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đau đớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phàn nàn


(345-347) 55225 <

PHOI A person kneels down and
delivers sake (i&).
o &
VEETOVTHBEE>TVET,
Mét nguwoi quy xudng va phan phéi chai
to dCliVCl‘ I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
phan phéi KANJI st
[ (AN ? KHECA (LIEWNIZA) manager
> < L BBUE (:(BWTA)
BCiE (13LV ) delivery giao hang | home delivery service
FHE (LIZLY) control; rule Chi Phoi :
BCABE (130 <9 Lx) spouse ;
<10> TN BB E e B O B2
KHQN We are in trouble because
there is a big tree (K).
e o zx
KEGRFPHEIDTH->TWET,
c6 céi cay to & gilra san, gap van dé roi
_trouble
g&p nan
> A 6 vén dé:
PR S g (CA%AL) difficult khon nah (gap vén dé kno)
EHH (VAZA) povertyBan Khén (ngi‘;léo)
& (ZAH<) confusion i
fan Standing (i) on a pole is
ch: painful.
_> &5 5% T 25
— BEOLEICDDIEFENTT,
ainful / spic I e Chir Han don gian - | Love KANJI
dag doén / cay dgng Y KANJI
5 dau don
> LA y % 5"1__\ v (*25\\) painful; arduous
D h5 BE (LBHBVY) saltyman !
BHER (THLAY £9) spice g
FE38 (LAITH) patience Tan béo: kiéninhén
FF (#5L) mustard i
<> T 2o il e Qi1 +ao

http://tieulun.hoptol 85y
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỐI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
KHỐN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mặn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cay

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đau đớn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tân bão: kiên nhẫn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đau đớn / cay đắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
gặp nạn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
có cái cây to ở giữa sân, gặp vấn đề rồi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
có vấn đề

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
khốn nạn (gặp vấn đề khó)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bàn Khốn (nghèo)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phân phối

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người quỳ xuống và phân phối chai rượu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lo lắng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phân phối

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giao hàng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Chi Phối


348

349

350

b E225F (348-350)

MIEN People (EE) are sleeping with
their eyes (B) closed.
VEUVE éﬁ) & . BT
A=2PBEEBAC TR TWET,
Nguwoi dan ngd véi mét nham
1 O Chir Han don gian - | Love KANJI
hga O sleep e B
budn.n !
b LA 1 ABK (¥ 9 &A) hibernation
>RE D ARERMT (X &AL w ) hypnotism
g |
BEER (9\\BA) sleeping ngd i
EH&') (\hEY) dozing ;
<i0-{l {N [R A B BT ETBDBPOBR| | OEue Ko
TAN The three (=) people died (3E)
N o and only their weapons
remained.
—>
BhiA L ;Si k-1 5 “V)Z
ZARBEAT. REBLIHIERNE
on IaFo remain 3 nguwoi chét va chi con s6t lai vi khi dwdi mé{-/tf@io
» XA é 5% (EA1:1) account balance
DD :. E 5T (O 57) without exception
S lai
% (é%fff .I')) Work overtime lam tl;:1ém
<o 7 1 1% F IR R ©izse) =0
NIEM Now (%), | am having thoughts
A /\ ot you.
= WE f]’/u?)"_
N N > T T B surozesEaTuET,
“ » \@ Bay gid em dang nhé vé anh
ought I @ chir Han don gian - Love KANJI
o ngﬁh 8 _ KANJI Justre |
»hA i 2 (UhA) regret; mortification
34 (*1A) remembranceki nigm & (3 'BA) concept khainiém
3R H (¥BAY) memorial day : BT 5 (FFARATS) togiveup
158 (LABA) belief tamniem
BFE (BAHL) long-cherished wish ‘
> |7 IS IS S © 5en Qase
136
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
MIÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÀN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
NIỆM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
suy nghĩ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bây giờ em đang nhớ về anh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đáng tiếc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
kỉ niệm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tâm niệm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
khái niệm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
còn lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3 người chết và chỉ còn sót lại vũ khí dưới mặt trời

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đáng tiếc

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
còn lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
để lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
làm thêm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngủ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người dân ngủ với mắt nhắm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
buồn ngủ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngủ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngủ


(351-352) 5225 <

| felt shocked when | saw a
man with a weapon.

E ) v & 55
ReseF-oAERT, BE¥FUL/
t0i thdy sbc khi thay vii khi

1 ' Chi¥ Han don gian - | Love KANJI
KANJT Justne

B

RAE (A% 9) impressions cam twdng
BT D (BAIFET3)
to be moved Cam kich

Bt 5 (PALATS)

to be impressedCém tam, an trong

<13>1) r F FAR B R RRBR ;ﬁ (AR ACNRR KA OD(15) K= (139)
TiNH | feel blue ().
' £ bEL 2B
MO TIL—TF,
T6i cadm thdy mau xanh
feeling

PpLLDS Hu
o
DX

FWE (VrIL&D) facial expression

hona
R (L&>129) tintqgrgr’nt:!l?bn
TElT (&) mercy

BIE (5 #0Y) elegance; taste

<11>10 0

;]~“’

™

P

Qo

% (155)

I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI

KANJI -ustnoy

137
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
CẢM

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TÌNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi cảm thấy máu xanh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm tình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phàn nàn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sự tình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hữu tình

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
thông tin, 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm thấy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tôi thấy sốc khi thẫy vũ khí

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm thấy

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm động

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm tạ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm tưởng

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm kích

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm tâm, ấn tượng


b 235 (353-354)

1 @ chir Han don gian - 1 Love KANJI

.:0)'5;0)3;? KANJI

A GIAC \ We memorize what we see
A} rﬁ_tﬂ_, Al (®)insonool
#2253 B B _
» ERcREbOERAET,
B6 Kién (0 O & dudi trwong hoc c6
. 3 clra sb
ghi Fl%é’memorlze . | @ Chir Han don gian - | Love KANJI
' KANJI
» < L R (LK)  the sense of sight
DHIF X X BYE (0 ABK) sense Cam giac BRI LB (w&ELYhyY
BAEH L (B &H5) towake danh thiralarm clock
BETS (ULHLT5) torealize T Giiéc, y thire
sRE (Z5<) the sense of taste ;
o e el R [ORes @3wo
354 Tvone | forgot to build the wall on the

right.

HE DD nR 2< Eex s
HRDEREEZDETNE L
To6i quén xay nbt birc twong bén phai
can nha

ANIN

_ to forget
QUEN

f\—:‘if_/%\ (1F > #a A4~ v)Vong nién hoi
year-end party tiéfc chia tay nam ci
(tat nién)

>3
>bHY

B0 (hTn-13)
forgetful

~3(139) J

http://tieulun.hopto.org
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIÁC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUYẾT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỊNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỶ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỤ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BIỂU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỐT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DỊCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIAI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIÁC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ghi nhớ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bộ Kiến (見）ở dưới trường học có
3 cửa sổ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhớ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cảm giác

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đánh thức

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tự Giác, ý thức

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VONG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUÊN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tôi quên xây nốt bức tường bên phải 
căn nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
quên

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vong niên hội

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tiệc chia tay năm cũ
(tất niên)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VONG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BỈ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LUYỆN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỒ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỤ


(355-357) 55235 ¢

QUYE\T We have decided to save water.
N 2 3
HikTBIEICERDEL
Mét ngudi, viét 1én bang, quyét dinh
tiét kiém nwdc
to dCCidC 1 ' Chir Han don gian - | Love KANJI
quyét dinh
PiFo I L BRI (4 FD) solution
> & L OYREF (oL r9) final match
i R (12AF) judgment
Frl (1oL A) determination i
> PR Q5w Awe
DINH

.

cb dinh, E(u)ygf)%inh

Let’s fix the date of moving into

BT AR RELEL & 0

Mot nguwoi quyét dinh chuyén nha

. ph dinh
PTW L& | EET S (VTWT3) todeny
> X7 i ¥E (54 L &£5) bill; calculation
E FEHAZK (TVHIFA) commuter pass
i EHD (&F283) tofix; to set
BETS (2HITWVWT5) toapprove i
<g>| VTR e e © 70 TEan
Y Are they both the katakana &£?
Let’'s compare them.
———0
L“ — l ‘ EB5bNENFDIEITLES
<5
»? ERTHELE D,
to compare So sanh 2 chir Katakana [
so sanh
T I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI —
> : sanhé
>L5 LB (04°¢) comparison so sanh i
BB (04 < T*) comparatively i
i‘“:t (£=-\ 1) contrast D6i ty so sanh %
Ee] (B4 proportion E
<> it ik ACE:)
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
QUYẾT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
quyết định

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người, viết lên bảng, quyết định 
tiết kiệm nước

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỊNH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
cố định, quyết định

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Một người quyết định chuyển nhà

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Dự định

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ngày nghỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
quyết địn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phủ định

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
h

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỶ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
so sánh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
So sánh 2 chữ Katakana ㇶ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
so sánh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
so sánh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đối tỷ so sánh


» 55235F (358-360)

358

THU 4 People receive things from
s _— hand to hand.
FIV L
_) T T LN 3 &
FrSFA MEZIBIET,
7 3 ngén tay cAm chao cho ban tay & dudi
. I @ chir Han don gian - 1 Love KANJI
nhantO receive e e
»Lw i Z05 (H15) to pass (an exam)
>3 L RTE GUa%E (G4
f passive voice
I Z4E (Uw L A)THU TIN: nhan tin nha
ZVTERS (514¥ 5) to receive E reception of a message
e AT # v S
359 ['THU
. )’ Being instructed is like
‘) /i ’(a’l i receiving (5%) things from
rﬂ UL Juu someone.
—> /
e X BL - iz 5 &
HATH5IZ &3 fah % ZITEB
giangt® Instruct duoc huéng dan, gidng giai, gidng nhu nhan deo 1 dids (ghép bd Thi va Thy)
»LUw §
DX i
#1FT5 (2F143) to confer %
L5 (XF55) tobe given :
SAESSE I ENEENE M U A EuSE E AT Ot %es
360 Yo
The follower runs (%) on the
street.
/ —> / Tl a5 uL
%?#ﬁ’&ﬁ’)’(b\iﬂ'o
Ngud&i theo sau chay trén dwong
theo SaﬁJOHOWCI‘ (ghép bd Hanh va bd TAU) :Az Chﬁ Eém SRR
X RPN ¢ ACUFI I P
##F T (£127T) on foot dibing chéns Christian
ARZLESE URTLELHE) |
Muslim G'AO DO Islamic (dao Hoi) !
<1017 2 F 4 it f"hj*ﬁ:‘ﬁ:‘ﬁ Q1o £a
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỤ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhận

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
3 ngón tay cầm chảo cho bàn tay ở dưới

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nhận

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lễ tân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỤ TIN: nhận tin nhắn

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
THỤ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giảng 

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
được hướng dẫn, giảng giải, giống như nhận được từ ai đó (ghép bộ Thủ và Thụ)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
buổi học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
giáo sư

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phí học

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ĐỒ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
theo sau

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
(ghép bộ Hành và bộ TẨU)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ngưới theo sau chạy trên đường

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
học sinh

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
đi bằng chân

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
GIÁO ĐỒ Islamic (đạo Hồi)


(361-363) 523:F ¢

LUYE In the East (58), | practiced
spinning the threads (;4).
& é::) bl wE 2 ‘ﬂ/ul/ﬁﬁ
, Y RAET. IR EHCHBELE
l/fv:o
_to.elaborate o . O huéng Dong, toi luyén tap xau Chi
luyén tap ghép bé MICH va BONG
> hA uyén Tap E KHR (AhA) lingering attachment
> i g)]lﬁ (L AhA) training Hun Luyén i I Q Chﬁ Hz’m don gian - | Love KANJI
$£5 (105) to knead; to elaborate hoacf; din:ANJl
AR (LhA) ordeal |
PR (HANA) sophistication E
ol ¢ K TH [k (6 6 #9002 B | O e R
PHL_> P People repeatedly walk along
E / L J / : the same road every day (B).
V& BE A5 FLE  H3
» /} O Yubuiiess Feer
& Nguw&i do Iap lai viéc di trén con dwdng
hang ngay
I5p |aito Tepeat B6 HANH, Bd Nhat, 1 @ chiv Han don gian -1 Love KANJI
TKANJI —
P &L S L ABTE (3o ) revival
3% L RAE (134.4%€) repetition
148 (55<) lap; both ways2 chiéu E
1818 (5> %w9) retrieval Phuc Cuu (khoi phuc)
18H (5529) rebuilding i
<12>1” 17 i 1’ f‘ i 'fﬁ 7{{5 ?ﬁ 1F B ’)fﬁ ©4fo Ban

BIEU

K

to express / surface
biéu thi

She expresses her joy because
the tree grows well.

s 2 &5z
AKHFKELB DT, EV%R
VeIhA

®EHLULTWET,

Cay lén nhanh nén cé bé biéu thi rat vui

PUED Vxd E RE (Fv0ved) rgl;qlrlezglttjative
DHHT H5D i FE (V&5 19) facial expression
hat bidu
@5h ) e vevti |
(&5 L) coverpage i
P R F A P Y
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
LUYỆN

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ghép bộ MỊCH và ĐÔNG

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Ở hướng Đông, tôi luyện tập xâu Chỉ

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
luyện tập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Luyện Tập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Huấn Luyện

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hoạch định

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
PHỤC

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lặp lại

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Bộ HÀNH, Bộ Nhật,

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Người đó lặp lại việc đi trên con đường 
hàng ngày

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
ôn tập

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hồi phục

TOSHIBA-PC
Typewritten Text

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
2 chiều

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Phục Cựu (khôi phục)

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
BIỂU

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
biểu thị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Cây lớn nhanh nên cô bé biểu thị rất vui

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
bể mặt

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
biểu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
phát biểu

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
biểu thị

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đại biểu


364

365

366

> 23358 (364-366)

ot Ten (+) people (A) graduated.
Uwilch V& ~‘%9af;5
FADANPFZEELE L=,
10 Ngwoi déi mi tét nghiép
1 @ Chir Han don gian - | Love KANJI
el &raduatc KANJI
\ N uan van tét nghiép
» £ | X3 (£D5A) graduation thesis
L OEE (LA%D) recent graduate
RZFR (F\V %) university graduate ;
cg> | TR IR AR AR © A t00
Vi ~ E I The streets are complicated.
| think | am on a different street.
~ 1
&5 "—3\( i) x *5__‘1: -
TP EvRson dlirar
T, )
different Buong phd sai khac phire tap
khéac
A% D BR (WIEA) violation VI Pham
> B L BHE (hABBY)
E misunderstanding"'e! 1ham
i FBiE (%£9\Y) difference
el il wle B o8 RIS Oinm
chH/ m My duty is to carry a stone.
bl i’( 2} wL \li:: —~
MOEBIEREERIETT,
Nhiém vu cla tdi la dung tay cdm da
ra duwdng.
1 @ Chir Han don gian - 1 Love KANJI
nghia vu duty KANJI
pRL AET : EZ (L) leading character
? oa thi chinhfLf® (N A2 %) military service
BB (P<#) duty nhiém vu }
&E (<L) actor {
& (<) role :
DS ANF IR UNF Lar AT § Ofo Pikees Fusn
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TOSHIBA-PC
Typewritten Text
TỐT

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
tốt nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
10 Người đội mũ tốt nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Tốt Nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Lễ tốt nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
uận văn tốt nghiệp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
VI

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
khác

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Đường phố sai khác phức tạp

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
sai khác

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
mắc lỗi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
lỗi

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
Vi Phạm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
hiểu nhầm

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
DỊCH

TOSHIBA-PC
Typewritten Text
nghĩa v